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 Giới thiệu

PHẦN I

TỔNG LUẬN A-TÌ-ĐẠT-MA

I. A-TÌ-ĐẠT-MA:  HỆ THỐNG TRIỂT HỌC

1. Ý nghĩa triết học

Trước khi truy nguyên ý  nghĩa của từ  abhỉdharma,   chúng 

ta  mượn  con  đường  tắt,  ngang  qua  khái  niệm  triết  học 

phương Tây.  Điều rất thường thấy, và cũng khá hiển nhiên, 

ngày  nay  ít  có  phạm  trù  tư  duy  triết  học  và tôn  giáo  nào 

của  phương  Đông  mà  không  bị  nhìn  qua  lăng  kính  của 

những khái niệm từ phương Tây.  Abhidharma cũng không 

ngoại lệ.  Đây là điều thường thấy trong nhiều tác phẩm về 

Abhidhamma viết bằng Anh ngữ qua lăng kính triết học.1

Từ   triết  học,   hiểu  theo  ngữ  nguyên  Hy-lạp,  (piloơocpía  - 

 phỉlosophia,   cũng  có  thể  được  áp  dụng  khi  muốn  có  một 

định nghĩa cho  abhỉdharma nhìn từ lăng kính phương Tây. 

Bởi vì,  như các  luận sư Hữu  bộ nói, bản chất của A-tì-đạt- 

ma là huệ vô nhiễm  iprajnã amalã),2 nhận thức nhìn thẳng

1 Đơn  cử vài trường hợp: -  Nyanaponika Thera,  Abhidhamma Studies,  

1976, Th.ii. p. 36: “Now, in what sense can the Abhidhamma be 

called a phylosophy?” — Bhikkhu Bodhi,  A  Comprehensive Manual o f 

 Abhidhamma,  Introduction: 


the Abhidhamma Pitaka articulates is

simultaneously a philosophy,  a psychology,  and an  ethics...” - 1.  B.  

Horner,  Abhỉdhamma Akhivinaya ìn thefìrst two o f the Pãỉi Canon,  

The  Indian Historical  Quarterly, Vol.l7:3,  Sep.1941:  “Let us see 

dhamma as religion, perhaps as philosophy,  as that which  was man's 

guide and stay, his urge to lead the good life, brahmacariya, his 

conscience.” 

2  Đại tì-bà-sa 1 T27 tr.2c23:   m   H tẼ ÌÌIS   ã'í4 S f5 J  


u
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vào yếu tính của tồn tại. Thêm nữa, hoạt tính của huệ được 

gọi  là  giản  trạch   ịpravicaya),   như  định  nghĩa  bởi  Kosa: 

 tatra praịnã dharmapravicayah.   Đó  là khả năng phân tích 

và  lựa chọn,  hiểu theo từ Hán dịch.  Bằng khả năng  đó  mà 

đi  sâu  vào  yếu  tính  của  tồn tại.  Thấy  rõ  bản  chất  và  yếu 

tính của tôn tại,  đó  là mục đích cứu cánh của nhận thức, là 

nhu cầu hiểu biết. 

Ẩn  độ,  kể  từ  thời  Veda,  tư  duy  về  nguồn  gốc  thế  giới 

không  ngừng  tác  động  vào  đời  sống  thường  nhật  của  con 

người.  Tin tưởng  vào  sự hiện hữu của một  đấng  sáng  tạo, 

hay nguyên lý  sáng tạo, tìm hiểu  mục  đích và ý nghĩa của 

sự sáng tạo  ấy,  từ đó thiết lập  những  định chế  xã hội thích 

họp,  để bóc  lột,  để  áp bức, và cũng  để tìm hướng thoát ly; 

đây không đcm giản chỉ  là những tin tưởng viễn vông nữa. 

Nó  quyết  định  đau  khổ  hay  hạnh  phúc  của  một  cá  nhân 

trong xã hội. 

Vậy thì,  bất cứ một ý tưởng nào, tín ngưỡng tôn giáo hoặc 

tư duy triết học,  trong  lịch sử phát triển của nó,  luôn luôn 

hướng  đến  một  hệ  thống toàn  diện,  trong  đó  mọi  cấp  bậc 

vũ trụ, mọi giá trị tồn tại, đều được  biện minh và quy định 

thành  những  nguyên  lý,  những  chân  lý  tối  hậu,  mà  tất  cả 

mọi sanh vật trong vũ trụ phải tuân theo, ý nghĩa sống hay 

chết, đau khổ hay phúc lạc. 

Nhu  cầu  hiểu  biết,  tìm  hiểu  mọi  thứ  hiện  hữu  quanh  ta, 

không  chỉ  đơn  giản  là  sự  tò  mò  theo  bản  chất,  mà  chính 

những  hiểu  biết  là  công  cụ  bảo  vệ  sự  sống.  Từ những  cái 

được  thấy,  được  nghe,  rồi  suy  diễn  ra  những  thứ  ẩn tàng 

không thể thấy,  không thể nghe,  để  rồi phát  sanh hy vọng, 

hay sợ hãi,  là bản chất và hiệu quả của hoạt động tư duy. 

Ấy  là  nhu  cầu  bức  thiết  thường  nhật.  Đe  giải  quyết,  nếu 

bằng  vào  biện  pháp  thực  tiễn  nhất,  không  thể  không  đặt 

vấn  đề  ưu  tiên,  cần   giải  quyết  biến  cố  nào  trước.  Như
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người trúng  phải tên độc;  vấn  đề  giải  độc  và thông tin  về 

nơi phát xuât mũi tên,  cả hai  đều cần thiết.  Không  giải hết 

độc tố  thi có  thể  không  tồn tại,  nhưng  nếu không  cần biết 

đên nguồn gốc phát xuất thì  có thể  sẽ  không tránh  khỏi  bị 

trúng  độc  lần nữa.  Tuy nhiên,  không thể không  đặt vấn đề 

ưu  tiên  đê  giải  quyêt.  Cho  nên,  khi  tỳ  kheo  Sunakkhatta 

yêu  cầu  Phật  giải  thích  về  khởi  nguyên  của  thế  giới 

 (aggannam pannạpetí),   với  sự  thách thức:  “Thế  Tôn,  nay 

con khước từ Thế Tôn...  vì Thế  Tôn không thuyết minh về 

khởi  nguyên  của  thế  giới”.3 Đức  Phật  dưt  khoát  từ  chổi 

không  giải  đáp.  Thế  nhưng,  trong  dịp  khác,  khi  hai thanh 

niên bà-la-môn bị  gia đình,  dòng  họ  chỉ trích,  nguyền rủa, 

vì  đã từ bỏ  giải  câp  ưu  đãi  của  mình để  sống  với  đám sa- 

môn  Thích  tử  phi  giai  cấp;  khi  ấy  đức  Phật  kể  ngay  câu 

chuyện khởi nguyên của thê giới này.4

Hoặc  khi  Man  Đồng  tử  (Mãlurikya)  nêu  vấn  đề  thế  giới 

này  có  biên  giới  tận  cùng  hay  không  có,  vĩnh  hằng  hay 

không  vũih  hăng,  đức  Phật từ chối trả lời  và đưa ra thí dụ 

vê  người  trúng  tên  độc.5 Nhưng  khi  các  tỳ  kheo  cùng  tụ 

hội thảo  luận để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa về những sự 

tán  dương  hay  hủy  báng  của  người  đời  đối  với  đức  Phật, 

bâỵ giờ đức  Phật  lại diễn giải nguồn gốc  của khái niệm về 

thế  giới  vĩnh hằng  hay không  vĩnh  hằng,  hữu  biên hay  vô 

biên; chỉ rõ nguồn gốc và giới hạn của những kiến thức ấy, 

băt  nguôn từ kinh nghiệm  tôn  giáo,  hay  bằng  năng  lực  tư

Pathikasuttam, D.  iii.  4:   paccakkhami danaham,  bhante 

 bhagavantam ...n a hi pana me,  bhante,  bhagavã agganham 

 pahnapetrti.  Trường  /7, A-nậu-di kinh, TI  tr.  66bl2. 

4 Aggannasuttam,  D.iii.85.  Trường 6,  Tiểu  duyên kinh, TI  tr.  37b28. 

5  CũỊa-Mãluhkyasuttam,  M.i.428.  Trung 60,  Tiễn dụ kinh  TI  ữ 


804a25. 
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duy phân tích, và định hướng mà những kinh nghiệm và tư 

duy như vậy sẽ dẫn đến.6

ở   những  nơi  khác,  như trong   Tương  ưng  bộ,   hay   Tạp  A- 

 hàm,   các tỳ kheo  hỏi  Phật,  do  nhân duyên gì mà trời mưa, 

trời nóng, trời sấm ...7 Những câu hỏi này có vẻ không liên 

hệ  gì  đên  giải  thoát,  và  những  câu  trả  lời  được  gán  cho 

Phật  cũng  vậy,  mang  tính chất  thần thoại hơn  là bằng  vào 

sự quan sát thực tiễn. 

Những  câu hỏi  này  xét  ra  còn phù phiếm hơn  các  câu hỏi 

của  tỳ  kheo  Malunkya  hay  Sunakkhatta.  Trừ phi  các  kinh 

này  được  giải  thích  là  nương  theo  tập  tục  hiểu  biết  nhân 

gian mà đức  Phật  phương tiện hướng  dẫn thực  hành để  đi 

lần đến giác  ngộ.  Neu không vậy,  các  kinh này được  biên 

soạn  nhằm  đáp  ứng  một  số  nhu  cầu  hiểu  biết  các  hiện 

tượng  thường  nhật,  thỏa  mãn  tính  hiểu  kỳ  hay  bản  chất 

muốn biết của con người. 

Vậy thì,  A-tì-đạt-ma,  nhận định trong  ý nghĩa triết học,  là 

sự phát  triển  của  nhu  cầu  hiểu  biết,  từ những  câu hỏi  đơn 

giản như định  danh và  định nghĩa về  một  sự vật xuất hiện 

trước ta hay trong ta,  sự vật ấy quan hệ  với ta như thế nào 

trong ý nghĩa sanh tồn,  đau khổ  hay hạnh phúc.  Từ những 

tồn tại và quan hệ  cục  bộ, tiến dần lên những mối quan hệ 

phức  tạp:  Bản  thể  của  thế  giới  là  gì?  Tồn tại  này  là  thực 

hay giả? Ta là ai hay là cái gì? 

Tất  cả  những  câu  hỏi  này  đều  có  thể  tìm  thấy  giải  đáp 

trong  kinh  Phật.  Những  điều  Phật  dạy,  hoặc  do  hạn  chế 

bởi thời  đại và ngôn ngữ,  hoặc  do  bởi pháp tính sâu xa,  sự 

lãnh  hội  không  thể  dễ  dàng,  và  lại  càng  không  dễ  dàng

6 Brahmạịalasuttam, D.i.12.  Trường  14,  Phạm  võng kinh, TI  tr.  89c20. 

7 S.32   Valãhakasamyutta (PTS.ii.255fĩ).  Tạp 31,  T2 tr.  220b9 tt. 
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trong  sự trao truyền từ thầy đến đệ tử.  Do  đó,  cần có  một 

hệ  thống  giáo  nghĩa  nhất  quán,  ừong  đó  các  chi  tiết  giáo 

nghĩa  quan  hệ  với  nhau  một  cách  mạch  lạc.  Như  vậy,  ý 

nghĩa triết  học  của A-tì-đạt-ma  là ý  nghĩa  hệ  thống.  Triết 

học  được  hiểu  ở đây  là  hệ  thống tư tưởng  nhất  guán,  bao 

gồm tất  cả những  gì  mà tư duy đặt thành nghi vấn và yêu 

cầu giải đáp, bao gồm các vấn đề về vũ trụ và nhân sinh. 

2ệ Ý nghĩa hệ thống

 a. Hệ thống ba khoa

Abhidhamma  nhìn  từ  lăng  kính  triết  học,  cũng  được  phát 

triển  tương  tự  như  trong  lịch  sử tư  duy  triết  học  phương 

Tây, đặt mốc từ Hy-lạp cổ  đại. 

Triết học bắt đầu từ những nghi vấn, những câu hỏi xem ra 

rất đơn giản, thực tiễn:  Cái này là cái gì? Câu hỏi từ trẻ thơ 

mới học nói, tò mò muốn biết sự vật quanh ta là  cải gì?  Đe 

biết  nó  là cái gì,  người ta tìm cách khám phá ra các  thành 

phần  cấu tạo  nên  nó,  rồi  đến  những  yếu tố  hay  nguyên tố 

cấu tạo nên các thành phần ấy,  và rồi tiến lên nữa,  hỏi:  Do 

đâu  mà có? Đến đây thì tư  duy của con người  dường  như 

lâm  vào  ngõ  cụt.  Lịch  sử  phát  triển  tư  duy  triết  học  của 

loài  người,  cho  đến nay vẫn chưa  có  câu trả lời  được  xem 

là chân lý phổ quát, tuyệt đối. 

Rốt  lại,  tư  duy  triết  học  bắt  đầu  và  kết  thúc  với  câu  hỏi 

không  có trả lời:  Thế  giới này do  đâu mà có? Ta là  ai,  hay 

cái gì, từ đâu đến, và sẽ đi về đâu? 

Các  đệ tử Phật tất nhiên tin tưởng  rằng những  vấn đề  như 

vậy thảy đều được giải đáp trong các Kinh Phật thuyết.  Dù 

vậy,  câu trả lời  chính  xác  là thế  nào, thì các  vị  này  không 

hiểu  như  nhau.  Chẳng  hạn,  để trả lời  câu  hỏi  “Ta  là  ai/  là 

cái  gì?”  có  vị  đề  xuất  khái  niệm  nhất  vị  uẩn  ( ekarasa- 

 skandha)  như  Kinh  lượng  bộ  (Sautrãntika),  hoặc  cùng
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sanh  tử  uẩn  ( ãsamsãrika-skandha)  như  Hóa  địa  bộ 

(Mahĩsãsaka), hoặc hữu phần ( bhavanga) như Thượng tọa 

bộ  (Theravãda)  hoặc  a-lại-da  ( ãlaya),  hoậc  Như  lai  tạng 

 (tathãgatabargbha).   Đe  biện  minh  và  lý  giải  cho  quan 

điểm của mình, mỗi vị tự thiết lập một hệ thống giáo nghĩa, 

căn cứ trên những  điều Phật  đã  dạy.  Hệ  thống  giáo  nghĩa 

ấy lập thành hệ thống tư duy triết học, mệnh danh là A-tì- 

đạt-ma. 

Để thiết lập một hệ thống hoàn chinh,  cần có phương pháp 

luận thích ứng. Điều này thì có thể tìm thấy trong các Kinh 

điển.  Khi  đức  Phật  dạy  các  đệ  tử  quan  sát  tồn tại  với  các 

yếu  tính  vô  thường,  khổ,  vô  ngã,  bấy  giờ  cá  thể  tồn  tại 

được  phân  tích  theo  các  phạm  trù  uẩn  ( skandha)  -   xứ 

(| ãyatana) -  giới  (dhãtù) 8. 

Định nghĩa về uẩn-xứ-giới,  cũng như ý nghĩa và mục đích 

thành lập, được thuyết minh chi tiết trong tụng i.20. 

 b. Hệ thống năm sự

Năm  sự   (pancavastu),  cũng  gọi  là  năm  vị,  năm  phạm  trù 

phân loại toàn bộ vạn hữu bao gồm cả hữu vi và vô vi. 

Trong hệ thống phân loại ba khoa (uẩn-xứ-giới), như được 

chính  Phật  thuyết  trong  nhiều  Kinh,  mục  đích  nhắm  đến 

thực  tiễn tu đạo.  Phân  loại  năm uẩn để  thuyết  minh  lý  vô 

ngã,  do  quán  vô  thường-khổ-vô  ngã  mà  được  giải  thoát. 

Phân loại mười hai xứ,  thuyết  quan hệ căn cảnh phát sanh 

thức,  nhắm  mục  đích  phòng  hộ  căn  môn,  ngăn  chặn  các 

thứ ô  nhiễm bám theo  các  đối tượng  nhận thức  thông  qua 

các  căn mà làm ô nhiễm tâm.  Thuyết  minh mười tám giới, 

nhắm nêu rõ quan hệ duyên khởi. 

Trong phân loại ba khoa do bởi nhắm mục  đích tu đạo nên 

không  cần  phân  biệt  hữu  vi  và  vô  vi.  Như  trong  uẩn, 

không  bao  hàm các pháp vô vi.  Trong xứ và giới, vô vi chỉ
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được  bao  hàm  một  phần  ứong  pháp  xử  và  pháp  giới.  Đe 

thuyết minh toàn bộ tồn tại, bao gồm nội tâm và ngoại giới, 

toàn bộ  hữu  vi  và  vô  vi,  A-tì-đạt-ma  phát  triển  lên  thành 

hệ thống năm sự. 

A-tì-đạt-ma phân loại pháp trước hết, và căn bản,  gồm hai 

loại,  hữu vi  và vô  vi. về bản  chất,  hai  loại pháp này hoàn 

toàn  đối  nghịch.  Nhưng,  trong  luận  giải  triết  học,  không 

một tồn tại nào mà lại đơn thuần là hữu vi hay vô vi. 

Nói  rõ  hơn,  như  sắc  pháp  chẳng  hạn,  không  một  thứ  vật 

chất  nào  có  thể  được  nhận  thức  nếu  không  tồn  tại  một 

không  gian như  là bản thể.  Vì  một trong  các tính chất  của 

sắc  là  di  động,  do  yếu  tố  phong  đại.  Hư không  vô  vi,  hay 

không  gian  siêu  nghiệm,  là  bản  thể  mà  trong  đó  các 

nguyên tố vật chất di chuyển. 

A-tì-đạt-ma phân tích hại  loại  không  gian:  Hư không  hữu 

vi  thuộc  sắc  pháp,  tức  thuộc  vật  chất  vì  có  thể  bị  hủy. 

Khoảng  trống  giữa  hai  điểm  là  một  không  gian  thường 

nghiệm;  khi  có  một  vật  thê  khác  chen  vào  giữa,  không 

gian này  bị  hủy.  Không  gian thường  nghiệm  có  thể  được 

tạo  ra bằng  cách phá  hủy  hay  dịch  chuyển  một  vật thể  ra 

khỏi  vị  trí  của  nó.  Vật  thể  không  thể  di  chuyển  trong 

không gian này. Vì noi mà vật thể xuất hiện thì không gian 

bị  hủy;  nơi  đó  nếu  vật  thể  biến  mất,  không  gian  được  tác 

thành.  Vì  có  sinh,  có  diệt,  được  tạo  tác  và  bị  hủy,  có  thể 

uốn cong, có thể  co  giãn, không  gian này  được  định nghĩa 

là hữu vi. 

Trái  lại,  không  gian siêu nghiệm,  hay  hư không  vô vi,  tồn 

tại  nhưng  không  thể  được  nhận  thức  bằng  bất  cứ  quan 

năng  nhận  thức  thường  nghiệm  nào.  Nó  tồn  tại,  không 

sanh  không  diệt,  mà  mọi  vật  thể  di  chuyển  trong  đó. 

Không  gian  siêu  nghiệm này  có  khi  gọi  là  hư không  giới. 

Hư không giới này là Niết-bàn giới. 
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Thêm  nữa,  trong  phân  loại  năm  uẩn,  thọ  và tưởng  là  hai 

yêu tô trong hành uân được tách riêng vì vai trò quan trọng 

của  nó  trong  nguyên  nhân  dẫn  đến  tranh  chấp  xã  hổi  va 

sanh tử. 

Hành  uẩn   ịsarnskãra-skandha),   là  tập  họp  những  yếu  tố 

tác  động  đến  sự  hình  thành  nhận thức.  Những  yếu tố  này 

được  phân  loại  thành  hai  nhóm:  Nhóm  tương  ưng  tâm 

0 cỉttasamprayukta),  bất  cứ lúc  nào  và nhắm đến đối tượng 

nào,  khi thức khởi thì hành thuộc  loại này cũng khởi theo. 

Chúng  cũng  được  gọi  là tâm  sở  ( caitta/  caừasika).   Nhóm 

khác,  không tương ưng tâm  (cittaviprayuktà),   đó  là những 

khái  niệm trừu tượng,  như khái  niệm về  đồng  loại,  về  các 

thành phân của ngôn ngữ. 

Như vậy,  tổng  quát,  các pháp được phân loại thành hữu vi 

và vô vi.  Trong hữu vi,  lại phân thành hai phạm trù:  sắc và 

tâm.  Trong  phạm  trù  tâm  bao  gồm  ba  phạm  trù  thực  tại 

khác nhau:  Thức như là chủ thể nhận thức,  các tâm sở như 

là  những  yếu  tố  chức  năng  nhận  thức,  và  hành  không 

tương ưng  gôm những khái  niệm trừu tượng tác thành các 

nguyên lý nhận thức. 

Tóm  lại,  bốn phạm  trù  hữu  vi,  cùng  với  một  phạm trù  vô 

vi,  pháp  được phân  loại thành năm  sự:  1.  sắc  pháp  ( rũpa- 

 dharmà),  2.   Tâm  pháp  (■ citíadharma),  3.  Tâm  sở  pháp 

 (caỉtasỉka/  caittadhara),  4.  Tâm  bất  tương  ưng  hành 

 {cittaviprayukta-samskãrà),   5.  Vô  vi  pháp  ( asamskrta- 

 dharma). 

3. Ý nghĩa lịch sử

Chúng ta biết rằng,  sau thời đức  Phật,  càng về sau trình độ 

nhận thức  của  người  An  độ  đạt  đến  những  mức  phát triển 

đáng kể,  về mọi mặt.  Từ sự quan sát  các hiện tượng vật  lý, 

tâm  lý,  cho  đến  các  nguyên  tắc  suy  luận,  các  khai  niệm
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toán học. Những vấn đề như vậy không được nêu lên trong 

các kinh điển được cho  là nguyên thủy. 

Do  sự  phát  triển  của  xã  hội,  nhất  là  trên  phương  diện  tư 

tưởng  học  thuật,  nhiều  ý  tưởng  chỉ  manh  nha  trong  thời 

đức  Phật,  đã không  ngừng  hoàn thiện lý  luận để  ưở thành 

một hệ thống tư tưởng nhất quán với tham vọng toàn diện, 

giải thích được  mọi hiện tượng,  mọi biến cố trong  vũ trụ. 

Bằng những lý luận ấy, họ bắt đầu tấn công giáo nghĩa của 

đức Phật. 

Với  sự  xuất  hiện  các  phái  triết  học  như  Mĩmamsã, 

Vedãnta,  Samkhyã,  Vaisesika,  các  chủ  điểm  giáo  lý  của 

Phật  khong  ngừng  bị  tấn  công.  Mĩmamsã  với  những  giải 

thích triết học  về tế tự và cầu nguyện.  Vedãnta với  những 

nguyên  lý  siêu  hình.  Samkhyã  với  những  biến  thái  phức 

tạp của cac hoạt động tâm lý. Vaiáesika với những quan hệ 

tồn  tại  của  các  thực  thể  cấu  thành  các  hiện  tượng  thiên 

nhiên, con người... 

Trong  bối  cảnh  tư tưởng  triết  học  và tôn  giáo  ấy,  các  bộ 

phái Phật  giáo  khai triển giáo  nghĩa Phật thuyết,  lập thành 

những phạm trù khái niệm để  đối kháng, phê bình, bác bỏ 

các  lập  thuyết  đương  thời.  Sự  phát  triên  của  Nyãya  tác 

động  đến  sự  hình  thanh  khoa  luận  lý  học  Phật  giáo.  Sự 

phát  triển  của  Vaisesika  đã  tác  động  đến  thuyêt  cực  vi, 

luận về  sắc  pháp,  và  sự  lập  thành  hành  không  tương  ưng 

tâm trong Hưu bọ.  Sự phắt triển của Yoga-Samkhyã cũng 

đã tác  động  đến  sự phát triên của tâm lý học  Phật  giáo,  từ 

Hữu bộ cho đến Duy thức. 

Dưới đây lược nêu một số vấn đề. 

 a.  Quy tắc ngữ pháp

Trong đà phát triển ấy, cho  đến khoảng thế kỷ thứ tư trước 

kỷ  nguyên  tây  lịch,  với  sự  xuât  hiện  của  Pãnini,  các  quy
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tắc  ngữ pháp  được  xem  như  định  hình,  tất  nhiên  sau  một 

quá trình phát triển lâu dài.  Điêu nhât định đã xảy ra là các 

nhà  thông  thái  ngữ  pháp  trong  các  trường  phái  triết  học 

vận  dụng  công  cụ  này  để  thiết  lập  vững  chắc  hệ  thống tư 

tưởng  của  tông  phái  mình,  và  cũng  vận  dụng  nó  đê  tân 

công  các  hệ  tư tưởng  khác.  Điêu  này  cũng  đã xảy  ra  cho 

các tông phái Phật giáo. 

Khi  các  quy tắc  ngữ  pháp,  các  nguỵên  lý  suy  luận,  được 

hình thành cho  đến một ữình độ  nhât  định,  các  đệ tử Phật 

không ngần ngại vận dụng  chúng để  giải thích giáo  nghĩa, 

và hình thành một hệ thông giáo nghĩa nhât quán. 

Chẳng hạn, khi giải thích từ  samskrta -  hữu vi, các  luận sư 

phân tích sự cấu tạo từ này với tiên tô  sam và phân từ quá 

khứ   krta.   Trong  đó,  sam  được  giải  thích  là   sametya  = 

 samãgamya'.  tụ hội; vậy,  samskrta  hàm nghĩa cái được tác 

thành  do  bởi  các  duyên  tụ  hội.8 Do  bởi  phân  từ  quá  khứ 

 kría được dùng như danh từ, về mặt ngữ nguyên,  samskrta 

chỉ  họp  thể  đã  tồn  tại  trong  quá  khứ.  Thê  nhưng,  khi  sử 

dụng  như  danh từ,  nó  cũng  chỉ  cho  những  gì   đang tôn tại 

và   sẽ  tồn  tại.  Tương  tự  như  từ   dugdha:  sữa,  mà  theo  từ 

nguyên,  nó  cũng là một phân từ quá khứ của động từ căn: 

 duh,   hành  động  vắt  sữa -   dugdha,   cái  đã  được  văt từ  con 

bò,  hành  động  thuộc  về  quá  khứ,  nhưng  khái  niệm  sữa 

được  vắt  từ  con  bò  bao  hàm  cả  ba  thời.  Căn  cứ  sự  phân 

tích  ngữ  pháp  như  vậy,  các  nhà  Hữu  bộ  khẳng  định  rằng 

chính  đức  Phật  đã  dạy  các  pháp  tồn  tại  trong  tất  cả  mọi 

thời: tam thế thực hữu ( sarvakãlãstitã). 

Trường  họp  từ  duyên  khởi  -   pratĩtyasamutpãda,   là  một 

điển hình đặc biệt.  Vì đây là trọng tâm giáo  nghĩa của đức

8 Kosa:  sametya sambhũyapratyayaih krtã Ui samskrtah. 
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Phật, và cũng là biện chứng pháp lợi hại để phá sập mọi hệ 

thống  tư  tưởng,  như  được  thấy  vận  dụng  bởi  Long  Thọ 

(Nagãrịuna).  Các nhà ngữ pháp  vận dụng  các  quy tắc ngữ 

pháp đê tân công giáo  nghĩa trọng yêu này.  Lý luận cơ bản: 

từ  pratĩtyasamutpãda được cấu tạo sai quy tắc ngữ pháp. 

Tất  nhiên,  hệ  ngữ  pháp  Sanskrit  không  chỉ  là  hình  thức, 

mà nó được xây dựng trên cơ sở triết học rất vững chắc, và 

cơ  sở  âỵ  cũng  không  bỏ  qua  diên tiên  nhận thức  của  con 

người đối với các loại đối tượng nhận thức của nó. 

Một  từ ngữ  ( nãma)  là  sự  biểu  đạt  một  ý  tưởng  ( samịỉĩã); 

một  ý tường  là  sự mô  tả hay  xác  định  sự tồn tại hay  hiện 

hữu  của  một  sự  vật  ( svalaksana,  svabhăva),   một  sự  thể, 

hay  một  sự kiện,  nói gọn là một sự ( drvaya =  vaẾ

y/w).  Một 

sự có thê  là một ý tưởng đơn với một từ đơn; nhưng  cũng 

có  rât nhiều  sự  ( vastu)  cần đến nhiều  từ  ( nãma)  để  mô  tả 

một ý xác định một tồn tại. 

Thí  dụ,  sừng  và thỏ,  lông  và  rùa,  là  những  tồn tại  cá thể. 

Lông  là  ý  tưởng  mang  tính  phổ  quát.  Trong  nhận  thức, 

không thể tồn tại  một tưởng  đơn nhất  về  lông,  mà phải  là 

lông  của  một  con  gì  hay  cái  gì  đó.  Sự  kết  họp  nhiều  từ 

thành  một hợp từ,  cũng  là  sự kết  hợp  nhiều ý tưởng thành 

một  ân tượng  đê  mô  tả hay  xác  định  một thực thể  tồn tại. 

Những sự kêt hợp này, ý thức không thể tùy tiện, và do đó, 

quy tăc ngữ pháp cho một họp từ cũng không thể tùy tiện. 

Mặt  khác,  bất  cứ tồn tại  nào  khi  xuất  hiện  cho  nhận thức 

đêu  bị  chi phôi bởi  quy  luật thời  gian.  Nhận thức  bắt  nắm 

đôi tượng phải tuân theo  quy tăc  lưu chuyên của thời gian. 

Thời  gian  tạp  loạn,  nhận  hức  không  thể  biết  được  đối 

tượng xuât hiện đó là gì. 

Từ  pratĩtyasamutapãda  (xem  lại  cách viết  !!!)  là một  họp 

từ  được  cấu  tạo  bởi  nhiều  yếu  tố,  trong  đó  từng  đôi  một 

được kết  hợp  với  nhau theo  quy tắc  ngữ pháp  căn  cứ trên
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bản  chất  các  yếu  tố  ấy:  âm tố,  âm  vận,  ngữ  và  ý.  Ở  đây 

không  luận về ngữ pháp nên không đi sâu vào  chi tiết cấu 

trúc họp từ này.  Đơn giản, hợp từ  pratĩtyasamutpãda được 

phân  làm  hai  thành  tố:   pratĩtya  và   samutpãda,   tạm  thời 

theo  Hán dịch  là  duyên  và  khởi,   về cơ bản,  pratĩtya  được xem  là  phân  từ  độc  lập.  Khi  một  chủ  thể  thực  hiện  hai 

hành  vi,  hành  vi  xảy  ra  trước  được  phát  biêu  dưới  dạng 

phân từ  độc  lập.  Thí  dụ nói,  “sau  khi tắm,  nó  ăn”  (snătvã 

 bhunkte).   Theo  quy  tắc,  pratĩtya-samutpãda  phải  được 

diễn tả là,  “sau khi duyên,  nó  khởi.” Duyên, tức cái này đi 

đến với  cái khác,  là từ biểu đạt  một hành động.  Một  hành 

động chỉ có thể xảy ra khi tồn tại chủ thể.  ở  đây, nó duyên, 

nó thực hiện hành vi đi đến với cái khác; nếu không tồn tại, 

làm  sao  nó  đi?  Vậy  đâu  có  thể  nói,  nó  sau  khi  duyên  nó 

khởi?  Đã  duyên  được  thì  đã  khởi;  mà  đã  khời  thi  không 

cần duyên. 

Trong  chương  ba  của   Câu-xá,9 Thế  Thân  đã  vận  dụng  tất 

cả  lý  luận  của  A-tì-đàm  để  chứng  minh  tính  hợp  lý  của 

họp  từ này,  mà không  hề  vi  phạm  quy  tắc  ngữ pháp.  Thế 

nhưng,  hình như lý  luận này vẫn chưa giải quyết dứt điểm 

tính  hợp  quy của nó,  nên  các  luận  sư về  sau  tiếp  tục  biện 

giải. Như Thanh Biện (Bhãvaviveka)  chẳng hạn,  cũng  vận 

dụng  các  quy  tăc  ngữ  pháp.  Sau  đó  nữa,  Nguyệt  Xứng 

(Candrakĩrti) không hài lòng với giải thích của Thanh Biện, 

lại đưa ra những lý giải khác.10

Ách  yếu  mà  nói,  ngữ  pháp  là  những  quy  tắc  mà  căn  cứ 

theo  đó  người  này  có  thể  hiểu  người  kia  muốn  nói  gì. 

Những  quy  tắc  như  vậy  được  xem  là  do  bởi  con  người, 


9 Kosa ad.iii.28. 

10 Prasannapada, tr.  7. 

23



 Giới thiệu

cùng quy định chung để có thể truyền đạt ý tưởng từ người 

này sang người khác.  Với những vị tín ngưỡng thần bí, các 

quy tắc ấy được  quy  định bởi thần linh,  vì  ngôn ngữ  là sự 

sáng  tạo  của thần  linh  với  mục  đích  điều  hành  trật  tự vũ 

trụ.  Neu  hợp  từ  pratĩtya-samutpăda  không  cần  tuân  theo 

quy tắc ngữ pháp,  được  cấu trúc tùy tiện, thì nó  không thể 

truyền đạt  cho  mọi người  biết nó  chỉ  vào  một  cái  gì:  lông 

rùa, hay sừng thỏ? 

 b. Khái niệm và danh ngôn

Chúng ta đã biết quy tắc ngữ pháp là chỉ rõ sự kết cấu giữa 

các từ với nhau,  danh từ với danh từ, với hình dung từ, với 

động  từ;  động  từ  cũng  vậy;  các  loại  từ  khác  cũng  vậy. 

Chúng  quan  hệ  trong  cùng  bộ  loại  và  khác  bộ  loại,  tùy 

thuộc  theo  bản  chất  của  mỗi  bộ  loại.  Các  quy  tắc  này  là 

những phản ánh mối  quan  hệ  tồn tại và tác  dụng  giữa các 

hiện hữu, tâm và vật các thứ. 

Trong kho ngữ vựng, ta có những từ độc lập:  lông,  chỉ cho 

tất  cả mọi thứ  lông,  từ nơi  con  bò,  con thỏ,  con người.  Ý 

niệm  về  bò  cũng  vậy,  thỏ  cũng  vậy.  Một ý  niệm  về  “bò” 

bao  trùm mọi thứ bò,  không  phân biệt  lớn nhỏ,  đen trắng. 

Một  ý  niệm  độc  lập  tuyệt  đối,  không  liên  hệ  gì  đến  cái 

khác.  Tồn tại ấy là thể tính tự hữu ( svabhãva).  Thế nhưng, 

trong  thực  tế  nhận  thức,  khi  khởi  lên  ý  niệm  về  “lông”, 

nhất  định cùng  lúc xuất hiện kết hợp với một ý niệm khác, 

bò  hay  thỏ,  để  thành  lông  bò,  hay  lông  thỏ.  Như  vậy, 

“lông” và “thỏ” và “lông thỏ”, ý tưởng  nào  chỉ vào tồn tại 

thực  hữu,  ý  tưởng  nào  chỉ  vào  tồn  tại  giả  hữu,  lông  hay 

lông bò? Nghi vấn này  cũng có thể được giải quyết  căn cứ 

quy tắc ngữ pháp  về  quan hệ  sở thuộc  cách.  Như nói  “chủ 

bò”,  từ  này  chỉ  vào  một  thực  thể,  mà  có  thể  phân  tích 

thành quan hệ  sở thuộc:  “Chủ  của  (những)  con bò”.  Quan
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hệ  này  không  xác  nhận  chủ  chính  là  bò  hay  bò  chính  là 

chủ.  Quan hệ như vậy chỉ ra hai tồn tại độc lập. 

Quy  tắc  này  có  thể  dùng  để  chứng  minh  ý  niệm  mà  đức 

Phật  đã  nêu  lên  để  mô  tả  tồn  tại:   samskrtasya 

 samskrtaỉaksana  -   hữu  vi  tướng.  Tướng,  hay   ỉaksana,  

trong  ngữ  cảnh  này,  là  những  yếu tính phát  sinh,  tồn tục, 

biên dịch và hủy diệt của mọi hiện tượng,  mọi pháp. Nó là 

một  danh từ, một thể ngữ, chỉ vào một thể tính tồn tại.  Thể 

tính ấy được phẩm định bời ý niệm  samskrta:  hữu vi.  Bản 

thân nó  là thể  tính  mà khi  xuất  hiện  nó  phẩm định  giá trị 

tôn tại của một thê tính khác, và chính bản thân nó  cũng  là 

một thể tính được phẩm định bẳng một thể tính khác.  Theo 

quy  tăc  quan  hệ  sở thuộc  như nói  trên,  khi  đức  Phật  nói, 

 trĩnĩmãni bhiksavah samskrtasya samskrtalaksanãni,   “Này 

các  tỳ  kheo,  đây  là  ba  yêu  tính  hữu  vi  của  các  hữu  vi”, 

điều  đó  chứng  minh  ràng  đức  Phật  xác  nhận,  samskrta,  

hữu  vi,  và   ỉaksana,   tướng,  hay  yếu  tính  của  hữu  vi,  là 

những thực thể tồn tại độc  lập.  Đây là điểm tranh luận khá 

hào  hứng  giữa  Hữu  bộ  và  Kinh  bộ,  như  được  thấy  trong 

tiết ba thiên thứ hai “Phân biệt căn”. 

Mặt khác, khi ta nói “dòng sông xanh”; phân tích cú pháp, 

ta cỏ  hai  ý niệm  riêng  biệt:  dòng  sông  và  màu  xanh.  Hợp 

từ này có thê phân tích thành:  “Dòng sông của màu xanh”. 

Dù vậy, trong thực tế  ở đây không hề  có  màu xanh tồn tại 

biệt  lập  ngoài  dòng  sông.  Vậy  quan  hệ  sở  thuộc  này  nói 

lên ý nghĩa gì? 

Đối  với nhận thức thông tục  của chúng  ta,  nhìn thấy dòng 

sông xanh,  biêt nó  là  dòng  sông xanh; nơi  khác,  nhìn thấy 

con  suối  xanh,  biết  đó  là con  suối  xanh,  không  có  gì  nghi 

ngờ.  Nhưng  với  các  luận  sư  Hữu  bộ,  sự  nối  kết  hai  thực 

thê  lại  với  nhau  thành  một  chỉnh  thể  thống  nhất  phải  do
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một  quy  luật  nào  đó,  được  tác  động  bởi  một  lực  nào  đó. 

Và họ đi tìm lực ấy và quy luật ấy. 

Sở  dĩ  các  vị  Hữu  bộ  quan  tâm  đến  vấn  đề  này,  bởi  vì, 

trước hết mỗi một danh tương ứng với một sự.  Mỗi một sự, 

nói theo nghĩa rộng, là một pháp ( dharma).  Bât cứ pháp  gì 

nếu  là  đối  tượng  để  cho  ý  thức  vươn  đến  mà  phát  sinh, 

pháp  ấy  tồn tại thực  hữu.  Thí  dụ,  một  con người,  một bô- 

đặc-già-la  ipudgala)  là một  nhân xưng hay  nhân cách,  chỉ 

là khái  niệm quy  ước  về  tập  hợp  của  các  uẩn.  Các  uẩn  là 

những pháp  thực  hữu.  Một  con người  như vậy,  trong  quá 

trình tu tập, kết quả sẽ trở thành một Thánh giả.  Thánh giả, 

trước  hết  là  ý  tưởng,  tức  một  tưởng.  Tưởng  ây  loại  bỏ 

những  cái  phi  Thánh,  bắt  nắm  những  yếu  tính  khiến  nó 

dẫn đến nhận thức  “đây  là  Thánh”.  Nói  cách khác,  nó  băt 

nắm  tính  chất  Thánh,  hay  Thánh  tính.  Thánh  tính  là  một 

thực thể thực hữu.  Khi nó xuất hiện nơi vị nàỵ, biết rằng vị 

này  là một  Thánh giả.  Khi  Thánh tính ấy  xuất  hiện nơi  vị 

kia,  thì  cũng  biết  đó  là  một  Thánh  giả.  Vân  đê  bây  giờ 

được  đặt  ra:  Thánh  giả  là  thể  tính  thực  hữu;  các  uân  tạo 

nên  một  bổ-đặc-già-la  kia  cũng  là  thể  tính  thực  hữu;  các 

thể  tính thực  hữu  này  được  kêt  họp  nhau  như thê  nào  đê 

tạo  thành một ý tưởng  về  sự tồn tại  của  Thánh  giả.  Khảo 

sát  vân  đề  này  không  phải  chỉ  băng  vào  lý  luận,  mà băng 

vào  sự quan sát về các hoạt động của nhận thức. 

Trong  quá trình  nhận  thức,  khi  chức  năng  hoạt  động  của 

nó  là  tưởng  ( samjnã)  xuất  hiện,  khi  ấy  các  dấu  hiệu,  tức 

các  đặc  điểm  hay  yếu  tính  của  đối  tượng,  được  bắt  nắm. 

Nhiệm vụ của tưởng  là nôi kêt  các  đặc tính này  lại  đê  dân 

đến  phán  đoán  đôi  tượng  được  nhận  thức  này  là  gì.  Nêu 

đầy không phải là  ảo  tưởng  hay  vọng tưởng,  thì đôi tượng 

được nhận thức trung thực.  Nhưng  sự kêt hợp các  đặc tính 

thành  một  chỉnh  thể  đối  tượng  không  phải  là  hành vi  tùy 

tiện.  Thí dụ,  không thể  kết  họp  yếu  tính  của  Chuyển  luân
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vương với yếu tính nữ nhân, nghĩa là, trong điều kiện nhận 

thức  nhât  định,  không  hề  có  đối  tượng  xuất  hiện  như  là 

Chuyên  luân vương  nữ.  Đó  là  quy  luật  quan hệ  tương  tác 

giữa  các  thể  tính  tồn  tại.  Quy  luật  ấy  được  tác  động  bởi 

một lực, tức một pháp mà Hữu bộ xếp vào loại gọi là “tâm 

bât tương ưng hành” ( cỉttavỉprayuktasamskãra). 

Sự  phát  hiện  ra  một  loại  pháp  gọi  là  tâm  bất  tương  ưng 

hành là yếu tố mới mẻ trong lịch sử tư tưởng Phật giao  Ấn 

độ.  Kinh điên Pãli  hoàn toàn không  đề  cập  đến khái  niệm 

vê loại hành này.  Kinh bộ thì kịch liệt chổng đối, cho là sự 

thêm thắt không  cần thiết,  vì điều  quan trọng  là không  co 

kinh  nào  nói  đên  một  loại  pháp  như  vậy  với  tên  gọi  như 

vậy.  Hữu  bộ  dẫn  chứng  rằng  Phật  có  noi  đến,  như  trong 

kinh  Đại  bản  duyên,   duy chỉ  có  điều  là  ý nghĩa quá  ẩn áo 

mà trí tuệ dung tục không thể nhận ra. Ngày nay tuy chúng 

ta  không  có  nguyên  Phạn  văn  dẫn  chứng  của  Hữu  bộ  đe 

xác  định  tính trung  thực  của  dẫn  chứng  này,  nhưng  cũng 

có  thể  tìm  thấy  đoạn  văn  liên  hệ  trong  Pãli,  kinh 

 Mahãnidãnasutta,  trong D.15.  Đoạn văn PãỊi tương đương 

mà  Hữu  bộ  dẫn  chứng:   devãnam  vã  devattãya,...  

 manussãnam  vã  manussattãya,...   “Thiên  tính  của  chư 

thiên,  ...  nhân tính của nhân  loại...”.  Ý nghĩa của Kinh nói 

răng,  sở dĩ biêt  đây  là chư thiên  ( deva),   do  bởi nơi  đó  tồn 

tại  thiên  tính  ( devatta);  sở  dĩ  biết  đây  là  con  người 

 (manussa) vì nơi đó tồn tại tính người (i manussatta).  Co vô 

số chư thiên, khác nhau về hình dáng, về tuổi thọ, về nhiều 

thứ,  nhưng  tất  cả  đều  có  chung  một  đặc tính  là thiên tính. 

Nếu thiện tính không thực hữu thì không thể xuất hiện nơi 

vị  ấy  để  được  gọi  là  chư  thiên.  Bởi  vì  cái  gì  không  thực 

hữu  thì  không  thể  xuất  hiện  cho  ý thức:  như  lông  rua.  Dù 

có  nói lên họp từ lông rùa,  trong  thức chỉ  có thể xuất  hiện 

nó  như là lông thỏ hay  lông  cừu,  chứ không xuất hiện như 

một  cái gì  có thực  là  lông rùa.  Cho  nên,  khi nhận biết  đây
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là  chư thiên,  nhất  đinh tồn tại  một pháp  gọi  là  thiên tính. 

Chính  đức Phật đã nói như trong Kinh được trích dẫn.  Gọi 

nó là hành  {samskãrà) vì nó là lực tác động  đến nhận thức. 

Hành  nếu  hiểu theo  nghĩa rộng thì  chỉ  cho  tât  cả mọi thứ 

tồn tại.  Bởi  vì,  bất  cứ  một  tồn  tại  nào,  theo  pháp  tính  tự 

nhiên, đều là lực tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự tác 

thành  một  cái  khác.  Nhưng  hành  được  nói  ở  đây  không 

theo nghĩa  quá rộng như vậy, mà chỉ nói đên như là lực tác 

động đến các  hoạt  động  của thức. Nó tôn tại và hoạt  động 

mà  không  lệ  thuộc  thức,  như  các  tâm  sở  được  gọi  là  các 

hành tương ưng tâm. 

Kinh bộ  bác  bỏ  sự tồn tại của các pháp gọi  là hành không 

tương  ưng  của  Hữu  bộ.  Các  vị  Du-già  hành  tông  vê  sau 

cũng bác bỏ. 

Do  đâu mà trong Hữu bộ  xuất  hiện khái niệm về  một  loại 

pháp mà trước đây không bộ phái nào nói đên vì không có 

Kinh  nào  đề  cập  một  cách  minh  nhiên?  Chúng  ta  không 

nên vội kết  luận rằng  đây  là  ngoại  đạo  trá hình muôn phá 

hoại  tính  chân  thật  của  giáo  nghĩa  bằng  cách  lén  lút  đưa 

vào các ý tưởng tà vạy. 

 c. Khám phả vật chất

Khái niệm “vật  chất” ( matter) như chúng ta hiểu ngày nay 

đến  từ  phương  Tây.  Trong  nhận  thức  phổ  thông,  nó  chỉ 

cho  những  vật  thể  vật  lý   {physical obịects),  được  dùng  đê 

chuyển tải ý nghĩa sắc pháp trong Phật pháp. 

Sắc  pháp,  là  hợp  thể  được  cẩu  tạo  từ  bốn  nguyên  tố  vật 

chất gọi là đại chủng.  Khái niệm vật  chât này không chỉ  là 

đặc  điểm trong  Phật  học  nói  riêng,  và  trong  tư tưởng  An 

độ  nói chung,  mà  nó  cũng  có  thê  được  tìm thây trong  các 

triết gia Hy-lạp cổ đại. 
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Trong  kinh  điển nguyên thủy,  sắc  pháp  là  một trong  năm 

thành phần -  năm uẩn -  tác thành khái niệm vê một cá thê. 

Trong  đó,  tuy  năm  yếu  tố  này  được  đề  cập  như  những 

phạm  trù  biệt  lập,  nhưng  trong  quan  hệ  tôn  tại  săc  pháp 

luôn  luôn  được  nói đên trong  quan hệ  với tâm thức.  Điêu 

này  không  nhất  thiết  khẳng  định  rằng  sắc  pháp  chỉ  là  sự 

biến  thái  của  tâm  hay  thức  ( vỉjnãna-parỉnãma),  như  Du- 

già hành tông  (Yogacãra)  quả  quyết.  Cho  nên,  Hữu bộ  có 

đủ  giáo  chứng  và  lý  chứng  để  thừa  nhận  sắc  pháp,  kể  cả 

nội giới  và ngoại  giới,  đều tồn tại ngoài thức,  biệt  lập  với 

thức. 

Kinh  điển  thường  mô  tả  các  đại  chủng,  cơ  bản  là  bốn 

nguyên  tố  đất,  nước,  lửa,  gió,  bằng  những  khái  niệm  và 

hình tượng  khá cụ thể.  Chẳng  hạn,  khi  giới thuyết  đất  nội 

giới,  kinh  nói,  những  gì  được  châp  thọ,  có  tính  chât  thô 

cứng,  đó  là  tóc,  lông,  móng,  răng,  da...;  về  nước,  đó  ỉà 

máu,  mũ,  đàm,  dãi...  1  Sự thuyết  minh  này,  theo  các  luận 

sư  A-tì-đạt-ma,  căn  cứ  theo  khái  niệm  thông  tục.12 Thực 

chất,  nên nói chúng  là những đặc tính của vật chất. Đất chỉ 

đặc tính duy trì,  nâng  đỡ,  do  đó  mà có  thể  chồng  chất  lên 

nhau để thành khối lượng. Nước,  chỉ đặc tính kết hợp.  Lửa, 

chỉ  đặc  tính  tăng  trưởng,  giãn  nở.  Gió  chỉ  đặc  tính  di 

động.13

Xu  hướng  nghiên  cứu  A-tì-đạt-ma  phần  lớn  thường  tập 

trung  vào  tâm  lý  học  và  đạo  đức  học;  các  vấn  đề  liên  hệ 

đến sắc pháp  ít được chú ý.  Mặc dù sự cống hiến của A-tì-

11  Dhãtuvibhariga, M.iii.282:  yam ajjhattam paccattam kakkhaịam 

 kharigatam upãdinnam seyyathidam -  kesã lomã nakhă dantã taco... 

12 Kosa-kãrikã i.  13a:  prthivĩ...  ucyate lokasamịnã,  Ht.  địa... tùy thế 

tưởng lập danh. 

13  Kosa-kãrikã i.  12cd. 
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đạt-ma trong nỗ  lực khám phá tồn tại vật  chất không phải 

nhỏ.  Khám phá quan trọng  của Hữu bộ  đối  với tồn tại vật 

chất  là  khẳng  định  tính  thực  hữu  của  vô  biểu  sắc 

(í avịịnapti). 

Hữu bộ   Ti-bà-sa phân tích tồn tại vật  chất thành ba phạm 

trù, căn cứ giáo  chứng:  a.  Hữu kiến hữu đối ( sanỉdarsana- 

 sapratigha),  loại  vật  chất hữu hình,  có  thể  thấy và có tính 

đối kháng,  như tất cả những gì là đối tượng của mắt; b.  Vô 

kiến  hữu  đối  ( anidarẩana-sapratỉgha),  có  tính  đối  kháng 

nhưng mắt không thể thấy; c.  Vô kiến vô  đối ( anỉdarsana- 

 apratigha),  không đối kháng cũng không thể thấy.14

Tuy Kinh có nói đến loại sắc vô kiến vô  đối, nhưng không 

xác định rõ  nó  chỉ cho  cái gì.  Hữu bộ khẳng định nó  chính 

là thế  lực  của  nghiệp  được  lưu  tồn  sau  khi  hành  động  đã 

hoàn  tất.  Thế  lực  đó  tồn tại  cho  đến khi  hội  đủ  điều  kiện 

thì được xử lý để cho ra kết quả. 

Vấn  đề  thưởng  thiện  phạt  ác  được  tin  tưởng  trong  nhiều 

tôn giáo.  Thế nhưng,  hành vi thiện ác  được  ghi nhớ ở đâu, 

bởi  ai,  để  sau  này  có  báo  ứng;  vấn đề  này hầu như không 

được  luận  đến,  mà  chỉ  xem  như  là  hiển  nhiên.  Nếu  tin 

tưởng quyền thường phạt do thần linh, thì sự ghi nhớ cũng 

do  thần  linh.  Ghi  nhớ  bằng  cách  nào?  Nó  cũng  đương 

nhiên như sự tồn tại của ký ức. Ký ức được hình thành như 

thế  nào,  và  nội  dung  của  nó  là  gì,  những  cầu  hỏi  này 

không  có  giải  đáp  cực  thành,  được  chấp  nhận  một  cách 

phổ biến. 

14  Cf.  D.iii.182:   tividhena rũpasangaho — sanidassanasappatigham 

 rũpam anidassanasappatigham rũpam,  anidassanaappatigham 

 rũpatn.   CF.  Đại trí độ 36,  T25, ữ.  324b8. 
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Trong  sự  phát  triển  của  A-tì-đạt-ma,  đây  là  một  ừong 

những  vấn đề  quan yếu.  Thứ nhất,  do  giáo  lý  vô  ngã,  nếu 

không tồn tại một hữu thể  hay linh hồn,  khối nghiệp,  hành 

vi  thiện  ác  đã  được  làm,  được  lưu  trữ  ở  đâu  để  dẫn  đi  từ 

đời sống này sang đời sống khác? Thứ hai, do yếu tính sát- 

na vô thường của các pháp hữu vi, tất cả xuất hiện rồi biến 

mất  chi tồn tại trong  một  sát-na hiện tại,  cái  được  lưu  giữ 

là gì, thuộc loại sắc hay tâm? 

Để  giải  quyết  vấn  đề  thứ  nhất,  A-tì-đạt-ma  luận  giải  chi 

tiết về vô ngã.15 Để có  giải đáp cho vân đê thứ hai, Hữu bộ 

chủ  trương  tồn tại  vô  biểu  nghiệp  thuộc  loại  sắc  đặc  biệt 

vô kiến vô đối như đã được Phật nói đến. 

Tổng  quát  mà  nói,  nghiệp  tác  động  dưới  hai  hình  thức: 

Biểu nghiệp ( vịịhapti-karma), hành vi có thông tin, tức các 

cử chỉ  của thân và phát biểu của ngữ thông báo  cho  người 

khác  biết  ý  định  muốn  thực  hiện.  Chẳng  hạn,  thông  qua 

hành vi múa kiếm của một người, người khác có thể biết y 

chỉ  biểu  diễn  kiếm  thuật,  hay  có  ý  định  sát  nhân.  Cả  hai 

đều thông  báo  ý  định  của  người  múa kiếm,  nhưng trường 

họp  thứ  nhất  hành  vi  không  bị  chi  phôi  bởi  ý  nghĩ thiện 

hay bất thiện,  mà chỉ là độnẹ thái kỹ thuật, gọi là công xảo 

xứ  {saỉlpasthãnikà).  Bản chẩt của loại hành vi này là vô ký, 

không  xác  định thiện ác,  do  đó  không  nói  là thiện hay  bât 

thiện,  tức  không  được  gọi  là nghiệp.  Trường  hợp  thứ hai, 

hành  vi  được  điều  khien  bởi  ý  định  bât  thiện,  tức  đăng 

khởi  bởi tư duy  bất thiện;  hành vi  này  được  gọi  là nghiệp. 

Vì nó  bộc  lộ  ý  định của tác  giả nên gọi nó  là biêu  nghiệp. 

Bản chất của nó  là sắc pháp. 

15 Thảo luận  chi tiết,  Câu-xá,  “Phá ngã phẩm”. 
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Biểu nghiệp của ngữ,  sắc  pháp,  là loại vô  kiến nhưng hữu 

đối, được tiếp thu bởi nhĩ thức. Biểu nghiệp của thân thuộc 

loại  sắc  pháp  hữu  kiến  hữu  đổi  được  tiếp  nhận  bởi  nhãn 

thức. 

Sắc  làm  đối  tượng  cho  nhãn  thức  gồm  hai  loại:  Màu  sắc 

( varna:  hiển  sắc)  và  hình thể  ( samsthãna:  hình  sắc).  Hữu 

bộ  xác  định  thân  biểu  nghiệp  thuộc  loại  hình  sắc.  Tức  ý 

định của tư duy được thông báo qua thân bằng những động 

tác hình học. 

Quá  trình  hoạt  động  của  nghiệp  diễn  ra  như  sau,  thí  dụ 

trong  trường  họp  sát  sanh.  Trước  hết,  ý  định  muốn  giết 

phát  khởi trong tư  duy;  nó  tồn tại  liên tục  tạo  thành  dòng 

chảy  gọi  là  tương  tục  tư  ( cetanãsantãna).  Nếu  lực  phát 

khởi  đủ  mạnh,  chuỗi tương  tục  của tư tiếp tục  được  nung 

nấu,  được  huân tập  ( bhãvană)  cho  đến điểm  cực  mạnh đủ 

để  phát  động  các  cử  chi  hành  vi  của  thân.  Tư  cực  điểm 

trong chuỗi tương tục này được gọi là thắng tư hay sai biệt 

tư ( cetanã-viẩesa). Đây là điểm cần lưu ý. 

Trước  hết,  nên  hiểu  tư  ( cetanã)  là  một  yếu  tố  chức  năng 

của ý.  Các từ đông nghĩa là tâm ( citta), ý ( manas)  và thức 

 (vịịnãna).  Hoạt động với đối tượng hiện tại, gọi nó  là thức; 

với đôi tượng  quá khứ,  gọi nó  là ý;  lưu trữ mọi hoạt  động 

của ý  và thức,  đông  thời  dự phóng  cho  hoạt  động  với  đối 

tượng  vị  lai,  gọi  nó  là  tâm.  Tâm  như  vậy  là  kho  tích  lũy 

các  kinh  nghiệm  của  các  hoạt  động  tư  duy  và  nhận  thức. 

Thông  thường,  chúng ta hiểu tâm phân biệt với  vật,  là hai 

thực tại  biệt  lập.  Nhưng  trong  sự thuyết  minh của  Hữu bộ 

vê quá trình tác động của nghiệp như vậy,  bản chât thực sự 

của tâm là gì? sắc và tâm là hai thực tại biệt lập, hay chỉ  là 

những  biên thái khác  nhau  của một thực  tại duy  nhất? Nỗ 

lực  tìm  giải  đáp  cho  vấn  đề  này  đã  dẫn  đến  thuyết  về  sự 

biên thái của thức  {vijnãna-parỉnãma). 
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Trong  chủ  trương  của  Hữu  bộ,  chúng  ta  có  thể  hiểu  biểu 

nghiệp  chính  là  lực  phát  động  của ý.  Lực  ấy  có  thể  được 

hiểu như trong hạng từ vật lý hiện đại. 

Chủ đích mà ý định của tư duy muốn đạt đến, như sát sanh 

chẳng  hạn,  được thực hiện bởi nhiều công đoạn,  gọi là gia 

hành  nghiệp  đạo   (prayoga-karmapatha).  Khi  chủ  đích 

được  đạt  đến,  đối  tượng  bị  giết  và  chết  hẳn,  căn  bản 

nghiệp  đạo  ( mũla-karmapatha)  thành  hình.  Mỗi  hành  vi 

bởi  thân hay ngữ,  từ gia hành cho  đến căn bản,  đều thông 

báo ý định của tư duy ý trong từng sát-na hiện tại.  Sau sát- 

na  này,  biểu  nghiệp  diệt,  làm  điều  kiện  cho  sự phát  sanh 

của  vô  biểu  nghiệp  là  lực  không  biểu  hiện.  Biểu  nghiệp 

diệt,  vô  biểu nghiệp  sanh,  tạo thành chuỗi  liên tục  của thế 

lực  tồn  tại  của  nghiệp  dẫn  đến  kết  quả  sau  này.  Quan  hệ 

giữa biểu và vô biểu nghiệp là mối quan hệ nhân quả đồng 

loại.  Ở  đây  là mối quan hệ  của  sắc  như  là  lực tác  động  và 

lực  tiềm thế.  Cơ  chế  của  mối  quan  hệ  như thế  nào,  trong 

vấn  đề  này  có  nhiều ý  kiến  dị  biệt  ngay trong  nội  bộ  của 

Hữu  bộ.  Chi  tiết  sẽ  được  thuyết  minh  trong  thiên  thứ  iv, 

thuyết minh về nghiệp của Câu-xá. 

Như  vậy,  Hữu  bộ  đã khoác  cho  nghiệp  và  thế  lực  tồn tại 

của  nghiệp  một  nội  dung  cụ  thể,  đó  là  dạng  vật  chất  đặc 

biệt. 

Ngoài  vấn  đề  nghiệp  liên  hệ  đến  tồn  tại  và  hoạt  tính  của 

sắc, A-tì-đạt-ma cũng thực hiện nhiều thí nghiệm khác liên 

hệ  đến  bản  chất  tồn  tại  và  quan  hệ  nhân  quả  của  sắc. 

Những  điều  mà  Kinh  điển  nguyên  thủy  không  cung  cấp 

chi tiết thuyết minh. 

 d.  Quan hệ nhân quả

Quan hệ  nhân quả là hệ  luận của  lý duyên khởi.  Đây cũng 

là vấn đề trọng yếu trong tư tưởng triết học và tôn giáo Ấn 

độ.  Xác định được quan hệ nhân quả, xác  lập được  nguyên
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(thiếu  1  chữ ?) tối sơ, thì có  thể thuyết minh được  sự xuất 

hiện của thế giới. 

Nói chung,  có hai quan điểm đối nghịch trong vấn đề này: 

Quả tồn tại trong  nhân  ( satkãrya)  như  chủ  trương  của  Sô 

luận (Samkhyã);  và quả không tồn tại trong nhân như chủ 

trương  của  Thăng  luận  ( asatkãrya).   Trong  các  thuyêt  vê 

nhân quả,  hai hệ phái này  gây tác động nhiều nhất  đến các 

bộ phải Phật giáo.  Tất nhiên, cả hai thuyết đều bị bác bỏ. 

Trong  định nghĩa hữu vi,  không  một pháp nào  tồn tại độc 

lập,  do  đó  tất  cả  đều tồn  tại  trong  quan  hệ  nhân  quả.  Vì 

vạn hữu xuất hiện và tồn tại trong nhiều phẩm loại sai biệt 

cho  nên mối quan hệ  nhân quả cũng rất  đa dạng.  Quan hệ 

nhân  quà  giữa  các  pháp  thuộc  sắc  không  hoàn toàn  đúng 

cho  quan  hệ  nhân  quả  giữa  các  pháp  thuộc  tâm.  Tâm  ô 

nhiễm này  làm  nhân  cho  tâm  ô  nhiễm  khác,  ừong  những 

thòi điêm và địa giới khác  nhau,  không chịu theo  quy luật 

quan hệ như sắc pháp, hay thiện và vô  lậu. 

Theo  các vị trí quan sát khác nhau như vậy,  Hữu bộ Tì-bà- 

sa phân loại thành sáu phạm trù nhân và năm phạm trù quả. 

Nhưng  Tì-bà-sa  cũng  công  nhận  rằng  thuyết  sáu  nhân 

không  phải  là  trực  tiếp  từ  Phật  thuyết.16 Phật  không  trực 

tiếp  nói,  dù vậy,  các  luận  sư  A-tì-đạt-ma  tập  họp  ý  nghĩa 

những điều được Phật nói tản mạn nhiều nơi thành một hệ 

thống nhất quán. 

Mục  đích  thành  lập  thuyết  sáu  nhân  của  A-tì-đạt-ma  là 

nhắm bác bỏ các thuyết vô nhân hay bất bình đẳng nhân từ 

các  học  thuyết  khác.  Vô  nhân  luận  ( ahetuka,  ahetuvãda),  

thuyết  cho  rằng  vạn  vật  sanh  từ  hư  vô,  ngẫu  nhiên  sinh, 

 16 Đại Ti-bà-sa /ốtr.  79a26. 
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không  do một  nguyên nhân nào  cả, như phái Carvaka.  Bất 

bình đẳng ( vỉsamahetu), chủ trương có nguyên nhân tối sơ 

từ đó  phát  sinh  vạn vật,  như  nhất  nhân  luận trong  các  tín 

ngưỡng  nhất  thần,  hay  nhị  nguyên  luận,  như  số  luận 

(Samkhyã), hoặc đa nguyên như Thắng luận (Vaisesika). 

Nói tóm lại,  sự phát triển của A-tì-đạt-ma,  về một phương 

diện,  là  nỗ  lực  hệ  thống  hóa  giáo  nghĩa  do  Phật  thuyết 

trong  nô  lực  duy trì tính chính  thống,  và  cũng nhắm triển 

khai  những  ân  nghĩa  trong  các  Phật  ngôn  phù  hợp  với 

nhận  thức  thời  đại.  Mặt  khác,  trong  lịch  sử  phát  triên  xã 

hội  và  tư  tưởng,  các  đệ  tử  Phật  thường  xuyên  được  đặt 

trước những  vân đê xã hội mới  mẻ  và  cũng  thường xuyên 

bị tân công bởi các học thuyết khác. 

Trong  nỗ  lực hệ  thống  hóa và triển khai giáo  nghĩa,  nhiều 

quan  điêm  khác  nhau,  do  từ  những  môi  trường  xã  hội 

hoặc từ điêm quan sát khác nhau,  mà nhiều xu hướng khác 

nhau xuât hiện trong A-tì-đạt-maỄ

Kinh  bộ  thường  xuyên  chỉ  trích  Hữu  bộ  là  đặt  ra  những 

điều  mà  không  được  đức  Phật  nói  đến.  Hữu  bộ  trả  lời 

không  có  điều  gì  họ  nói  mà  không  được  khai  thị  bởi  đức 

Phật.  Biện  minh  cho  lý  do  vì  sao  điều  họ  nói  không  tìm 

thấy trong kinh Phật, trong  số  nhiều  lý do’ hai lý do  chính 

thường  được  nêu:  Đoạn kinh  liên  hệ  có  thể  bị  thất  lạc,  vì 

các  vị  truyền  A-tì-đạt-ma  không  nói  những  điều  gì  mà 

không  được Phật nói  đên.  Lý do  này muốn nói  là trong  sự 

lưu  truyền  Phật  ngôn  bằng  ký  ức  và  khẩu  truyền,  nhiều 

đoạn  kinh  bị  mất  trong  nhiều  bộ  phái.  Cho  nên  viện  dẫn 

Kinh  không  nói  đến  chưa  đủ  vĩrnp  để  bác  bỏ  là  phi  Phật 

thuyết.  Lý  thứ hai,  quan  trọng  nhat,  là  chắc  chắn  Phật  đa 

có  nói,  băng  mật ý —  sandhãya,   nói  bằng  ngụ  ý.  Đây  là  lý 

do thường xuyên được viện dẫn,  mỗi khi giai thích ý nghía 

một đoạn Kinh mà các phái không đồng ý với nhau
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 Câu-xả,   tuy  Thế  Thân tự xác  định là y cứ trên giáo  nghĩa 

A-tì-đạt-ma  mà  chính yếu  là  của hệ  Ca-thâp-di-la,  nhưng 

cũng đề cập đến nhiều quan điểm dị biệt của nhiêu bộ phái 

khác  nhau  trong  cùng  một  chủ  đê  giáo  nghĩa.  Đây  là  ý 

ng hĩa  trong  bài  tụng  mở  đầu  (tụng  i.3)  và  cũng  trong  bài 

tụng kết thúc (tụng viii.40) của luận  Câu-xá. 

II. TỪ NGHĨA A-TÌ-ĐẠT-MA


1. Abhi

A-tì-đạt-ma,  hay  a-tì-đàm,  phiên âm từ Phạn  abhidharma,  

được cấu tạo bởi hai yếu tố:  abhi và  dharma. 

Các  nhà  Phạn  ngữ  học  cũng  tìm  thấy  từ  nguyên   abhi- 

trong  nhiều  ngôn  ngữ  khác  nhau.17 Từ  điên Pãli-Anh  của 

Hội Thánh điển Pãli (PTS) giải thích nghĩa chính của  abhi 

tóm  tắt  vào  hai  nghĩa  chính,  (a)  đôi  diện  và  xâm  lân 

 ựacing and aggressing):  “Hướng  đên,  nghịch lại,  đên nơi 

hay  tiến  vào”  ( towards,  against,  on  to,  at)\  (b)  chê  ngự 

 (mastering):  bên  trên,  dọc  theo  bên  trên,  ngoài  phía  trên, 

trên đỉnh của ( over,  along over,  out over,  on top of).  Trong

17  Manfred Mayrhoíer,  Kurzgefassíes Etymoỉogisches  Wôrterbuch des 

 Altindischen (A Concise Etymological  Sanskrit Dictionary):   abhi 

herbei, zu, gegen/ to, towards, urind.  ịprimitive Indian)  Abi- (in Nom.Propr.), = aw.  (Avestan) a'wi,  ap.  (Olcl Persian) abiy zu.  In arisch

 *abhi vereinigen sich zwei  idg. Wõrter:  1.  *mbhì vgl. gr.  ịiẹ  ,  lat.  

 amb-,  gall.  ( Gaulish) ambi-,  ahd.  (Old High German) umbi “um” (vgl.  

noch  abhítah,  s.  ambhrnáh', 2.  *obhi,  vlg.  aksl.  (Old Church Slavonic) 

 obh “an  gegen”, got. ( Gothic)  bi “auf,  uber” (zu lat.  ob s.  WHII  193).  

P.34  287. Cf.  The Pali  Text Society’s Pali-English Dicíionary,  ed. by 

T.W Rhys Davids & William  Stede. 
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đây một số  cụm giới từ ít thấy được dùng trong tiếng Anh, 

cho thấy khó xác định ý nghĩa và chức năng của  abhỉ. 

PTS  giải thích tiếp,  từ hai nghĩa chính trên nới rộng thành 

ý nghía tăng cường hay cường điệu cho tác động của động 

từ, hàm nghĩa “rất nhiều, quá lớn”.18

Các  vị  nghiên  cứu  Abhidharma/  Abhidhamma  hiện  đại 

cũng  nhân  đinh từ   abhì  hàm  hai  nghĩa  chính  như  thê:  ưu 

việt, và liên quan đên.19

Trong  các  giải  thích  của  Hữu  bộ  và  Thượng  tọa  bộ,  tiếp 

đầu ngữ  abhỉ~ nối vào  động từ hay danh từ, hàm hai nghĩa 

chưih:  a.  Vô tỷ,  và những ý tưởng tương tự: tối thắng, tăng 

thượng  V.V.,  chỉ cho tất cả những  gì ưu việt,  cao hơn,  sâu 

hơn  quý hơn, tinh vi hơn; b.  Đổi hướng,  và những ý nghĩa 

tương tự: hướng đến,  liên quan đến. 

 Ti-bà-sa nêu các giải thích khác nhau về  abhỉ- như sau:

1.  Theo các nhà ngữ pháp,  a-\  loại bỏ,  -bhi-:  quyết trạch. 

2.  Tôn  giả  Phật  Hộ  (Buddhapãla),  abhi--.   trợ  ngữ,  hàm 

nghĩa hiện tiền. 

3  Tôn  giả  Giác  Thiên (Buddhadeva),  a b h i  trợ ngữ,  hàm 

nghĩa  tang  thượng,  như  trong  từ   abhỉmãna,   tăng  thượng 

mạn,  abhibuddha,   tăng  thượng  giác,  abhivrddha,   tang 

thượng lão. 

18  Kumoi   Từ điển Pãỉi Phật giáo,  cũng cho  abhi hàm hai nghĩa:  a.  

hướng đến,  liên quan đên, b. bên trên, vượt cjua. 

K.  Sakurabe,  Nghiên cứu Cău-xá luận,  phẩm Giới và phâm Căn, bộ 

I  “Bối  cảnh A-tì-đạt-ma Câu-xá luận”. 
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4.  Tôn  giả  Lão  Thọ  (?),  abhi-:  trợ  ngữ,  hàm  nghĩa  cung 

kỉnh,  như  trong  từ   abhivandana,   cung  kính,  abhy- 

 upasthãna,  cúng dường.20

Trong các nghĩa này,  Thế Thân định nghĩa tương đồng với 

Phật  Hộ,  mà  Huyền  Trang  dịch  là  đối,  và  diễn  thành  hai 

phương diện:  đổi hướng với nghĩa hướng đến mục  đích, và 

 đổi quản hiểu là đối diện để lãnh hội.21

 Atthasãỉini nêu lên 5 nghĩa của tiếp đầu từ  abhi

l ệ   vuddhi,   tăng  trường,  như  trong  câu:   bỡỊhã  me  dukkhã 

 vedană abhikkamanti,  no patỉkkamantĩ,  “cảm thọ khổ  kịch 

liệt của tôi tăng chứ không giảm.” 

2.  lakkhane,  tướng,  dấu hiệu hay đặc  điểm,  như trong câu: 

 yã  tã  rattỉyo  abhim ãtã  abhilakkhỉtã,   “trong  những  đêm 

được biêt đên, được xác định.” 

3.  pũjite,  tôn kính,  như trong  câu:   rặịãbhirặịã manujỉndo,  

vua trên các vua. 

20   Tì-bà-sa 1 , 4019: 

•  H ằ m I I   •  § ẵ sf;Ẳ íf  °

°  Hjb# • Ễ S Ừ B iiii • 

• Ẻ

•   m ỉ s s m ± M  •

°

»HẼỀSỦBi i i

Kosabhasya:  abhi =  pratyabhimiikhah,  Chân Đế dịch là  hiện tiền.  

Vyãkhyã:  prạtyabhimukhah pratilambhãya pratisedhãya avabodhãya 

vã...  abhi:  đối diện, hướng đến để thu hoạch, để cản trơ, để lãnh hội.  

Dân  Pãnini 2.1.14:  lạksanenăbhipraty ãbhimukhye, abhi hay  prati nối vào một từ đê chì dâu hiệu đặc biệt hay chi hướng cùa từ này  như nói: 

 abhy-ạgni Ẵalabhãh patarứi =   agnim abhi ẳalabhãh patanti,  “những con thiêu thân bay vào lửa, hay rơi vào lửa.” 
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4.  paricchinne,  phân biệt, như trong câu:  papbalo vinetum 

 abhidhamme  abhivinaye,   “có  khả  năng  điêu  phục  trong 

 abhidhamma và  abhỉvỉnaya.” 

5.  adhike,  trội hom,  như trong  câu:   abhỉkkantena vannenã,  

“với dung sắc trổi vượt.”22

Các  định nghĩa này  cho thấy   abhi như  là tiếp  đầu ngữ có 

tác dụng tăng cường ngữ điệu. 

Mặc dù cả  Atthasãlini và  Tì-bà-sa đều nêu lên nhiều nghĩa 

khác  nhau  của  giới  từ   abhì,   nhưng  khi  giới  từ  này  được 

dùng  như tiếp  đầu  ngữ  ghép  vào  từ  dharma,   thì cả hai bộ 

đều nhấn mạnh đến một nghĩa:  tối thắng, hay ưu việt. 


2. Abhidharma

Chúng  ta  đã  biết,  dharma  Hán  dịch  là  pháp  bao  hàm  hai 

nghĩa  chính:23 a.  Pháp  sở chửng,   chân  lý  mà  đức  Phật  đã 

chứng  nghiệm.  Pháp  ấy  hiểu  theo  ý  nghĩa  bao  trùm  rộng 

lớn:  tất  cả những  gì  mà ý thức  có  thê  vươn đên:  thực  hay 

giả,  hữu  hình  hay  vô  hình,  thường  nghiệm  hay  siêu 

nghiệm.  Tất  cả những  cái tồn tại hoặc  không tôn tại,  thực

22  Aịthasãlani,  tr.20, thích nghĩa này được tóm tắt trong bài tụng:  yam 

 ettha vudậhimarứo, salakkhanã pũjitã paricchinnã; vuttãdhikã ca 

 dhammã,  abhidhammo tena akkhãto.   Hán dịch tương đương cũng 

được thấy trong   Thiện kiến luật,  T24nl462, tr.676b3: 

ÀSaẵS/Ề, ềH

Văn dịch không chuẩn và tối 

nghĩa.  Đoạn giải thích tiếp theo cũng vậy. 

23 Kosabhãsyă: pháp bao gồm hai phương diện: pháp siêu việt tức 

thắng nghĩa pháp  ịparamãrtha-dharma),  và đặc điểm pháp tức pháp 

tướng pháp ( dharma-laksana). Vyãkhyã:  pháp tướng pháp, chi  biệt 

tướng và tổng tưởng ( sva-laksana) tức yếu tính cá biệt và yếu tính fjhổ 

quát. Như “cứng” là yếu tính cá biệt của yêu tô đât; “vô thường, khô”  

là yếu tính phổ quát của các hữu vi. 
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hay  giả này,  bị  chi phối bởi  một  hay  những  quy  luật nhất 

định;  quy  luật  chi  phối  và  những  gì  được  chi  phối  đều 

được  gọi  chung  là  pháp.  b.  Pháp  s ở   thuyết,   từ  chân  lý 

được  chứng  ngộ,  đức  Phật  khai  thị,  và  hướng  dẫn  thực 

hành  để  đạt  đến  chân  lý  ấy.  Còn  một  nghĩa  thứ  ba,  trong 

một phạm vi rât rộng, bao trùm tất cả mọi yếu tố, mọi hiện 

tượng  tâm,  vật,  và  sự  vạn  hữu,  thường  được  khái  niệm 

theo  hai  phạm  trù:  hữu  vi  và  vô  vi.  Ý  nghĩa  này  tuy  có 

ngoại diên (???} không giới hạn, cho đến mức mà nội dung 

trở thành mơ hô,  khó  xác  định,  nhưng tât cả đều được bao 

hàm trong hai nghĩa nói trên. 

Từ   dharma  trong   abhỉdharma  được  hiểu  một  trong  hai 

nghĩa này, hoặc luôn cả hai nghĩa. 

Mặc dù trong thích nghĩa của Phật Hộ,  a-tì hay  abhi-  được 

hiểu  là hiện tiền  (abhi =  abhimukhĩ),   nhưng khi  ghép  vào 

từ  dharma,  thì từ này được  giải  thích rằng,  “pháp này dẫn 

tât  cả  thiện  pháp,  tức  các  giác  phân  ( bodhipaksa),  xuất 

hiện  hiện  tiền,  do  đó  gọi  là   a-tì-đạt-ma  ( abhỉdharmà)ru  

A-tì-đạt-ma như  vậy  là pháp  đặc  biệt.  Điều  này  cũng phù 

họp với giải thích của Buddhaghosa, theo đó,  abhỉdhamma 

chỉ  cho  “pháp  thắng  tiến  ( dhammãtireka)”  hay  “pháp  đặc 

thù  (dhammavisesatthaỴ';   vì tiếp đầu ngữ  abhi- hàm nghĩa 

“trội,  vượt ( atirekaỴ’ hay “đặc  sắc,  đặc thù  ịyisesattha).”25 

A-tì-đạt-ma  như  vậy  chỉ  cho  một  bộ  phận  Thánh  điển, 

trong  đó  hàm  chứa  những  pháp  ưu  việt,  đặc  sắc,  vượt 

ngoài giáo nghĩa được nói trong Kinh tạng.  Đây là ý nghĩa

24   Ti-bà-sa,  dẫn trên, tr. 4b23:  Pnlfcb#M'HỦ s , IP lH U Ìl. íìt/Ế lb ? [— 

tDHr/Ẻ, i i  t#jlẨh  Ìaĩ|>ÍEBỮ$ĩ, írH bbỉi®  °

Asl. 2:  tattha kenatthena abhidhammo? dhammãtirekadhamma- 

 visesatthena.  atireka-vìsesattha-dĩpako hettha  ‘ abhi  ’ -saddo. 
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được  chấp  nhận  trong  hầu  hết  các  vị  theo  truyền  thống 

Thượng tọa bộ Pãli.26

Theo  nhận  định  của  bà  Horner,27  đồng  quan  điểm  với 

Oldenberg28  và  Max  Muller,29  mặc  dù  từ  Abhidhamma 

xuất  hiện  nhiều  lần trong  Kinh  tạng  và  Luật  tạng,  nhưng 

nguyên  thủy  từ  này  không  hẳn  chỉ  cho  tạng  Thánh  điển 

thứ ba, như được tin tưởng bởi Thượng tọa bộ. 

Do  từ   abhỉdhamma  thường  xuất  hiện  cặp  đôi  với 

 abhivỉnaya  trong  ư  cách   (abhỉdhamme  abhivinaye,  loc.) 

nên  nhiều  vị  nghiên  cứu  Pãli  hiểu  cặp  từ  này  có  nghĩa 

“liên  quan  đến  Pháp,  và  Luật”. 30  Đặc  biệt,  Margaret 

Cone31  cho  rằng  cặp  từ  này  khi  xuất  hiện  trong  ư  cách, 

chúng  được  dùng  như  là  bất  biến  từ,  hay  trạng  từ,  hàm 

nghĩa  “liên  quan  đến  pháp”.  Do  đó  câu  nói  trong  Luật 

 abhidhamme  vinetum  abhivinaye  vinetum,   sẽ  được  hiểu  là 

“dạy dỗ những điều liên quan đến pháp và luật.” 

Sự lưu ý  từ  abhỉdhamma dùng trong ư cách (locative case) 

có  lẽ  phải  kể  đến  w. Geiger  như  là  người  đầu  tiên.  Ông

26 Narada Thera,  A Manual o f Abhidhamma,  “Pháp được hàm chứa 

trong Kinh tạng là giáo nghĩa phổ thông, thường nghiệm  (vohãra 

 desanã),  trong khi Abhidhamma là giáo nghĩa siêu việt, tối thắng, đệ 

nhất nghĩa  (paramattha desanã).” 

271. B.  Homer,  Abhidhamma Abhtvinaya in thefìrsí two o f the Pãli 

 Canon,  The Indian Historical  Quarterly, Vol.l7:3,  Sep.1941. 

28 Oldenberg,  Vinaya Pitakam vol.  i.  1879, Intr. p. xff. 

29 Max Miiller,  Dhammapada (S.B.E.X),  lst ed.  1881  (2nd ed.1898,  

1924),  Intr.xl  rr. 

_

30 Geiger,  Pãi Dhamma,  p.  118-19; V. Trenckner, A Critical Pãli 

Dictionary, revised, continued and edited bay Dines Andersen &  

Helmer Smith, vol.  I.  Sakurabe, op.cit, tr.  15. 

31  Margaret Cone,  A Dictionary o f Pãli,  The Pali Text Society,  Oxíòrd 

2001. 
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nói,  abhidhamma  mà được  hiểu  là  “Pháp  ưu  việt”  là theo 

những  sớ  thích  về  sau.  Ý  nghĩa  nguyên  thủy  của  nó  cần 

đươc hiểu là “liên quan đên pháp” (ũber den Dhamma), và 

thường được dùng cặp đôi với  abhivinaya.32

 3. A-tì-đạt-ma trong Kinh-Luật

Điều  hiển  nhiên  là  từ Abhidhamma  hay  A-tì-đạt-ma  xuất 

hiện  nhiều  nơi  trong  các  Kinh  và  Luật.  Đại  Tì-bà-sa  dẫn 

tám  đoạn  Kinh,33 mục  đích  là  nhắm thuyết  minh  thể  tính 

của  A-tì-đạt-ma.  Những  dẫn  chứng  này  cũng  hàm  ngụ  ý 

nghĩa  rằng  chính  đức  Phật  đã  thuyết  A-tì-đạt-ma.  Các  từ 

A-tì-đạt-ma  được  dẫn  chứng  trong  những  đoạn  Kinh  văn 

này  đều  đi  với  phẩm  định  từ  “thậm  thâm”,  cho  thấy   Đại 

 Tì-bà-sa hiểu A-tì-đạt-ma như là pháp tối thắng siêu việt. 

Các  đoạn  Kinh  dẫn  bởi   Đại  Ti-bà-sa  cũng  được  tìm thấy 

tương đương trong các Nikãya Pãli.  Mặc dù các đoạn Kinh 

Pãli  này  thảy  đều  được  sớ  thích  như  là  “pháp  tối  thắng 

siêu  việt”,  đồng  quan  điểm  với   Đại  Tì-bà-sa,   và  cũng 

khẳng  định  các  pháp  này  được  kết  tập  thành  A-tì-đạt-ma 

tạng  mà cụ thể  là bảy  Luận thư Pãli;  thế  nhưng trong  đây 

không  gán thêm từ  Pãli  nào  tương  đương  phẩm  từ  “thậm 

thâm” như trong  Đại Ti-bà-sa Hán dịch. 

Mặt khác, trong các đoạn văn Hán dịch,  cấu trúc ngữ pháp 

nguyên  thủy  của  Phạn  văn  cổ  nhiên  bị  thay  đổi;  do  vậy, 

không  thể  căn  cứ  các  đoạn  Hán  dịch  này  để  phân tích  từ 

nghĩa của A-tì-đạt-ma theo ngữ cảnh. 

32  William Geiger,  PaliDhamma,   1921, p.l 18-19); dẫn bởi  Sakurabe,  

op.cit, ừ.  15; cf.  Prudhen, Abhikosabhãsyam, vol.  I, p. XXX, “The 

Abhidharma: The Origins, Grovvth and Development o f a Literary 

Tradition”. 

33  ibid. 2c28-3b04
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Ngôn ngữ Pali tât  nhiên cũng  không phải  ngôn ngữ được 

dùng  trong  đại  hội  kết  tập  tại  Vương-xá  (Rãjagaha),  thế 

nhưng  cấu trúc  ngữ pháp  của  nó  có thể  được  tin tương  là 

nguyên thủy  hay  gần  với  Kinh  văn  nguyên thủy;  do  vậy 

nó  là  cơ  sở  để  truy  xuất  từ  nghĩa  của  Ẩbhidhamma  theo 

ngữ cảnh.  Đây là điêu mà các vị nghiên cứu Abhidhamma 

hiện đại lấy làm sở y. 

Các đoạn dẫn tiêu biểu từ Luật tạng và Kinh tạng như sau:

1. Abhidhamma:

 ...patibalo hotỉ antevãsirn vã saddhivihãrim v ã ...  

abhidhamme vinetum, abhivinaye vinetum 

 uppannam ditthigatam dhammato viveceíum ...ỉ4 

(...) có khả năng giáo  dục đệ tử hay đệ tử cộng trú 

 trong abhidhamma, abhivinaya... 

Đây là một trong năm điều kiện để  một  tỳ kheo  được  xác 

nhận đủ tư cách để truyền giới cụ túc, thâu nhận, nuoi dạy 

đệ tử. 

Động  từ  vô  hạn   vinetum  trong  đoạn  văn  Luật  này,  Hán 

dịch  phổ  thông  là  điều  phục 

(huấn  luyện)  có  túc từ 

của  nó  là   antevãsĩ (đệ  từ  y  chi)  và   saddhìvihãrĩ  (đệ  tử 

cộng trú). Trong ngữ cảnh này, đoạn văn nên hiểu là “huấn 

luyện  hay  giáo  dục  đệ  tử  y  cứ  ứên   abhidhamma  và 

 abhivìnayd’  hay  “hướng  dẫn  trong  những  điều  liên  quan 

 dhamma  và   vinaya”   như  Horner?35  Sakurabe  chấp  nhận 

cách dịch của Homer,  và nói thêm rằng,  theo  Geiger  biến

34  Vin.iứ 64, 68. 

 The Book o f  Discipline iv 83-4:  “to lead him in what pertains to 

dhamma, to lead him in what pertains to discipline.” 
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cách bảy ở đây được dùng như phó từ, là điều lý giải rất tự 

nhiên.3

Sớ thích từ  abhidhamma trong đây nói nó  chỉ cho  sự phân 

tích  danh  sắc.  37  Homer  cho  rằng  điều  này  chỉ  rõ 

 abhidhamma  như  vậy  được  hiểu  là  Abhidhammapitaka — 

A-tì-đạt-ma  tạng.  Nhưng  theo  nhận  định  của  bà,  tạng 

Thánh  điển này không  tồn tại trước  đó.38 Bà  cũng  đồng ý 

với  Oldenberg,  trong  ngữ  cảnh  này,  abhỉ-  nên  hiêu  là 

“liên  quan  đến/ thuộc  về”  (what  pertains  to).  Theo  bà,  tỳ 

kheo  không  nhất  thiết  phải  dạy  đệ  tử  “pháp  và  luật  tôi 

thắng”  nhưng  ông phải có  khả năng  dạy đệ tử  những điêu 

 liên quan đển pháp và luật.39

Từ  Abhidhamma  trong  biến  cách  bảy  cũng  được  thây 

trong kinh Phúng tụng -  Sangĩtisutta:

 puna caparam,  ãvuso,  bhikkhu dhammakãmo hoti 

 piyasamudãhãro,  abhỉdhamme abhỉvinaye 

 uỉãrapãmojjo.  40

Lại nưa, này các Hiền giả, tỳ kheo có sở dục pháp, 

yêu thích đàm luận pháp, hoan hỳ trong 

abhidhamma và abhivinaya... 

Đây  là  một  trong  mười  y  nhân   (dasa  nãthakaranã 

 dhammã),  những pháp tác thành sự hộ ứì cho một tỳ kheo. 

 Dhammakãmo,   pháp  dục,  sớ  thích  Pãli  nói,  chỉ  sự  yêu 

thích Phật  ngôn trong tam tạng.  Abhidhamma ở đây,  theo 

sớ thích,  chỉ  bảy  luận thư, tất nhiên  là Pãli.41  Sớ thích này

36  Sakurabe, op.cit.  18. Cem cht.  14 -  16 ữên. 

37 VA.  (PTS) V.  990: abhidhammeí/  nãmarũpaparicchede vineíum. 

38   The Book o f Dỉscipline iv 84 n. 1. 

39 Horner,  Abhidhamma andAbhivinaya in thefìrst two... 


40 EJ.iii.268. 

41  DA (PTS) iii.1048:  Abhidhammoti sattapakaranani. 
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cũng  không  dễ  dàng  được  chấp  nhận,  vì  điều  hiển  nhiên 

bảy  luận  thư  Pãli  không  phải  được  biên  soạn  trong  thời 

Phật  tại  thế,  và  ta  cũng  biết  rằng  Kathãvatthu  cũng  chỉ 

được  biên  soạn  sau  Phật  gần  ba  trăm  năm  bởi 

Moggaliputta Tissa. 

Tuy không  chấp  nhận từ  Abhidhamma trong  đây  chỉ  cho 

gồm cả bảy luận thư Pãli của A-tì-đạt-ma tạng, nhưng điêu 

này  cũng  không  ngăn  cản  nhận  thức  rằng  Abhidhamma, 

trong ngữ cảnh này,  cũng có thể chỉ cho  “pháp tối thắng”. 


42

2. Abhidhammakathã:

[...]  dve bhikkhũ abhidhammakatham kathenti,  te 

 aMamannam panham pucchanti,  annamáhhassa 

 panham putthã vissajjentỉ,  no ca samsãdenti,  

 dhammĩ ca nesam kathã pavattinĩ hotỉ.  evarũpena 

 kho ...  bhikkhunã gosỉngasãlavanam sobheyyã. 

Hai tỳ kheo cùng đàm luận pháp thoại A-tì-đạt-ma, đặt câu 

hỏi  cho  nhau  va  trả  lời  cho  nhau  những  vấn  đề  được  hỏi 

không hề trì hoãn... 

Abhidhammakathã,  đề  tài  thảo  luận  liên  hệ  đến 

Abhidhamma,  là  một  đề  tài  trong  nhiều  đề  tài  mà  các  tỳ 

kheo  thường thảo  luận,  khác  với các  đê tài khác  vôn cũng 

được xem là tùy thuận pháp:  dhammĩkathã,  trái với những 

đề tài bị  liệt vào  loại súc  sanh luận ( tỉracchãnakathã),  các 

tỳ kheo được Phật khuyến cáo không nên thảo  luận. 

42 Cf.  Horner, op.cit.  Sakurabe, op.  cit.  18. 


43 M.i.214. 
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Nơi  khác,  trong   Hatthỉsãriputtasuttam,44 bẩy  giờ  số  đông 

tỳ  kheo  sau  bữa  ăn  trưa  cùng  tụ  tập  trong  giảng  đường, 

cùng  thảo  luận  về  đề  tài  Abhidhamma.  Ty  kheo  Citta 

thường  chen  vào  giữa  thảo  luận,  bị  trưởng  lão 

Mahãkotthika khiên trách. 

Abhidhamma  trong  ngữ  cảnh  này  có  thể  được  hiểu  là 

“thăng pháp” — pháp tối thắng  hay  đặc  biệt.  Tuy vậy,  điều 

này  cũng  không  khẳng  định  rằng  Abhidhamma  ở  đây 

chính là bảy Luận thư Pãli. 

3. Dị luận Abhidhamma

Trong  một  đoạn văn Pãli  khác,  đức  Phật  bảo  các  tỳ kheo: 

“Pháp  mà  Ta  đã  chứng  tri  và  giảng  thuyết,  như  bốn  niệm 

trụ...  chí  đên,  bảy  giác  chi,  thánh  đạo  tám  chi,  các  ngươi 

nên học tập trong đó,  cùng hòa hiệp,  cùng  hoan hỷ,  không 

tranh  châp...”.45  Khi  có  hai  tỳ  kheo  có  quan  điểm  khác 

nhau vê   abhidhamma,   bấy giờ tỳ kheo  nào thông hiểu  các 

giác  phân  này  ( bodhipakkhikadhammã)  đứng  ra  hòa  giải 

chỉ  điêm những  sai  lâm.  Trong ngữ cảnh này,  hai  tỳ  kheo 

có quan điểm bất đồng về Abhĩdhamma, điều này co nghĩa 

là  họ  bất  đồng  trong  những  giải  thích  ý  nghĩa  Phật  ngôn 

Abhidhamma trong các đoạn Kinh văn dẫn trên. 

III. A-TÌ-ĐẠT-MA TẠNG

Tât  nhiên,  trên đây là ý kiên  của  các  nhà  nghiên  cửu  hiện 

đại.  Trong  các  sớ  giải  Pãli,  cũng  như  trong  các  sớ  thích 

của  Buddhaghosa,  khi  giải  thích  cặp  từ  này,  xuất  hiện 

trong  Kinh  và  Luật,  Abhidhamma  được  hiểu  là  bộ  phạn


44 A.iii.  393

45  Kintisuíta,  M.ii. 239. 
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Thánh  điển  thứ  ba,  và  ý  nghĩa  chính  thống  theo  Thượng 

tọa  bộ,  đó  là  “Pháp  ưu việt”.  A-tì-đạt-ma tạng  là  bộ  phận 

Thánh điển trong đó giáo nghĩa được phô diễn là “Pháp tối 

thăng,  ưu  việt”,  vì  “không  phải  là  cảnh  giới  sở  hành  của 

các Thanh văn,  mà là cảnh giới sở hành của Phật”.46

Hữu  bộ  cũng  đồng  quan điểm  với  Thượng  tọa bộ,  khi  77- 

 bà-sa  nói:  “Nếu  không  phải  chính  Phật  Thế  Tôn,  đấng 

Nhất thiết trí, ai có thể giác ngộ  cứu cánh mà khai thị pháp 

tánh  thậm  thâm  vi  diệu  vốn  là  đổi  tượng  của  nhất  thiết 

chủng trí?”47

Phổ  thông  đều  biết  rằng  Thánh  điển  Phật  giáo,  Nguyên 

thủy, bộ phái, hay Đại thừa, bao gồm ba bộ phận lớn gọi là 

Tam tạng.  Truyền thuyết  nói  rằng  cả  ba  tạng  Thánh  giáo 

đều kết tập  đồng  thời tại Vương  xá trong  Đại hội  Kết  tập 

lần thứ nhất.  Thế nhưng,  tường thuật về  đại hội này trong 

luật   Ngũ phần  và   Ma-ha-tăng-kỳ  chỉ  nói  đến  hai  tạng  là 

Kinh  và  Luật.  Mặc  dù  từ  A-tì-đàm  được  nhắc  đến  trong 

hai  bộ  luật  này  rất  thường  xuyên.  Sự  hiểu  biết  hoặc  tinh 

thông  A-tì-đàm  là  một trong  các  điều kiện  cần  có  để  một 

tỳ  kheo  được  đề  cử  xử  lý  những  sự  việc  phát  sanh  trong 

tăng  liên hệ  đên  luật.  Căn cứ theo trường  hợp  mà từ A-tì- 

đàm được  đê  cập,  chúng ta cũng  có thể nghĩ rằng  bộ  phận 

Thánh điển này xuất hiện về sau. 

Trong  bản  Hán  dịch   Tăng  nhất A-hàm  hiện  tại,  mà  phần 

lớn các  nhà nghiên cứu khăng định là thuộc Đại chúng bộ, 

và  luận   Phân  biệt  công  đức,  vôn  là  bản  sớ  giải  của   Tăng 

 nhất,   trong  hai  bản  Hán  dịch  này  đều  đề  cập  đến  sự  kiện

46 Atthasãlini, tr. 411:   abhìdhammo nãma na săvakavisayo,  na 

 sãvakagocaro; buddhavisayo esa,  buddhagocaro. 

47   Ti-ba-sa,  dẫn trên, ừ.  Ia8. 
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A-tì-đàm được kết tập trong đại hội lần thứ nhất.  Cao tăng 

 Pháp Hiến truyện chép khi Pháp Hiển đi đến Ba-liên-phất 

(Pãtaliputra), trong một ngôi tăng-già lam Ma-ha-diễn, tức 

một ngôi  chùa Đại thừa,  gặp được  bộ  luật  Ma-ha-tăng-kỳ',  

và  cũng  tại  đây  gặp  được  một  bộ   Ma-ha-tãng-kỳ  A-tì- 

 đàm.4S

Thêm  nữa,  truyện  chép  Huyền  Trang  cũng  từng  học  Căn 

bản A-tì-đạt-ma với  hai  vị tăng  là Tô-bộ-để và Tô-lị-da.49 

Hai vị này được nói là tinh thông Tam tạng của Đại chúng 

bộ. 

Các  truyện ký không  cung  cấp thêm chi tiết  nên  chúng ta 

không  biết  gì  rõ  hơn.  Duy  có  điều  biết  rằng,  sau  khi  bộ 

phái  phân  liệt,  mỗi phái  đều  có  thành  lập  riêng  cho  mình 

một hệ luận tạng A-tì-đàm. 

về luật  Ngũ phần,   đây  là bộ luật  của Hóa địa bộ, một bộ 

phái  phân  liệt  trực  tiếp  từ  Thượng  tọa  bộ.  Các  khảo  cứu 

ngày  nay  đều  nhận thấy  tính  gần  gũi  giữa  luật   Ngũ phần 

và luật Pãli, do đó bộ luật này được xem là gần với nguyên 

thủy nhất. 

Trong phần ghi  chép về  đại hội kết tập Vương  xá,  bộ  luật 

này  chi  ghi  nhận  hai  tạng  được  kết  tập  là  Kinh  và  Luật, 

không nói đên A-tì-đàm.  Trong toàn bộ luật,  chỉ có hai lân 

từ A-tì-đàm  được  đề  cập.50 Cả hai  lần  cũng  chỉ  trong  một 

ngữ cảnh:  thông hiểu A-tì-đàm  là  một trong  những  yếu tố 

cần hội đủ để một tỳ kheo  có thể  chỉ  điểm lỗi của vị khác. 

Trường  hợp  này  liên hệ  đến các  quy  định  về  nghi  thức  tự

48   Cao tăng Pháp Hiển truyện,  T5 ln2085, tr.  864b. 

49 Tô-bộ-để  «ípịỉfgi (Subhũti) và Tô-lị-da ,fặfỊJfP  (Sũrya);  Từ ân tự 

 Tam tạng Pháp sư truyện 4,  T50n2053 tr.241 b27. 

50  Ngũ phần luật, quyển  19, T22 ừ.  132Ò12, -bl6. 
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tứ của tỳ kheo.  Phần  lớn các  quy định này được thêm vào 

sau này khi  sự phát triển của tăng  đoàn càng  lúc  càng  trở 

nên  phức  tạp.  Như  vậy,  nêu  Hóa  địa  bộ  có  đủ  Tam  tạng 

Thánh  giáo,  thì  tạng  A-tì-đàm  cũng  chỉ  được  kêt  tập  sau 

tạng Luật khá lâu. 

Nhưng  điều  đáng  lưu  ý  là  ngay  như truyền thống  Pãli  tin 

tưởng  rằng  Abhidhamma  do  chính  Phật  thuyêt,  tuy  thê 

trong  ký tải  của   Cuỉỉavagga,   về  đại hội Vương  xá  chỉ nói 

đến  hai  tạng  là  Pháp  và  Luật,  khônẹ  hề  nói  đến 

Abhidhammaĩ Điều  này  có  thể  xác  nhận  rang  ngay trong 

bộ phái này tạng Abhidhamma/ Abhidharma cũng chỉ xuất 

hiện sau này. 

Phần  “Ngũ  bách kết tập” trong   Tiểu phẩm  ( Cullavaggaý 1 

của Luật tạng  Pãli,  sau khi tường thuật chi tiêt thủ tục tiên 

hành  các  pháp  yết-ma,  gồm  cáo  bạch  và  biểu  quyết  về 

Luật  do  Ưu-ba-li  thuyêt  trình,  và  Pháp  do  A-nan  thuyêt 

trình,  dưới  sự chủ trì của  Ca-diếp,  nguồn tài liệu này hoàn 

toàn không  nhắc  đến diễn tiến của pháp  yêt-ma  liên  quan 

đến  tạng  A-tì-đạt-ma.  Sau tuyên  bố  kết  thúc  của  Ca-diếp 

Tăng  đã  chấp  thuận,  vì  im  lặng,  việc  ây  tôi  ghi  nhận 

như  vậy.”,52 tiếp  theo  là  những  chất  vấn  của  Ca-diếp  đối 

với  A-nan  những  điều  được  cho  là  sai  phạm  của  A-nan 

trong khi làm thị giả Phật. 

Riêng   Tứ phần,   sau  khi  ghi  chép  về  sự  kết  tập  hai  tạng 

Kinh  và Luật,  có  đề cập đến sự kêt tập Luận tạng, nói  một 

cách sơ lược:  “Có  vấn đáp,  không  vấn đáp,  hệ  thống  nhất

51   Cullavagga,   Pancasatikakkhandhakam, Vin.  ii 286. 

52  ibid. 288:   sahgho appaMaítam nappamapeti, pannattam na 

 samucchindati, ỵathãpannattesu sikkhăpadesu samãdãya vattati.  

 khamati sanghassa,  tasmã tunhĩ,  evametam dhãrayãmĩ. 
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quán,  những yếu tố quan hệ, các vấn đề linh tinh, tất cả tập 

họp  thành  một  bộ  phận gọi  là  A-tì-đàm tạng.”53 A-tì-đàm 

tạng  được  giới  thuyết  như  vậy,  thì  thực  chất  đây  là  nội 

dung của  Xá-lợi-phất A-tì-đàm.54

Sự thực  lịch sử như vậy hẳn đã rõ.  Cho nên,  nếu có ý kiến 

phản  đôi  xem  A-tì-đàm  tạng  chứa  đựng  giáo  nghĩa  cao 

hơn Kinh tạng, như sự phản đối của Kinh bộ  chẳng hạn,  là 

điều  có  thể  xảy ra.  Vì vậy,  để  biện minh tính chính thống 

của tạng A-tì-đạt-ma,  Tì-bà-sa nói, “Chư Phật xuất thế đều 

công bố Ba Tạng:  Tố-đạt-lãm ( sũtram),  Tì-nại-da (  Vinaya) 

và  A-tì-đạt-ma  ( Abhỉdharma).”  Đồng  thời  cũng  nêu  lên 

những điểm khác nhau giữa ba tạng để khẳng  định tính tất 

yêu của A-tì-đạt-ma.55

Vậy, Phật nói A-tì-đạt-ma vào lúc nào? 

 Ti-bà-sa  nói,  đức  Phật  thuyết  A-tì-đạt-ma  trong  nhiều 

trường  hợp  khác  nhau.  Hoặc  có  khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất 

hỏi,  Thê  Tôn  đáp.  Hoặc  có  khi  năm  trăm  A-la-hán  hỏi, 

Thế  Tôn  đáp.  Cũng  có  khi  không  ai  hỏi,  nhưng  thẩy  thời 

cơ thích họp cân khai thị giáo nghĩa sâu sắc,  Phật hóa hiện

53   Tủ phần 54,  T22nl428, tr. 968Ồ26: ^ r ii,  ệ m ,   R , 


m

54 Nội  dung các phần cùa Xủ-lợì-phất A-tì-đàm,  T28nl548:  i. vấn 

phận nhập, ii.  Phi vấn phần giới, iii. Nhiếp phẩm, iv.  Tương ung 

phâm, V. Biên tự phâm.  T. Kimura  (Nghiên cứu A-tì-đạt-ma luận, 

Toàn tập iv, tr.  85) nhận định tổ chức nội dung của Xá-lợi-phất A-tì- 

đàm điên hình  cho hình thái nguyên thủy của  luận thư Abhidharma; so 

sánh với  luận thư Pãli   Vibhanga và  Puggala-panhatti.  Đại trí độ 2,  tr.  

70a 18, luận thư này truyền tụng bời Độc tử bộ (Vátĩputĩya).  Theo   Tứ 

 phần,   dẫn trên,  luận thư này có thể được truyền tụng trong Pháp mật 

bộ (Dharmagupta).  Kimura, và Ấn Thuận đều nhận định  Xả-lợi-phất 

 A-tì-đàm là hình thức cô nhât của luận thư A-tì-đạt-ma. 

55   Tì-bà-sa,  dẫn trên. 
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một vị tỳ kheo,  ở giữa chúng,  hỏi và Phật trả lời.  “Sau khi 

Phật niết-bàn,  hay ngay trong thời tại thế, các Thánh đệ tử, 

băng  nguyện trí,  tùy theo  sự thích họp,  soạn tập phân biệt 

theo  bộ  loại.  Thời  gian  sau Phật  tịch  diệt,  Tôn  giả  Ca-đa- 

diên-ni  Tử,  cũng  băng  nguyện trí,  tùy thuận soạn tập,  viết 

thành  Phải trí luận.'’'’5

Đoạn dẫn này có  thêm tóm tắt  quan điểm của   Ti-bà-sa về 

sự hình thành và phát triển của A-tì-đạt-ma. 

Quan  điểm   Tì-bà-sa  không  được  Kinh  bộ  hoàn  toàn  tán 

đồng.  Thế Thân tán đồng ý kiến của Kinh bộ,  do  đó trong 

phân định nghĩa vê bản chât của A-tì-đạt-ma,  Câu-xá dùng 

từ  ki la để chỉ ra rằng, nói A-tì-đạt-ma do Phật thuyết chỉ là 

truyền  thuyết  trong  Hữu  bộ.  Chú  giải  từ  này,  Yasomitra 

nêu  ra  luận  chứng,  theo  đó,  các  luận thư A-tì-đạt-ma,  tức 

Phát  trí và  sáu  Túc  luận,  thảy đều  được  biết  là  có  tác  giả. 

Theo  Kinh bộ, nguồn nhận thức để thâm hiểu Phật ngôn là 

Kinh,  gọi  là Kinh lượng  ( sũtraprãmãnika)  chứ không phải 

A-tì-đàm  (na tu ẳãstraprãmãnika  ???).  Dù vậy,  vẫn tồn tại 

bộ  phận  Thánh  điển  thứ  ba  là  A-tì-đạt-ma  tạng,  vì  chính 

trong  tạng  này  ý  nghĩa  của  Kinh  được  xác  định,  và  cũng 

trong đó yếu tính của pháp được thuyết minh. 

Neu không  có  dấu hiệu hiển nhiên nào  để  chứng tỏ  những 

điều  phản  bác  có  tác  dụng  trực  tiếp  đến  quan  điểm  của 

Thượng tọa bộ,  thì  ít  nhất  đây cũng  là nạn vấn chung  cho 

các bộ  chủ trương A-tì-đạt-ma do Phật thuyết.  Cho nên,  để 

chứng  tỏ  tính  chính  thống  của  A-tì-đạt-ma,  truyền  thuyết 

Pãli  cho  rằng  chính  đức  Phật  đã  thuyết  A-tì-đạt-ma  trên 

Đao-lị  thiên -   Tãvatimsa.  Truyền  thuyết  này  không  được

56   Ti-bà-sa 1,  tr.  Ib7. 
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Hữu bộ xác nhận,  mặc dù bộ này cũng truyền tụng sự kiện 

đức Phật lên Đao-lị thiên thuyết pháp. 

Thêm nữa,  không  như Hữu bộ  mà tất  cả  bảy  luận thư đều 

có truyền tụng tác  giả,  trong  bảy  luận thư A-tì-đạt-ma  của 

Pãli,  chỉ  có   Luận  sự -   Kãthavatthu  được  biêt  tác  giả.  Từ 

Abhidhamma  xuất  hiện  trong  các  kinh  được  các  sớ  giải 

Păli giải thích đó  chỉ cho  A-tì-đạt-ma tạng,  hay giáo nghĩa 

được hàm chứa trong đó, và tạng này bao  gôm cả bảy  luận 

thư Păli.57 Cố nhiên điều này bị  đặt thành nghi vấn lịch sừ. 

Bởi  vì  tác  giả  là  Mục-liên-đế-tu  (Moggaliputtatissatthera) 

xuât  hiện  sau  Phật  niêt-bàn  rât  xa,  làm  sao  luận  thư  ây 

được thừa nhận là có từ thời Phật,  ít nhất giáo  nghĩa trong 

đó  cũng  phải được  Phật  ấn  chứng  mới  có  thể  xem  như  là 

Phật  thuyết.  Biện  minh  cho  nghịch  lý  lịch  sử  này, 

Buddhaghosa  nói,  chính  đức  Phật  đã  huyền  ký,  sau  lịch 

niết-bàn  hem  218  năm  có  Tỳ  kheo  Thượng  tọa 

Moggaliputtatissa viết  Kathãvatthu bác bỏ các tà thuyết.58

Lý  luận dựa trên huyền thoại  như  vậy  chỉ  được  tin tưởng 

trong nội bộ Thượng tọa bộ. 

Nói  tóm  lại,  theo  các  vị  nghiên  cứu  hiện  đại,  từ 

 abhidharma/   abhỉdhamma có thể đã được đề cập trong các 

Kinh  và  Luật,  nhưng  nó  không  chỉ  cho  bộ  phận  Thánh 

điển  thứ  ba  tức  A-tì-đạt-ma  tạng  như  được  truyền  tụng 

trong Thượng tọa bộ và Hữu bộ. 

57  Sớ giải  Sangĩtisuttaợi, DA.  iii.  266:

58 Atthasãlini, PTS.  6:  mamaparinibbãnato atthãrasavassădhikãnam 

 dvinnam vassasatãnam matthake moggaỉiputtatissatthero nãma 

 bhikkhu bhikkhnsahassamajjhe nisinno sakavãde pahca suttasatăni 

 paravãde pahcãti suttasahassam samodhãnetvã 

 dĩghanikãyappamãnam kathãvatthuppakaranam bhậịessatĩti. 
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IV. VĂN HIÉN A-TÌ-ĐẠT-MA

1. Các giai đoạn phát triển

Kimura phân tích các  thời  kỳ phát triển của văn học A-tì- 

đạt-ma thành bốn giai đoạn:59

a.  Hình  thức K hế kinh.   Sự biên tập các  Kinh như   Tạp A- 

 hàm/  Samyutta-nỉkãya,   và   Tăng  nhất  A-hàm/ Anguttara- 

 nikãya  theo  một  hệ  thông  mạch  lạc,  các  bọ  phạn  giao 

nghĩa liên hệ nhau theo đê mục, hay theo sô lượng; sự bien 

tạp  như  vậy  đã  hàm  chứa  xu  hướng  được  cấu  trúc  trong 

cac  luận  thư  A-tì-đàm  về  sau.  Thêm  nữa,  các  kinh  như 

 Mahãvedaỉỉa,  CũỊavedalla trong  Mạịhima-nikãya,  và Hán 

dịch tương đương như  Đại Câu-thi-la,  Pháp Lạc tỳ kheo ni 

trong   Trung A-hàm,   hoặc   Sangĩtỉ,  Dasuttara trong Dĩgha- 

nikyãya,  Hán  dịch tương  đương  kinh  Chúng  tập  và  Thạp 

thượng  trong   Trường A-hàm,   được  biên tập  với thê  tài và 

hệ thống hàm chứa xu hướng đặc trưng của A-tì-đạt-ma. 

b   Luân giải Kinh.   Hán dịch   Tập dị môn túc  luận,   mà  nọi dung "chính là giải thích các  thể tài giáo  nghĩa được  liệt kê 

trong  kinh  Chúng  tập;  Pháp  uẩn  túc  luận  giải  thích  các 

kinh  phần  lớn  trong   Tạp  A-hàm,   liên  hệ  đến  các  thê  tài 

giáo  nghĩa  như  bốn  Dự  lưu  chi,  bốn  chứng  tịnh,  bon  Sa- 

môn quả,  bốn thiền,  bôn như ý túc,  V.V.,  cho  đên uân,  xư, 

giới, duyên khởi. 

Trong  Tiểu  bộ  PãỊi  -   Khuddaka-nikãya,  các  sách  như 

 Paựsambhidãmagga,  Mahãniddesa  (Đại  giáo),  mà  nội

59 Taiken  Kimura,  op.cit. tr. 44. 
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dung  rõ  ràng  là  giải  thích kinhế  Chính Buddhaghosa phân 

loại A-tì-đạt-ma thuộc trong Khuddaka-nikãya. 

c.    A-ú-đạt-ma  độc  lập.   Đây  là  thời  kỳ  A-tì-đạt-ma  được 

tách  thành  bộ  phận  độc  lập,  tạng  thứ  ba  trong  Tam  tạng 

được  thành  lập.  Thời  gian phỏng  chừng  trong  khoảng  sau 

Phật  niêt-bàn  200  đến  300  hoặc  400  năm.  Khởi  từ  hình 

thức  Luận  mẫu  ( mãtỉkã),  triển  khai  thành  hệ  thống  nhất 

quán với các  định nghĩa,  các phân  loại  đặc  điểm,  theo  các 

nội  dung  giáo  nghĩa  như  12  xứ,  18  giới,  4  Thánh  đế,  22 

căn,  12 chi duyên sinh.61

Những  đề  mục  này  lại  được  phân  tích  với  các  đặc  điểm 

khác  nhau,  như  cái  nào  thuộc  loại  có  sắc,  không  sắc,  khả 

kiên, không khả kiên, có đôi ngại, không đối ngại, hữu lậu 

vô  lậu...  Trong  bảy  luận  thư  của  Hữu  bộ,  trừ   Tạp  dị  môn 

 túc  luận,   và  Pháp  uẩn  túc  luận,   còn  lại  đều  được  tổ  chức 

đại  khái  với  nội  dung  như  vậy.  Trong  Hán  dịch,  Xá-lợi- 

 phât A-tì-đàm được nói là của Độc tử bộ, và  Tam-di-để-bộ 

 luận,   của Chánh lượng bộ,  đều là luận thư của các  bộ phái 

này  trong  thời  kỳ  A-tì-đạt-ma  độc  lập.  Bảy  luận  thư  của 

Nam phương Thượng tọa bộ cũng thuọc trong thời kỳ nay. 

d.  Luận  thư cương yếu.   Thời  kỳ  xuất  hiện  các  luận  thư 

cựơng yêu, nhăm giải thích những đề khó khăn,  những nạn 

vân nêu  bởi  các  bộ  phái  khác,  trong  các  luận thư  căn  bản 

của  A-tì-đạt-ma.  Trong  thời  này,  về  Păli,  có  thể  kể 

 Visuddhimagga  của  Buddhaghosa  trong  thế  kỷ  V  tl.  và

Atthasãlini, tr. 27:  evam sangĩtepanettha ayam abhidhammo 

 pitakato abhỉdhammapitakam,  nikãyato khuddakanikãyo,  angato 

 veyyãkaraạam,  dhammak-khandhato katipayãni 

 dhammakkhandhasahassãni honti. 

op.cit. ừ.2:  tathã dvãdasãyatanãni,  atịhãrasa dhãtuyo,  cattãri 

 saccãni,  bỡvĩsatindriyãni,  dvãdasapadiko paccayăkãro. 
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 Abhỉdhammatthasangaha  của  Anuruddha  ước  định 

khoảng  thể  kỷ XI  hay XII  tl.  Ở phương  Bắc,  Hữu bộ,  với 

tác  phẩm đồ  sộ   Đại  Ti-bà-sa,   và các tác phẩm cương  yêu 

khác  như   A-tì-đàm  tâm  luận  của  Pháp  Thắng,  Tạp  A-tì- 

 âam  tâm  luận  của  Pháp  Cửu,  v.v...  Nổi  bật  nhất  là  A-tì- 

 đạt-ma cău-xá của Thế Thân. 

Phân  loại  khác,  như  Mizuno,62 A-tì-đạt-ma phát  triển  qua 

ba thời kỳ:  1.  Thời kỳ nguyên thủy, kể từ thời Phật tại thế. 

2.  Thời  kỳ  độc  lập,  khoảng thế kỷ III  tr.tl cho  đến đầu kỷ 

nguyên Cơ-đốc, thời các  luận thư cơ sở được  biên soạn.  3. 

Thời  luận  thư  cương  yếu,  khoảng  đầu  kỷ  nguyên  tl.  cho 

đến cuối thể kỷ V tl. 

Ba  thời  kỳ  phát  triển  của  luận  thư  A-tì-đạt-ma  phân  biệt 

theo Sakurabe63 như sau:

a.  Tập  dị  môn  túc  luận và  Pháp  uẩn  túc  luận.   Đây  là thời 

kỳ thứ  hai  trong phân  loại  của  Kimura;  nội  dung  hai  luận 

thư này giải thích các Kinh trong các A-hàm, tương đương 

các Nikãya. 

b.  Năm  luận  thư:   Phát  trí và năm   Túc  luận  còn  lại,  cùng 

với   Đại  Ti-bà-sa,   và   Cam  lộ  vị.   Trong  số  này,  Phát trí và 

các   Túc  luận  được  Kimura  liệt  vào  thời  kỳ  hai,  thời  các 

luận  thư  A-tì-đạt-ma  độc  lập  với  Kinh  tạng  và  Luật tạng. 

Hai  luận thư tiếp theo  thuộc thời  thứ tư,  thời các  luận thư 

cương yếu. 

2.  Luận th ư  căn bản

62 Kõgen  Mizuno (Thủy Dã Hoằng Nguyên), “Giới thiếu Văn hiến A- 

tì-đạt-ma”, Hoa dịch bởi Hằng Thanh. 


63  op.cit. tr. 41  ff. 
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Toàn bộ văn hiến A-tì-đạt-ma, với các  luận thư quan trọng, 

được biết trong các Phạn bản hiện tồn và các bản Hán dịch, 

có thể lập thành thư mục yếu lược như sau:

i.  Lục túc luận (Padaẩãstra) . 

1.  Sangĩtiparyãya,   Hán  dịch:  ỊỈ5J fcbỉẫlễltlíP IH /!.!Ề    Ả-tì- 

 ãạt-ma  Tập dị môn  túc luận,  truyền thuyết  Tôn giả Xá-lợi 

Tử thuyết,64 Huyền Trang dịch, 20 quyển. T26 No  1536. 

2.  Dharmaskandha,   H  ™ 

 A-tì-đạt-ma Pháp 

 uẩn  túc  luận,   truyền  thuyết  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên 

soạn,65 Huyền Trang dịch,  12 quyển.  T26 No  1537. 

3.  Prạịnaptiẩãstra,  Mstxtra   Thi thiết luận,66 Thi Hộ  dịch,  7 

quyển.  T26 No  1538. 

4.  Vijnãnakãya,   PộJ 

 A-tì-đạt-ma  Thức 

 thân  túc  luận,   A-la-hán  Đề-bà-thiết-ma  (Devasarma)  tạo, 

Huyền Trang dịch,  16 quyển.  T26 No  1359. 

5.  Dhãtukãya, 

 A-tì-đạt-ma  Giới  thân 

 túc  luận,   Tôn  giả  Thế  Hữu  (Vasumitra)  tạo,67  Huyền 

Trang dịch,  3  quyển.  T26 No  1540. 

6.  Prakarana,   pnJfct,ỉẫlễppHĩ5i6É  A-tì-đạt-ma Phẩm  loại 

 túc  luận,   Tôn giả Thế  Hữu  (Yasumitra)  tạo,  Huyền Trang 

dịch,  18  quyển.  T26 No  1542.  Bản dịch khác: 

to 

®   IỀ 

 Chúng  sự  phần  a-tì-đàm,   cầu-na-bạt-đà-la

64  Vyãkhyã:  Ẫrya- Mahãkausthila, Tôn  giả Câu-thi-la. 

65  Vyãkhyã:  Ãrya-ốãriputra, Tôn giả Xá-lợi-phất. 

66  Không ghi tác giả.  Vyãkhyă: Ărya-Maudgalyãna, Tôn giả Mục- 

kiền-liên. 

67 Vyãkhyã:  Pũrna. 
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(Gunabhadra) và Bồ-đề-da-xá (Bodhiyasa) đồng dịch.  T26 

No  1541. 

•  •  

m

f   Ạ  

I  

ỵ*

/7.  Thăn luận

 1.  Mãnaprasthãna,   H  

 A-tì-đạt-ma Phát  trí

 luận,   Tôn  giả  Ca-đa-diễn-ni  Tử  (Kãtyãyanĩputra)  tạo, 

Huyền  Trang  dịch,  20  quyển.  T26  No  1544.  Bản  dịch 

khác:  P ^ tb llA ÌÌM ẫ ra    A-tì-đàm  Bát  kiền-độ  luận,   Tăng- 

già-đề-bà  (Sanghadeva)  và  Trúc  Phật  Niệm  đồng  dịch. 

T26 No  1543. 

 iiù Luận thư cương yếu

8.  Mahãvibhãsa,   m  

 A-tì-đạt-ma  Đại 

 Ti-bà-sa  luận,   năm  trăm  Đại  A-la-hán  tạo,  Huyền  Trang 

dịch,  200  quyển.  T27  No  1545.  Các  bản  dịch  khác:   A-tì- 

 đàm  Tì-bà-sa,   Phù-đà-bạt-ma  và  Đạo  Thái  đồng  dịch,  60 

quyển;  T27  No  1546.  Ẹ$Wrỳỷềm  Bệ-bà-sa  luận,   A-la-hán 

Thi-đà-bàn-ni  (Sĩtapãni)68  soạn,  Tăng-già-bạt-trừng  dịch, 

14 quyển; T27 No  1547. 

9.  Abhỉdharmămrtarasa,   H th ô t í S t Ị í c l r a    A-tì-đàm  cam 

 lộ  vị  luận,   Tôn  giả  Cù-sa  (Ghosaka)  tạo,  vô  danh  dịch,  2 

quyển; T28 No  1533. 

10.  Abhidharmahrdaya,   H Ẽbll^ừÌra   A-tì-đàm  tâm  luận,  

Tôn  giả  Pháp  Thắng  (Dharmasrĩ)69  tạo,  Tăng-già-đề-bà 

(Sanghadeva)  và  Huệ  Viễn  đồng  dịch,  4  quyển;  T28  No 

1 55oT

68 T.  Kimura, op.cit. 215 n.2. 

69 op.cit.  214, 222:  Dharmasresthin, Hán âm: Đạt-ma-thi-lị-đế  ỈỀI&r1 

íư é . 
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11.  Abhidharma-hrdaya-sãstra,   H  

 A-íì-đàm

 tâm  luận  kinh,   Pháp  Thắng  luận,  Đại  đức  ưu-ba-phiến-đa 

(Upaáãnta)  sớ thích;  Na-liên-đề-da-xá  dịch,  6  quyển,  T28 

No  1551. 

y . THÉ THÂN & CÂU-XÁ LUẬN 

 1. Duyên khởi của Câu-xả

Giữa  các  vị  nghiên  cứu  Câu-xá  tại  Trung  quốc,  mà  phần 

lớn là đệ tử của Huyền Trang,  lưu hành truyền thuyết  li kì 

vê  sự kiện Thê Thân nghiên cứu  Đại Tì-bà-sa tại Ca-thâp- 

di-la  (Kasmữa)  và  viết   Câu-xả  tụng và   thích  như  sau,  kể 

theo Phổ Quang:

“Luận  chủ  Thế  Thân,  người  nước  Kiền-đà-la  (Gandhãra), 

vốn xuất gia theo thuyết Nhất thiết hữu bộ,  nhân đó mà thọ 

trì Tam tạng của bộ phái này. về sau, nghiên cứu Kinh bộ, 

mới  cho  đây  là  chân truyền,  do  đó  có  xu hướng phê phán 

đối với sở học trước kia.  Thế rồi,  ngài có  ý muốn đến Ca- 

thấp-di-la  để  nghiên  cứu  tường  tận  Hữu  bộ  hầu  xác  định 

đúng  sai.  Song  ngại  rằng  các  sư ở đó  có  thể  có  ý  nghi kị. 

Ngài bèn cải tên,  âm thầm đến đó  đê nghiên cứu.  Trải qua 

bốn năm,  nhiều  lần  căn  cứ  dị  nghĩa của  Kinh  bộ  mà  chất 

vấn và bác bỏ chủ trương của thuyết Nhất thiết hữu bộ. 

“Bấy giờ có vị  A-la-hán tên là Tắc-kiến-địa-la (Skandhila), 

Hán  dịch  là  Ngộ  Nhập,  chính  là  thầy  của  Chúng  Hiền 

(Sanghabhadra).  YỊ  này lấy  làm lạ,  bèn nhập định quán sát, 

biết  đây là Thế  Thân,  mới nói riêng rằng:  ‘Trưởng  lão  nên 

kíp trở về nước đi. Ngài từ trước đến nay đã nhiều lần theo 

quan  điểm của  mình  mà  bác  bỏ  chủ  trương  của tông  phái 

khác.  Trong  chúng  đây  tất  có  người  chưa  ly  dục,  nếu  họ 

biết  ngài  là  Thế  Thân,  e  không  khỏi  gây  hại.’  Nhân  đó, 

ngài trở về bản quốc. 
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“Không  lâu  sau  đó,  soạn   Cầu-xá  luận  với 600  hàng  tụng 

rồi  sai  môn  nhân  mang  đến  Ca-thấp-di-la.  Quốc  vương 

nước  ấy  cùng  với  Tăng  chúng  rất  hoan  hỷ,  trang  hoàng 

phướn  lọng,  hoa,  hương,  tấu  nhạc,  ra  khỏi  biên  giới  mà 

tiếp  rước,  đặt  bản  tụng  trên  lưng  voi  hương  tượng,  cùng 

với  đoàn  người  đi  trước  và  theo  sau,  dẫn  vào  quoc  nội. 

Mọi  người  tụng  đọc,  ai  cũng  bảo  rằng  ‘Đây  là  hoằng 

truyền tông nghĩa của mình’, nên rất mừng rỡ. 

“Một  thời  gian  sau,  Ngộ  Nhập  mới  bảo  đại  chúng:  ‘Đấy 

không phải hoang truyền tông nghĩa của các  vị, thì can cơ 

gì  mà  vui  mừng?  Trong  tụng  văn  có  thường  dùng  từ 

‘truyên thuyết’  nghe  có  vẻ  xuôi tai,  nhưng  nếu  không  tin, 

hãy yêu cầu giải thích, sẽ biết rõ.’

“Quốc  vương và Tăng  chúng  liền sai  sứ qua đó thỉnh  cầu, 

cùng dâng cúng trân châu các thứ.  Luận chủ nhận lời, soạn 

thích  luận khoảng  8  nghìn  tụng,  rồi  sai  người  mang  sang 

bên đó.  Quả như lời Ngộ Nhập đã nói...”.70

Toàn  văn  đoạn  này  cũng  được  thấy  trong   Câu-xá  luận 

 tụng  sớ của  Viên  Huỵ,  thêm  một  vài  chi  tiết  đáng  lưu  ý. 

Thứ nhất, truyền thuyết về đại hội kết tập Tam tạng tại cấ- 

thâp-di-la.  Trong  đó,  chú  giải  A-tì-đạt-ma  tạng  được  tập 

thành  Đại Ti-bà-sa gồm  10 vạn tụng.  Sau khi được kết tập, 

toàn văn luận được khắc  lên đá,  và lập thệ:  “Chỉ cho phép 

truyên trong nước; không được truyên ra nước ngoài.” Bèn 

sắc  lệnh  khiến  thần  Dược-xoa  thủ  hộ  cổng  thanh  không 

cho  ai  mang  ra.  Chi  tiết  khác:  “Thế  Thân  giảng  77 -bà-sa,  

tóm tắt ý  nghĩa  giảng trong  mỗi  ngày thành mọt  bài tụng, 

rôi cho  khăc  vào  lá đông đỏ toàn văn các  bài tụng này,  lần 

lượt  đên  600  tụng,  bao  hàm trọn vẹn  nghĩa  lý  của  Đại  77-

70 Phổ Quang,  Câu-xá luận ký 7, tr.  1 la20-l lb io . 
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 bà-sa.   Sau đó,  đặt toàn bộ tụng văn trên voi hương tượng, 

gióng  trống  bố  cáo:  ‘Ai  bác  bỏ  được,  tôi  sẽ  hậu  tạ.’  Rốt 

cuộc, không ai bác bỏ nôi...” 71

Liên hệ  đến  sự  kiện bí mật  nghiên  cứu  Đại  Tì-bà-sa,   một 

truyền thuyết khác  được  chép trong   Bà-tẩu-bàn-đậu Pháp 

 sư truyện như sau:

(sau khi  Đại Tì-bà-sa được soạn tập, gồm 100 vạn tụng) 

Toàn  văn  được  cho  khắc  lên  đá,  lập  biểu  rằng,  ‘Từ  nay, 

những  ai  học  Luận  này  không  được  ra  khỏi  nước  Ke-tân 

(=  Ca-thâp-di-la,  Kasmừa).  Văn  cú  của  luận   Bát  kêt 

(Astagrantha  =  Jnãnaprasthana,  Phát  trí  luận)  và  văn  cú 

 Tì-bà sa cũng không được truyền ra khỏi nước này,  không 

để  cho  các  bộ  phái  khác  cùng  với  Đại  thừa  làm  hư  hỏng 

Chánh  pháp  này.’  Lập  biểu  xong,  trình  quốc  vương. 

Vương chấp thuận. 

“Nước  Kế-tân  được  bao  bọc  bởi  bốn  phía  núi  như  bốn 

tường thành,  chỉ có  một cửa ra vào.  Các  Thánh nhân bằng 

nguyện  lực  thu  phục  các  thần  Dạ  xoa,  khiến  thủ  hộ  cong 

thành.  Ai  muốn  đến  K.ế-tân  để  học  pháp  này  thì  không  bị 

ngăn cản.  Các  Thánh nhân  lại bằng  nguyện  lực  khiến  500 

thần  Dạ-xoa  làm  đàn  việt,  cung  cấp  nhu  yếu  cho  những 

người học, không để thiếu thốn. 

“Tại  nước  A-dũ-xà  (Ayodhyã)  có  một  vị  Pháp  sư  tên  là 

Bà-sa-tu-bạt-đà-la  (Vatsa-subhadra?),  thông  minh,  đại  trí, 

nghe  một lần  là  nhớ hết.  Pháp  sư  muốn nghiên  cứu nghĩa 

lý  của   Bát  kết  Ti-bà-sa  (.  AsỊagrantha-vỉbhãsa,   tức   Đại  77- 

 bà-sà) để phổ biến trong các nước khác,  bèn dấu tung tích, 

giả  cuồng,  đi  đến nước  Kế-tân.  Sư thường xuyên  dự nghe

71  T41  tr.  814a24-814bl4. 
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pháp  cùng  với  đại  chúng,  nhưng  cử  chỉ  bất  thường,  nói 

năng linh tinh.  Có khi đang trong chúng  nghe giảng   Tì-bà- 

 sa,   lại  hỏi  chuyện  La-ma-diên  (Ramayãna),  mọi  người 

khinh thường,  nghe  mà không  ai trả  lời.  Trải qua  12  năm, 

nghe  giảng   Tì-bà-sa  được  mây  lượt,  văn  nghĩa  đêu  đã 

thông  thuộc,  ghi  nhớ  kỹ trong  lòng  rồi  muốn  quay  trở về 

nước.  Khi đi đến cổng thành, các thân Dạ-xoa cât tiêng hô 

to:  ‘Có  Đại A-tì-đạt-ma sư muốn ra khỏi nước.’  Họ dân sư 

trở về trong đại chúng.  Chúng tụ họp  đê kiêm vân. Nhưng 

sư trả lời lung tung, không ai hiểu muốn nói gì.  Mọi người 

cho  là sư cuong nên để  cho  đi.  Pháp sư ra đến cổng thành, 

các  thần  lại  hô.  Tiếng  hô  lọt  đến  quốc  vương.  Vương 

khiến  đại  chúng  tập  họp  để  kiểm  vấn.  v ẫ n   như  trước, 

chẳng  ai  hiểu  sư  muốn  nói  gì.  Quay  đi  quay  lại  bốn  lần 

như  vậy.  Cuối  cùng,  khi  các  thần  dẫn  đến  đại  chúng, 

không  ai  muốn  kiểm  vấn  nữa,  khiến  Dạ-xoa  thả  cho  ra 

khỏi nước. 

“Pháp  sư về  đến  nước,  bố  cáo  xa  gần  cho  mọi  người  hay 

rằng,  ‘Tôi đã học  đầy đủ văn nghĩa của   Ti-bà-sa nước Ke- 

tân.  Ai  muốn  học,  hãy  đến  đây,  tôi  truyền  cho.’  Rồi  thì, 

bốn  phương  kéo  đến  như  mây.  Khi  Pháp  sư  đến  tuổi  già 

yếu,  e  rằng  truyền  dạy  pháp  này  không  hết,  bèn  khiến 

những  người  học  nhanh  chóng  chép  lại  những  gì  sư tụng 

ra,  nhờ đó  mà được trọn vẹn.  Các  sư  ờ Ke-tân về  sau hay 

biết  pháp  này  được  lưu  truyền  trong  các  nước  khác,  ai 

cũng than tiếc...” .72

Liên kết hai đoạn văn để so  sánh,  Đại sư Ấn Thuận bác  bỏ 

truyền  thuyết  Thế  Thân  âm  thầm  lén  học   Đại  Ti-bà-sa.  

Thêm nữa, truyền thuyết nói Thê Thân giảng  Đại Tỉ-bà-sa, 

72  T50 tr.  189a26-189b24. 
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rồi  tóm tắt  những  điều  được  giảng  trong  ngày  thành  một 

bài tụng, điều này cũng bị  bác bò. Vì, theo Đại sư, tổ chức 

khoa mục trong   Câu-xả không  phù hợp với khoa mục  của 

 Đại Tì-bà-sa.73

Thế Thân viết luận  Câu-xả,  nói là chọn giáo  nghĩa của Ca- 

thấp-di-la làm cơ sở, nhưng thực tế luận được viết với tinh 

thần phân tích,  và  rất  thường  xuyên  tán thành  quan  điểm 

của  Kinh  bộ  mà  bác  bỏ  Hữu  bộ.  Hiển  nhiên  là  do  ảnh 

hưởng  của   Câu-xá  rất  lớn,  Hữu  bộ  chính thống  tất  bị  dao 

động,  do  đó,  Chúng  Hiền  (Sanghabhadra)  viết   Thuận 

 chỉnh lý,   phản biện các điểm chù trương của Hữu bộ  chính 

thống mà Thế Thân bác bỏ.  Thuận chính lý theo sát chi tiết 

từng tụng văn và từng đoạn sớ thích của Thế Thân để phản 

biện; tác phẩm gấp hai rưỡi lượng của  Câu-xả. 

Sau  Thuận chỉnh lý,  Chúng Hiền viết thêm  Hiển tông luận,  

căn cứ toàn bộ tụng văn của  Câu-xá,  giải thích lại theo  lập 

trường Hữu bộ, được gọi là Tân Hữu bộ. 

 2.  Cău-xá và sớ thích -  Phạn  & Hán dịch

1.  Abhidharmakosabhãsya,   HI1L ỈẼJfl ÍJI 

6KỈ   A-tì- 

 đạt-ma  Câu-xá  luận,   Tôn giả Thế  Thân tạo,  Huyền Trang 

dịch,  30 quyển,  T28 No  1558.  Bản dịch khác:

Ể ílẸ tlỉ   A-tì-đạt-ma  Câu-xá  thích  luận,   Chân  Đế  dịch,  22 

quyển, T28 No  1559. 

2.  Nyăyãnusãra,   põỊ th ỈỄIPr lỉli ỈE S Ira    A-tì-đạt-ma 

 Thuận  chính  lý luận,   Tôn già Chúng Hiền (Sarighabhadra) 

tạo, Huyền Trang dịch,  80 quyển, T28 No  1562. 

73  Ấn Thuận, op.cit, 652.  Cả hai ý kiến  bác bô này đều  lặp lại của T.  

Kimura, op.cit.218. 
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3.  Abhidharmakosa-samayapradĩpika,74  H t b ỉ ễ l ể M  

 A-tì-đạt-ma  tạng  hiển  tông  luận,   Tôn  giả  Chúng

Hiền tạo, Huyền Trang dịch, 40 quyển.  T28 No  1563. 

4.  Abhidharmãvatara,   À H I b liíilầ É   Nhập A-tì-đạt- 

 ma  luận,   A-la-hán  Tắc-kiến-đà  (Skandhila)75 tạo,  Huyền 

Trang dịch, 2 quyển,  T28 No  1544. 

5.  Tattvãrthatikạ,  

ilỉm:   Cầu-xá  luận  Thật 

 nghĩa sớ,   Tôn  giả Tất-địa-la-mạt-để  (Sthừamati,  An Huệ) 

tạo, dịch giả khuyết danh, 5  quyển,  T28 No  1561. 

6.  Abhidharmakoẩavyãkhyã,   sớ  thích  bởi  Yasomitra 

(Xứng Hữu), không có Hán dịch. 

 3. Sớ giải Hán -N h ậ t

Sớ  giải   Câu-xả  trong  Hán-Nhật  rất  phong  phú;  dưới  đây 

chỉ nêu một số rất ít. 

7.  Câu-xá  luận  kỷ  ÍHỂrÌralg,  30  quyển,  Thích  Phổ 

Quang,  T41  No 1821. 

8.  Câu-xá  luận  sớ Í 1 # I É Ĩ ^ ,  30  quyển,  Thích  Pháp 

Bảo soạn, T41  No  1822. 

9.  Câu-xá  luận  tụng sớ  luận  bản  M ỂrÌỀH©ÍlÌÉẠ, 

30 quyên, Viên Huy thuật. T41  No  1883. 

10.  Câu-xá  luận  bản  nghĩa  sao  ÍM Ể riÉ ^ IÌẾ K   48 

quyển, Nhật bản, Tông Tính soạn.  T63 No2249. 

74 op.cit 215.  Cf. H. Nakamura,  Indian Buddhism,   1999, tr.  112 n.86. 

H. Nakamura, ibid. n.94. 
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11.  A-tì-đạt-ma Xâu-xá luận chỉ yểu sao  H   ịẾMMÌẸk

30 quyển, Nhật bản, Trạm Huệ soạn.  T63 No

2250. 

12.  A-tì-đạt-ma Câu-xả luận pháp nghĩa H IL ỉếíiH II

30  quyển,  Nhật  bản,  Khoái Đạo  soạn.  T64 No

2251. 

13.  Câu-xả  luận  tụng  sớ  sao  f n # 6 w7aH ỉnt%ỳ,   29 

quyển, Nhật bản, Anh Hiến soạn. 

 4.  Tạng ngữ

14.  Chos  mngon p a ’i  mdzod  kyi  tshig  le ’ur  byas pa 

(Abhidharma-kosa-kãrikã:  Câu-xá  luận  tụng),  tác  giả: 

dByig-gnyen  (Vasubandhu),  dịch  giả:  Jinamitra,  dPal 

brtsegs raksita. 

15.  Chos  mngon  p a ’ỉ  mdzod  kyỉ  bshad  pa 

(Abhidharmakosabhãsya:  Câu-xá  thích  luận),  dịch  giả: 

Jinamitra, dpal brtsegs raksita. 

16.  Chos  mngon p a ’ỉ  mdzod kyỉ  bstan  bcos  kyi  tshig 

 le ’ur 

 byas 

 pa ’i 

 rnam 

 par 

 bshad 

 pa 

(Abhidharmakosaáãstra-kãrikãbhãsya:  Hiên tông  lụận), tác 

gia.  dus  bzang  (Sanghabhadra,  Chúng  Hiền),  dịch  giả: 

khuyết danh. 

17.  Chos  mngon  p a ’ỉ  mdzod  kyi  ‘grel  bshad 

(Abhidharmakosatĩka  =  Sphutãrthã  Abhidharmakosa- 

vyakhyã:  Câu-xá  iuận chú  sớ -  hiển nghĩa),  tác  giả:  Grags 

pa  bshes  gnyen  (Yosomitra:  Xứng  Hữu),  dịch  giả: 

Visuddhasimha,  dPal brtsegs. 

18.  Chos  mngon p a ’i  mdzod kyi  ‘greỉ  bshad mtshan 

 nyỉd 

 kyi 

 rịes 

 su 

 'brang 

 ba 

 zhes 

 bya 

 ba 

(Abhidharmakosatĩka-laksanãnusãrinĩ:  Câu-xá  tùy  tướng
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luận),  tác  giả:  Gang  ba  psel  (Purnavardhana),  dịch  giả: 

Kanakavarma, Pa tshab Nyi ma grags. 

19.  Chos  mngon  p a ’i  mdzod  kyỉ  mdzod  kyỉ  ‘greỉ 

 bshad 

 nye 

 bar 

 mkho 

 ba 

 shes 

 bya 

 ba 

(Abhidharmakosatĩkopãyikã:  Câu-xá  thích  luận  phương 

tiện),  tác  giả:  Shi  gnas  ủia,  dịch giả:  Jayasrĩ,  Shes  rab  ‘od 

zer. 

20.  Chos  mngon p a ’ỉ [mdzod kyi]  ‘grel pa gnad kyi 

 sgron  me  shes  bya  ba  (Abhidharmakosavrttưnarmadĩpa: 

Câu-xá  thích  luận  yếu  nghĩa  đăng),  tác  giả:  Phyogs  kyi 

giang  po  (Dignãga:  Trần-na),  dịch  giả:  rNal  ‘byor  zla  ba, 

‘ Jam ‘pal gshon pa. 

65





PHẦN II 

NỘI DUNG CÂU-XÁ

TỎNG QUAN KHOA MỤC TOÀN LUẬN

Câu-xá  -   Skt.  kosa,   Hán  dịch  là   tạng,   Xứng  Hữu 

(Yasomitra)  định  nghĩa:  “Kosa,  là  cái  mà  người  ta  đút 

kiếm  vào  hay  cái  mà  từ  đó  người  ta  rút  kiếm  ra.”1 Định 

nghĩa này cho  phép hiểu  kosa  là bao  đựng kiếm,  hay hiểu 

một  cách  rộng  rãi,  phiếm  chỉ:   bao  đựng}   Định  nghĩa 

tượng hình  ý nghĩa  được  chính  Thế  Thân nói khi  dùng từ 

Kosa để chi cho tác phẩm của mình.  Theo  đó, Kosa là sở y 

của A-tì-đạt-ma,  vì  tất  cả tinh  nghĩa  được  bao  hàm trong 

đây.  Kosa  cũng  là  xuât  xứ  của  A-tì-đạt-ma,  theo  đó  tinh 

nghĩa của A-tì-đạt-ma có thể được rút ra từ đây. 

 Thuận chính lý đề xuất thêm một nghĩa nữa,  kiên thật?  tức 

lõi cây; vì đây là lõi hay tinh yếu của A-tì-đạt-ma.4

Theo  nghĩa  phổ  thông,  kosa  cũng  được  hiểu   kho  -   kho 

đựng  tiền,  hay tủ,  ngăn kéo.  Hiểu theo  nghĩa này  nên  các 

thiên của luận được gọi là  kosasíhãna:  câu-xá xứ,   tức một 

ngăn trong  kho.  Toàn  luận  có  tám thiên,  như  vậy  có tám 

ngăn  ừong  một  cái  kho.  Thiên  thứ  chúi,  Pudgaỉa- 

 viniscaya  -   “Phá  chấp  ngã  phẩm”  (Ht.)  hay  “Phá  thuyết 

ngã  phâm”  (Cđ.),  được  xem  là  tác  phẩm  riêng  biệt,  gán 

thêm vào  Câu-xá.  Trong khoa mục của  Luận tụng sở,  Viên

1 Xem  đoạn sau,  thiên i,  cht. 35&36. 

 1 Câu-xá luận ký 1 tr.  10bl4: 

‘cái bao hàm gọi  là  tạng:

3  Skt.  sãra;   do đó, Chúng Hiền đặt tên cho tác phẩm  của mình là 

 nyayãnnsãrcr.   đi vào ứọng tâm  của chính lý, hay  tùy thuận chính lý 

như tên Hán  dịch bời Huyền  Trang.. 

4   Thuận chính lý  1,  tr.  329c2:
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Huy tách phẩm Phá ngã thành riêng biệt và không  có tụng 

văn. Nội dung Câu-xá chính yếu chỉ kể là tám phẩm. 

 Câu-xả luận kỷ xem cả chúi thiên đều thuộc một tác phẩm 

theo  một  hệ  thống  mạch  lạc:  8  thiên  đầu,  trình  bày  sự 

tướng  của  các  pháp,  thiên  cuối,  nói  về  lý  vô  ngã  của  các 

pháp.  Khoa mục này được thiêt lập như sau:

I.  Tổng  quan pháp  thể,   hai  phẩm  đầu  tổng  luận  về  các 

pháp hữu lậu và vô lậu:

- Phẩm 1  “Phận biệt Giới”, thuyết minh thể của pháp. 

- Phẩm 2 “Phân biệt Căn”, thuyết minh dụng của pháp. 

II.  Nhân quả hữu lậu,  ba phẩm tiếp theo:

- Phẩm 3  “Phân biệt Thế”, thuyết minh quả hữu lậu. 

-  Phẩm  4  “Phân  biệt  Nghiệp”,  thuyết  minh  nhân  hữu 

lậu. 

-  Phẩm  5  “Phân  biệt  Tùy  Miên”,  thuyết  minh  duyên 

hữu lậu. 

III.  Nhân quả vô lậu,  ba phẩm còn lại:

-  Phẩm 6  “Phân biệt  Hiền Thánh”,  thuyết minh quả vô 

lậu. 

- Phẩm 7 “Phân biệt Trí”, thuyết minh nhân vô lậu. 

- Phẩm 8 “Phân biệt Định”, thuyết minh duyên vô lậu. 

Khoa  mục  của   Câu-xá  luận  sớ,   cũng  như   Luận  tụng  sớ,  

đều y như  Luận ký. 

Vấn đề khoa mục trong các  luận thư A-tì-đạt-ma được  đặt 

thành  quan  trọng  vì  nó  hàm  chứa  tính  nhất  quán  của  hệ 

thống.  Nỗ  lực  xây  dựng  văn  hiến  A-tì-đạt-ma,  dù  vê  sau 

được khoa trương theo từng bộ  phái,  cô  nâng  các  luận thư 

lên ngang  hàng  Kinh  và Luật,  vẫn  có  thê thây rõ  ý  hướng 

tổ chức toàn bộ  giáo nghĩa Phật thuyết thành một hệ thông 

nhất  quán,  bao  gồm  tất  cả  vấn  đề  của  chúng  sanh  và  thê 

giới của chúng sinh. 
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Những luận thư trong các giai đoạn đầu, như  Pháp  uẩn túc 

 luận,   lập  thành  một  sổ  khoa mục  nhất  định  được  xem  là 

bao hàm toàn bộ  giáo nghĩa.  Trong 21  phẩm của  Pháp uẩn,  

mỗi  phẩm  là  một  thành tổ  của  tổ  chức,  lập  thành  một  hệ 

thống  giáo  nghĩa  nhất  quán.  Cho  đến  Phẩm  loại  túc  ỉuận,  

khoa  mục  được  điều  chỉnh  thành  tô  chức  chặt  chẽ  hơn. 

 Phát  trí luận  có  thể  được  coi  là  điểm phát  triển  cao  nhất 

của  hệ  thống  A-tì-đạt-ma.  Toàn  bộ  vấn  đề  được  phân 

thành tám bộ  phận,  gọi  là  grantha,   mà  cựu dịch phiên âm 

là   kiền-độ;   Huyền Trang  dịch  là   uẩn.   Nội dung  khoa mục 

này  về  sau  lại  được  chỉnh  lý  lần  nữa,  bởi  Pháp  Thăng 

(Dharmasri),  A-tì-đàm  tâm  ỉuận  (Abhidharmahrdaya),  

gồm  10 phẩm:  1.  Giới phẩm ( dhãtu-vãrga),  2.  Hành phâm 

(,  samskãra-vãrga),  3.  Nghiệp  phâm  ( karma-vãrga),  4.  Sử 

phẩm 

( anusaya-vãrga), 

5. 

Hiền 

Thánh 

phâm 

 (ãryapudgaỉa-vãrga),   6.  Trí  phâm  (/Ệ

/ ìãna-vãrga),   7.  Định 

phẩm ( samãdhi-vãrga),  8. Khế kinh phẩm  (sũtra-vãrga),  9.  

Tạp 

phẩm 

( samyukta-vãrga), 

10. 

Luận 

phẩm 

 {abhỉdharma-vãrga). 

Điều  có  thể  dễ  thấy  là  khoa mục  như vậy  được  tổ  chức  y 

cứ trên bốn  Thánh  đế,  như Tiêu  Kinh  phân tích trong  bài 

tựa  cho   Tạp  tâm  luận:  a.  Giới  phẩm  thuyết  minh  pháp 

tướng,  làm cơ sở cho nhận thức Khổ  đế.  b.  Ba phẩm Hành, 

Nghiệp  và  Sử  thuyết  minh  gôc  rê  của  sanh tử,  làm  cơ  sở 

cho  nhận thức  Tập  đế.  c.  Phẩm Hiền Thánh thuyết minh ý 

nghĩa đoạn trừ kết sử, chứng diệt, làm cơ sở cho nhận thức 

Diệt  đế.  d.  Hai phẩm Định và Trí thuyêt  minh vô  lậu  đạo, 

làm  cơ  sở  nhận  thức  Đạo  đế.  Các  phẩm  còn  lại,  thuyết 

minh  những  điều  liên  hệ  đến  các  vấn  đề  trong  các  phẩm 

trước.5

5 Tiêu Kinh, “Hậu xuất Tạp tầm tự”,  Xuất tam tạng ký tập  10, T55 tr. 
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 Câu-xá tiếp thu nội dung  khoa  mục  này,  với  một  ít  chỉnh 

lý:  lược bỏ bốn phẩm cuối, thêm phẩm Thế gian vào trước 

phâm Nghiệp. 

Dưới  các  đề  mục  lớn  nêu  trên  là  các  tiểu  mục  lập  thành 

các  luận điêm của A-tì-đạt-ma,  mà các sớ thích Hán gọi là 

“chư môn phân biệt”. 

Thí dụ,  luận  Đại  trí độ  giới thiệu các  luận  điểm của A-tì- 

đàm  khi  thuyết  minh  về  năm  giới  như  sau:  “Trong  năm 

giới,  giới nào  thuộc  loại có  săc,  giới nào thuộc loại không 

có  săc?  Giới  nào  khả  kiên,  giới  nào  không  khả  kiến?  Có 

đối ngại,  không đối  ngại? Hữu lậu,  vô  lậu? Hữu vi,  vô  vi? 

Có  quả  báo  (tức  dị  thục),  không  quả  báo  (phi  dị  thục)? 

Thiện, bất thiện? Hữu ký, vô  ký? ...”6

Trong   Câu-xá,   khi thuyết  minh các  đặc  điểm của uẩn,  xứ, 

giới,  tổng  quát  có  20  luận  điểm  liên  hệ  được  phân  tích. 

Tùy theo  sự  thích  họp,  một  số  vấn đề  chỉ  được  phân tích 

với một sô luận điêm ít hơn.  Đây là những  luận điểm được 

phân tích tùy theo vấn đề thường xuyên thấy trong  Đại  77- 

 bà-sa.   Chi tiêt  các  luận  điêm  này,  phương  pháp  phân tích 

cũng như ý nghĩa sẽ được biết rõ trong thiên i. 

Phẩm thứ  chín  không  được  kể  trong tổ  chức  của   Câu-xả.  

Điều  này  có  lý  do  chính  đáng.  Bởi  vì,  thiên  viii  kết  thúc 

với bài tụng tổng kết lập trường của Thể Thân về các  quan 

điêm  được  nêu  trong  suốt  tám  thiên.  Luận  như  vậy  kết 

thúc  ở  đây.  Thiên  chúi  ‘Phá  ngã’  xem  như  một  tác  phẩm 

độc lập. 

74b28. 


6 T27 tr.  70a22 tt. 
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THIÊN I. PHÂN BIỆT GIỚI

Toàn  thiên,  Phạn  bản  gồm  48  tụng  ( kãrỉkãs).  Hán  dịch 

Huyền Trang,  gồm 3  bài tụng thất ngôn thuộc phần duyên 

khơi  hay  gọi  la  phần  “Tựa”,  còn  lại  44  tụng  ngũ  ngôn; 

toàn thiên như vậy có 47 tụng, ít hơn Phạn bản  1  tụng. 

Một  cách tổng  quát, toàn thiên, trừ phần Tựa,  có thể phân 

thành ba chương:

Chương  1:   Tổng luận  về pháp.   Trên phương diện bản thể 

luận,  pháp  bao  gồm hai  loại:  Hữu  vi  ( samskrta)  và  vô  vi 

 (asảmskrta).   Xét  về  bản  chất  hay  yếu  tính  tồn  tại,  pháp 

gồm hai loại:  Ô nhiễm và thanh tịnh tức hữu lậu  (sasrava) 

và  vô  lậu  ( anãsrava).  Xét  theo  phương  |)háp  luận,  tất  cả 

đều được quy chiếu vào bốn Thánh đế:  Tât cả pháp vô  lậu 

vô  vi  được  bao  hàm trong  diệt  để  ( nirodha-satya).  Tât  cả 

hữu vi,  được  bao  hàm trong ba Thánh đế  còn lại,  trong đó 

tất  cả vô  lậu  thuộc  đạo  đế  ( mãrga-satya),  và tất  cả những 

gì  là  nhân quả  hữu  lậu  được  bao  hàm trong  hai Thánh  đế 

còn lại. 

Cơ sở để phân tích các pháp thành nhiều yếu tố  sai biệt  là 

năm uẩn   {panca-skandha).  Mỗi uẩn,  và  các  yếu tố  tổ  họp 

thành một uẩn,  được thuyết minh chi tiết. 

Chương  2:   Thiết lập  ba  khoa. Cấc  yếu  tổ  hợp  thành  uẩn 

( skandha)  cũng  là  các  thành  tố  của  xứ  ( ãyatana)  và  giới 

(i dhãtu).  Cơ sở cho  phương pháp  luận của A-tì-đạt-ma nói 

chung,  và  Câu-xá  nói  riêng,  là  ba  khoa  uân-xứ-giới.  Môi 

quan  hệ  giữa ba khoa phương pháp  luận này  nhắm thuyết 

minh tổng thể tất cả tồn tại và quan hệ tồn tại,  cùng với tác 

dụng và mối quan hệ tác dụng,  bao  gôm thân-tâm của hữu 

tình và thê giới mà chúng sông trong đó. 

Tồn tại được phân tích theo uẩn để khám phá bản chất của 

tự ngã. Phương pháp phân tích này được thực hiện băng sự
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quan  sát theo  tâm  lý  luận.  Từ  quan hệ  hỗ  tương  tác  dụng 

giữa các yếu tố nội thân và ngoại cảnh,  dẫn đến hình thảnh 

khái niệm về sự tồn tại của một tự ngã. 

Sử dụng phương pháp phân tích trên cơ sở nhận thức  luận, 

thành  lập  phạm trù xứ ( ãyatana).  Các  yếu tố tồn tại thuộc 

nội  thân  và  ngoại  giới,  chúng  tương  tác  như  thế  nào  để 

phát  sanh nhận thức,  cùng  với  nhận thức  là hoạt  động  của 

các  yếu tố tịnh và nhiễm,  từ đó  dẫn đến hành động ma kết 

quả nhất định sẽ là khổ hay lạc. 

Giới  ( dhãtu),  với  18  yếu  tổ,  là  cơ  sờ  cho  bản  thể  luận, 

khảo sát yếu tinh của các yểu tố tồn tại. 

Chương  3:   Các  đặc  tính  sai  biệt  của pháp.   Các  sớ  giải 

Hán gọi nó  là “chư môn phân biệt”, hiểu nghĩa đen là “các 

phương  diện phân tích”.  Trong  đây bao  gồm 25  luận điểm 

căn  bản  của  A-tì-đạt-ma.  Mỗi  pháp,  hay  mỗi  một  yểu  tố 

tôn  tại,  khi  được  phân  tích  đê  xác  đinh  yếu  tính  và  tác 

dụng của nó,  đêu được phân tích thuyết minh theo các luận 

điêm này. 

THIÊN II. PHÂN BIỆT CĂN

Toàn  thiên,  Phạn  bản  76  kãrikãs,  Ht.  74  tụng,  nội  dung 

được  thuyết  minh trong  ba  đề  mục  chính:  1.  Căn,  hay  các 

tổ chức sự sống; 2.  Các pháp câu sinh hay tổ hợp tương tác; 

3. Vẩn đề nhân quả. 

Chương  1:  H ai mươi hai căn. 

Sanh  vật,  là  một  tổ  chức  có  sự  sống  được  tạo  thành  bởi 

một hay nhiêu bộ phận có  chức năng phản ứng đôi với các 

kích  thích từ  ngoại  giới,  tiếp  thu  các  yếu tố  từ ngoại  giới 

đê chuyên hóa thành năng lượng duy trì sự sống, phòng hộ 

và  phát  triên.  Những  chức  năng  này  được  thực  hiện  bởi
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các bộ phận mà thuặt ngữ Phật học Sanskrit gọi là  indriya: 

căn.  Có  tất  cả  22  căn,  những  tổ  chức  duy  trì,  bảo  vệ  và 

phát triển sự sống của một sanh vật. Phát ứiển thấp nhẩt là 

các  sanh  vật  hạ  đăng  với chỉ  hai  căn  là thân  căn  và  mạng 

căn.  Cao nhất là tổ chức nhận thức chân lý. 

Chương 2:   Các pháp câu sinh

Tổ  chức  sự  sống  là  cơ cấu  mà  các  thành phần  của nó  tồn 

tại  và  hoạt  động  ừong  mối  quan  hệ  tất  yếu  chịu  chi  phối 

bởi quy luật của pháp hữu vi.  Không có một tồn tại độc lập, 

và cũng không  có  một hoạt động  đơn độc.  Khi một  sự thể 

xuât  hiện,  quan hệ với  nó  là nhiều  sự thể  khác  cũng  đồng 

thời xuât hiện.  Tùy theo mục đích của tồn tại và hoạt động, 

một  tập  hợp  bao  gồm  một  số  thành phần  tất  yểu,  loại  ra 

ngoài những yếu tố không tương thích, chống trái lẫn nhau. 

Quan  hệ  này  được  gọi  là  tất  yếu  câu  sinh.  Chúng  được 

phân thành ba nhóm:

1.  Sắc pháp câu sinh,  các tổ hợp vật chất. 

2.  Tâm  sở pháp,  các tổ  chức  hoạt động  nhận thức, tư duy, 

phán đoán, xu hướng thiện và bất thiện. 

3.  Bẩí  tương  ưng  hành,   các  nguyên  lý  nhận  thức  hay  lý 

niệm,  bao gồm các khái niệm trừu tượng về chủng loại hay 

lóp, về tồn tại, về yếu tính. 

Chương 3:  Nhân -  duyên -  quả

Nhân, duyên và quả là những phạm trù quan hệ cá biệt của 

các  pháp  được phân tích từ quy  luật phổ  quát  là  lý  duyên 

khởi.  Trong  những  phạm trù  quan  hệ  này,  hoặc  nhân  quả 

đồng  thời  hay  khác  thời,  hoặc  đồng  ioại  hay  dị  loại,  hoặc 

tịnh hay ô nhiễmế

A-tì-đạt-ma  thiết  lập  sáu  nhân,  bốn  duyên  và  năm  quả 

không nhiều hơn hay ít hơn. 

73



 Giới thiệu

Lý  do  thiết  lập  này,  A-tì-đạt-ma  nói,  nhắm  khẳng  định 

không  thể  một  nhân đơn độc từ đó  sản  sanh một quả  đơn 

độc.  Mục  đích  này  nhằm  bác  bỏ  các  quan  điểm  cho  rằng 

thế giới được sáng tạo từ một nguyên nhân độc nhât. 
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Các  bản dịch này  được  tham khảo  nhưng  không  được 

trích dẫn trong cước chú. 

3.  v ề   ý nghĩa,  y  bản  Phạn;  nhưng  cú  pháp  phần  lớn theo 

chuân  Huyên  Trang.  Những  đoạn  mà  Huyền  Trang  thêm 

hoặc  bớt,  bản  Việt  sẽ  lựa  chọn,  theo  văn  dịch  của  Huyền 

Trang,  hoặc dịch sát theo Phạn bản,  sao  cho  bản dịch Việt 

dễ tiếp cận hơn.  Những trường  hợp như vậy đều có  ghi rõ 

trong phân cước chú. 
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mỗi  chi tiết  vấn đề  được  phát  biểu bằng  một từ,  một  cụm 

từ,  một câu tụng,  hay nhiều  câu tụng.  Do  đó  một bài tụng 

thường  được  phân  tán  trong  nhiều  đoạn.  Bản  dịch  của 

Chân Đế y theo kết cấu của bản Phạn. Bản dịch của Huyền 

Trang  không  dịch  phân tán  như  vậy.  Nhiều  câu  tụng  hay 
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không  có  chú  giải,  sẽ  khó  khăn  cho  sự  tiếp  cận.  Vì  vậy, 

trong  phần  cước  chú,  bản  dịch  Việt  sẽ  chú  giải  những 
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/^H RỈBẸỉầ. 
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nhận thây không có gì đặc sắc đáng lưu ý khác hom ba bản 

chú giải kể trên, nên không được dùng đến. 

77



index-37_1.png
Thanh dién thit ba, va ¥ nghia chinh théng theo Thuong
toa b, d6 Ia “Phap wu viét”. A-ti-dat-ma tang 1a bo phan
Thanh dién trong d6 gido nghia dugc phé dién la “Phap tbi
thing, wu viét”, vi “khong phal la canh gigi s& hanh cua
céc Thanh vin, ma I3 canh gii s& hanh ctia Phat”.*

Hiru bd ciing dong quan diém v6i Thugng toa b9, khi 7i-
ba-sa noi: “Néu khong phai chinh Phat Thé Tén, déng
Nhit thiét tri, ai c6 thé gidc ngd ctru canh ma khai thi phap
tanh thim thim vi digu vén 1a ddi tugng cia nhét thiét
ching [

Phé thong déu biét ring Thanh dxén Phat gido, Nguyén
thiy, b phdi, hay Dai thira, bao gdm ba bd phan lén gol la
Tam tang. Truyen thuyét n6i ring ca ba tang Thanh gido
déu két tép dong thoi tai Vuong xa trong Pai hoi Két tap
1in thi nhét. Thé nhung, tudng thuit vé dai hox nay trong
luat Ngi phdn va Ma-ha-tang-ky chi néi den hai tang la
Kinh va Luat. Mic du tir A-ti-dam duogc nhic dén trong
hai bd luat nay rit thuong xuyén. Sy hiéu bxet hodc tinh
thong A-ti-dam la mot trong cdc diéu kién cn c6 dé mot
ty kheo dugc dé cir xir Iy nhimng su viéc phét sanh trong
tang lién hé dén ludt. Can cir theo truong hop ma tir A-ti-
dam dugc dé cép, chiing ta ciing c6 thé nghi ring bd phan
Thanh dién nay xuéit hién vé sau.

Trong ban Han dich Tang nhdt A-hém hién tai, ma phin
16n cac nha nghién ctru khing dinh 1a thudc Dai ching b3,
va ludn Phdn biét cong dirc, vén 1a ban s& giai cua Tdng
nhat, trong hai ban Han dich nay déu dé cap dén su kién

“ Atthasalini, tr. 411: abhidhammo nama na savakavisayo, na
sﬂvakagucara buddhavisayo esa, buddhagocaro.
* Ti-ba-sa, dan trén, tr. 1a8.
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Noi khéc, trong Hatthisariputtasuttam,* by gib s6 dong
ty kheo sau bita an trua cing tu tap trong gidng duong,
cling thiao luan vé dé tai Abhidhamma. Ty kheo Citta
thuong chen vao gilta thao lugn, bi truomg ldo
Mahakotthika khién trach.

Abhidhamma trong ngu' canh niay c6 thé duoc hiéu Ia
‘thang phép” — phép t5i thing hay dac biét. Tuy vay, diéu
ndy ciing khong khing dinh rang Abhidhamma ¢ day
chinh ]a bay Luén thu Pali.

3. Di ludn Abhidhamma

Trong mét doan vin Pali khac, dirc Phat bao cic ty kheo:
“Phap ma Ta da chlmg tri va giang thuyét, nhu bén niém
tru... chi dén, bay gidc chi, thinh dao tam chi, c4c nguoi
nén hoc tap trong d6, ciing hoa hiép, cling hoan hy, khong
tranh chap % Khi ¢6 hai ty kheo c6 quan diém khac
nhau v& abhzdhamma by gior ty kheo nao théng hiéu cic
gidc phan nay (bodhlpakkhxkadhamma) dimg ra hoa giai,
chi diém nhitng sai lam. Trong ngit canh nay, hai ty kheo
€6 quan diém bat dong vé Abhidhamma, diéu nay c6 nghia
1a ho bét déng trong nhitng giai thich y nghia Phat ngon
Abhidhamma trong cc doan Kinh vin dén trén.

III. A-Ti-PAT-MA TANG

Tht nhién, trén ddy 1a y kién cta cdc nha nghién ctru hién
dai. Trong céc sé giai Pali, ciing nhu trong céc sé thich
cua Buddhaghosa, khi giai thich cap tir nay, xudit hién
trong Kinh va Lujt, Abhidhamma duoc hiéu 1a bo phéan

* Aiii. 393
* Kintisutta, M.ii. 239.
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tir cia ty kheo. Phin 16n céc quy dinh ndy dugc thém vao
sau nay khi sy phat trién cua tang doan cang lic cang tro
nén phuc tap. Nhu vdy, néu Hoa dia by c6 di Tam tang
Thanh gido, thi tang A-ti-dam ciling chi duoc két tap sau
tang Luét kha lau.

Nhung diéu dang lwu ¥ 1a ngay nhu truyén thcmg Pali tin
tudng ring Abhidhamma do chinh Phét thuyét, tuy thé
trong ky tai cua Cullavagga, vé dai hoi Vuong xa chi n6i
dén hai tang 1a Phap va Luit, khong hé néi dén
Abhidhamma. Diéu nay c6 thé xic nhan rang ngay trong
bd phai nay tang Abhidhamma/ Abhidharma ciing chi xuét
hién sau nay.

Phén “Ngii bach Kkét tap” trong Tiéu phﬁm (Cullavagga) !
cua Luat tang Pali, sau khi luong thudt chi tiet tha tuc tién
hanh céc phip yet—ma gdm cdo bach va biéu quyét vé
Luat do Uu-ba-li thuyét trinh, va Phap do A-nan thuyét
trinh, dudi sy chu tri cia Ca—dlep, nguon tai liéu ndy hoan
toan khong nhic dén dién tién cia phap yét-ma lién quan
dén tang A-ti- dat-ma. Sau tuyén bo két thic cua Ca-diép
“.. Tang da chap thugn, vi im lang, viéc 4y toi ghi nhin
nhu vay.”, tiép theo 1 nhimg chat vén cta Ca-diép déi
voi A-nan nhimg diéu dugc cho 1a sai pham cia A-nan
trong khi lam thi gia Phat.

Riéng Tir phan, sau khi ghi chép vé& su két tap hai tang
Kinh va Luit, c6 d& cép dén su két tap Lun tang, noi mot
cach so luge: “Cé van dap, khong van dap, hé théng nhét

*! Cullavagga, Paficasatikakkhandhakam, Vin. ii 286.

32 ibid. 288: sangho appaRattam nappafiiapeti, pafifiattam na
samucchindati, yathapafifiattesu sikkhapadesu samadaya vattati.
khamati sanghassa, tasma tunhi, evametam dharayami.
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A-ti-dam duoc két tdp trong dai hi lin thir nhit. Cao tdng
Phdp Hién truyén chép khi Phap Hién di dén Ba-lién-phat
(Pataliputra), trong mt ngdi tang-gia lam Ma-ha-dién, tirc
mot ngdi chua Dai thira, gip duoc bd luit Ma-ha-tang-ky;
va ciing tai ddy gap dugc mot bd Ma-ha-tang-ky A-ti-
dam.*®

Thém nita, truyén chep Huyen Trang ciing timg hoc Cin
ban A-ti-dat-ma véi hai vi tang 1a T6-bo-dé va T6- li-da.*
Hai vi nay dugc néi 1a tinh thong Tam tang cua Pai chiing
bo.

Céc truyén ky khong cung cap thém chi tlet nén chung ta
khong biét gi 16 hcm Duy ¢6 diéu biét ring, sau khi bd
phai phan liét, mdi phai déu c6 thanh 1ap riéng cho minh
mdt hé luén tang A-ti-dam.

V& luit Ngit phdn, day 1a b9 luat cia Hoa dia bo, mot b
phai phén liét truc ticp tir Thucmg toa by. Cac khao ciru
ngay nay déu nhan thdy tinh gn giii giira ludt Ngii phan
va lugt Pali, do d6 bd ludt nay dugc xem la gin véi nguyén
thiy nhit.

Trong phin ghi chép v& dai hoi két tap Vuong x4, b luat
ndy chi ghi nhén hai tang dwoc két tap 1a Kinh va Luit,
khong néi dén A-ti-dam. Trong toan b ludt, chi c6 hai lin
tir A-ti-dam dugc dé cap.*® Ca hai lan ciing chi trong mét
ngu' canh: théng hiéu A-ti-dam 1a mot trong nhitng yéu t§
can hoi du dé mét ty kheo co thé chi diém 16i cuia vi khéc.
Truong hop nay lién hé dén cac quy dinh vé nghi thirc tu

* Cao tdang Phdp Hién truyén, T51n2085, tr. 864b.

¥ T5-bo-dé GERIE (Subhdti) va To-li-da & KK (Sirya); Tir dn tw
Tam tang Phdp su truyén 4, T50n2053 tr.241b27.

* Ngii phdn ludt, quyén 19, T22 tr. 132b12, -b16.
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quén, nhimg yéu té quan hé, céc vén d@ linh tinh, tét ca tap
hop thanh mét b phan goi 1a A-ti-dam tang. 753 A-ti-dam
tang dugc gioi thuyel nhu vay, thi thuc chat day 1a ni
dung cia Xd-lgi-phdt A-ti-dam>*

Su thuc lich sit nhu vy hin di 1. Cho nén, néu c6 ¥ kién
phan d6i xem A-ti-dam tang chita dung gido nghia cao
hon Kinh tang, nhu su phan d6i ciia Kinh b6 ching han, 1a
diéu c6 thé xay ra. Vi vy, dé bién minh tinh chinh lhong
clia tang A-ti-dat-ma, Ti-bd-sa noi, “Chu Phat xuit thé déu
céng b6 Ba Tang: TS-dat-Iam (satram), Ti-nai-da (Vinaya)
va A-ti-dat-ma (Abhxdharma) - Dong thoi cling néu Ién
nhitng diém khac nhau giita ba tang dé khing dinh tinh tt
yéu cia A-ti-dat-ma.*®

Viy, Phat n6i A-ti-dat-ma vao hic nao?

Ti-ba-sa n6i, dic Phat thuyét A-ti-dat-ma trong nhiéu
truong hop khic nhau. Hodc c6 khi Tén gia Xa-loi- -phit
hoi, Thé Ton dép. Holic ¢6 khi nim tram A-la-han hoi,
Thé Tén dép. Ciing c6 khi khong ai héi, nhung thdy thoi
co thich hop cén khai thi gi4o nghia siu sic, Phat hoa hién

%3 Tie phdn 54, T22n1428, tr. 968b26: A5k, SEdk, %2, AEE, {ERL, &
b BB

" Noi dung cic phén clia Xd-loi-phdt A-ti-dam, T28n1548: i. Vin
phan nhi ii. Phi van phén gi6, iii. Nh phim, iv. Tuong ung
pham, v. Bién tw pham T. Kimura (Nghién cteu A-ti-dat-ma lugn,
Toan tép iv, tr. 85) nhén dinh td chirc ndi dung cia Xa-lgi-| phat A-ti-
dam dién hinh cho hinh thai nguyén thiy cta luin thu Abhidharma; so
sanh véi luan thu Pali Vibhanga va Puggala-pafifiatti. Dai tri d6 2, tr.
70a18, luan thu nay truyen l\lng bdi Doc tir b§ (Vatiputiya). Theo T
phan, din trén, luan thu nay c6 thé dugc truyén tung trong Phap mat
b (Dharmagupta). Kimura, va An Thuéin déu nhan dinh Xd-lgi- -phdt
A-ti-dam 13 hinh thirc cb nhit cia luan thu A-ti-dat-ma.

** Ti-ba-sa, dan trén.
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vao yéu tinh ctia tdn tai. Thém nira, hoat tinh cua hué duge
goi la gian trach (pravicaya), nhu dinh nghia béi Kosa:
tatra prajiia dharmapravicayah. D6 1a kha nang phan tich
va lwa chon, hleu theo tir Han dich. Bang kha niang d6 ma
di sdu vao yéu tinh ciia ton tai. Thiy rd ban chét va yéu
tinh cia ton tai, d6 1a myc dich ciru canh cia nhén thic, la
nhu cu hiéu biét.

An d6, k& tir thoi Veda, tw duy vé ngudn gbc thé gi6i
khéng ngimg tac dfmg vio doi sbng thudng nhit cia con
ngudi. Tin tucmg vao su hién hiru cua mot dé.ng sang tao,
hay nguyén ly séng tao, tim hiéu muc dich va y nghia cua
su sang tao ay, tr 4o thiét 14p nhimng dinh ché xa hoi thich
hop, & béc 10t, dé ap birc, va ciing dé tim huéng thoat ly;
day khong don gian chi 14 nhitng tin tudng vién vong nira.
N6 quyét dinh dau khd hay hanh phic cia mdt c4 nhan
trong x3 hoi.

Vay thi, bat clr mdt ¥ tudng nao, tin ngu‘ong ton gido hodc
tu duy triét hoc, tmng lich sir phat trién cua né, ludn luén
huéng dén mot he lhong toan dién, trong d6 moi cdp bic
vil try, moi gid tri tdn tai, déu duoc bién mm.h va quy dinh
thanh nhitng nguyén ly, nhitng chén ly t6i hau, ma tht ca
moi sanh vat trong vil tru phai tuan theo, ¥ nghia sbng hay
chét, dau khd hay phic lac.

Nhu cAu hidu biét, tim hiéu moi thir hién hiru quanh ta,
khong chi don gidn la sy t0 mo theo ban chét, ma chinh
nhitng hiéu biét 1a cong cu bao vé sw séng. Tir nhitng céi
duoc thay, duoc nghe, rdi suy dién ra nhitng thir an tang
khong thé thy, khong thé nghe, dé roi phat sanh hy vong,
hay so hi, 12 ban chit va hiéu qua cta hoat dong tw duy.

Ay 1a nhu cAu buc thiét thucmg nhat. pé giai quyét, néu
bang vao bién phap thue tién nha khong thé khong dat

vin d& uu tién. Cin giai quyet bién ¢b nao trude. Nhu
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Hiru b xac nhén, mic du bd nay cling truyén tung su kién
dirc Phat 1én Dao-li thién thuyét phap.

Thém nira, khong nhu Hiru b ma tt ca bay luan thu déu
6 truyén tung tac gia, trong bay luan thu A-ti-dat-ma cia
Pali, chi c6 Ludn su - Kathavatthu duoc biét tac gia. Tur
Abhidhamma xuft hién trong cdc ‘kinh dugc cic sé giai
Pali giai thich d6 chi cho A-ti-dat-ma tang, hay gido nghia
duoc ham chira trong do, va tang ndy bao gom ca bay ludn
thu Pali.*” C6 nhién diéu nay bi dat thanh nghi vAn lich sir.
Boi vi téc gia la Muc—hen-de-tu (Moggallputtaussanhera)
xut hién sau Phat niét-ban rdt xa, 1am sao luan thu dy
duoc thira nhan 1a c6 tir thm Phat, it nht gido nghia trong
d6 cling phai duoc Phdt an chirng méi c6 thé xem nhu 13
Phit thuyét. Bién minh cho nghich ly lich sir nay,
Buddhaghosa néi, chinh dic Phét da huyén ky, sau lich
niét-ban hon 218 nim c¢6 Ty kheo Thuong toa
Moggaliputtatissa viét Kathavatthu bac bo céc ta thuyét.*s

Ly ludn dya trén huyén thoai nhu vdy chi dugc tin tuéng
trong ndi b Thuong toa bd.

No6i tom lai, theo cac vi nghién ciru hién dai, tir
abhidharma/ abhidhamma c6 thé da duge dé cdp trong cac
Kinh va Luat, nhung n6 khong chi cho by phin Thanh
dién thir ba titc A-ti-dat-ma tang nhu duoc truyén tung
trong Thuong toa bd va Hitu bo.

57 S¢ giai Sangitisuttam, DA. iii. 266:

*8 Atthasalini, PTS. 6: mama parinibbanato attharasavassadhikanam
dvinnam vassasatanam matthake moggaliputtatissatthero nama
bhikkhu bhikkhusahassamajjhe nisinno sakavade parica suttasatani
paravade paficati suttasahassam samodhanetva
dighanikayappamanam kathavatthuppakaranam bhajessatiti.
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mdt vi ty kheo, & giita ching, hoi va Pht tra 1oi. “Sau khi
Phét niét-ban, hay ngay trong thoi tai thé, céc Thanh dé ti,
bing nguyén tri, tily theo su thich hop, soan tdp phan biét
theo b§ loai. Thoi gian sau Phat tich diét, Ton gia Ca- da-

dién-ni T, ciing ban§ nguyén tri, tdy thudn soan tap, viét
thanh Phdt tri lugn.”

Doan dén nay cé thém t6m tét quan diém cta Ti-ba-sa vé
sir hinh thanh va phat trién cua A-ti-dat-ma.

Quan diém Ti-ba-sa khong dugc Kinh b hoan toan tan
dong Thé Than tén dong y kién cua Kinh b, do dé trong
phén dinh nghfa ve ban cht cia A-ti-dat-ma, Cdu-xd dung
tr kila dé chi ra ring, n6i A-ti-dat-ma do Phat thuyét chi la
lruyen thuyét trong Hiru by. Cha giai tir nay, Yasomitra
néu ra luan ching, theo do, cac ludn thu A-ti-dat-ma, tic
Phét tri va sau Tuc ludn, thay déu duoc biét 1a c6 tac gia.
Theo Kinh b, ngudn nhén thirc dé thdm hiéu Phét ngén la
Kinh, goi la Kinh luong (sitrapramanika) chir khong phai
A-ti-dam (na tu $astrapramanika ???). Du vdy, van ton tai
b phan Thanh dién thir ba 1a A-ti-dat-ma tang, vi chinh
trong tang ndy ¥ nghia cua Kinh dugc xdc dinh, va ciing
trong d6 yéu tinh clia phap duoc thuyét minh.

Néu khong 6 déu higu hién nhién nao dé chimg t6 nhitng
diéu phan béc c6 tac dung truc tiép dén quan diém cia
Thuong toa b, thi it nhat day ciing 1a nan vin chung cho
céc bd chii truong A-ti-dat-ma do Phét thuyét. Cho nén, dé
chimg t6 tinh chinh théng cia A-ti-dat-ma, truyén thuyét
Pali cho rang chinh dirc Phat da thuyét A-ti-dat-ma trén
Pao-lj thién — Tavatimsa. Truyén thuyét nay khong duoc

% Ti-ba-sa 1, tr. 167.
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cach ba! & day dugc dung nhur pho tir, 12 didu Iy giai rit ty
nhién.®

S thich tir abhidhamma trong day néi né chi cho su phén
tich danh sic. >’ Homer cho ring diéu nay chi 1o
abhidhamma nhu viy dugc hiéu 1a Abhidhammapitaka —
A-ti-dat-ma tang. Nhung theo nhén dinh cua ba, tang
Thénh dién nay khong ton tai trudc do. % Ba ciing dong y
voi Oldenberg, trong ngir canh ndy, abhi~ nén hiéu 1a
“lién quan dén/ thudc vé&” (what pertains to). Theo ba, ty
kheo khong nhét thiét phai day dé tir “phdp va lujt t6i
thing” nhung 6ng phai c6 kha nang day dé tir nhimg diéu
lién quan dén phap va luat. 3

Tir Abhidhamma trong bién cach bay ciing dugc thiy
trong kinh Phung tung — Sangtisutta:
puna caparam, avuso, bhikkhu dhammakamo hoti
pzyasamudaharo abhidhamme abhivinaye
ularapamojjo. °
Lai nita, ndy cic Hién gia, ty kheo c6 s& duc phap,
yéu thich dam luén phap, hoan hy trong
abhidhamma va abhivinaya...

Pay la mot trong mudi y nhén (dasa nathakarand
dhamma), nhitng phap téc thanh sy hd tri cho mdt ty kheo.
Dhammakamo, phép duc, s thich Pali ndi, chi su yéu
thich Phdt ngdn trong tam tang. Abhldhamma & day, theo
s6 thich, chi bay ludn thu, tit nhién la Pali.*! S¢ thich nay

3 Sakurabe, op.cit. 18. Cem cht. 14 - 16 trén.

37 VA. (PTS) v. 990: abhidhammeti namariipaparicchede vinetum.
 The Book of Discipline iv 84 n.1.

% Horner, Abhidhamma and Abhivinaya in the first two...

“ D.ii.268.

41 DA (PTS) iii. 1048: Abhidhammoti satta pakaranani.

44





index-33_1.png
Ngbn ngit Pali tit nhién ciing khong phai ngén ngir dugc
ding trong dai hdi két tap tai Vuong-x4 (Rajagaha), thé
nhung ciu tric ngit phap clia né c6 thé duoc tin tuong la
nguyén thiy hay gn véi Kinh vin nguyén thuy; do vay,
né la co s dé truy xudt tir nghia cia Abhidhamma theo
ngit canh. Déy 14 diéu ma cic vi nghién ctru Abhidhamma
hién dai ldy lim s y.

Cac doan dén tiéu biéu tir Luat tang va Kinh tang nhur sau:

1. Abhidhamma:
...patibalo hoti antevasim va saddhiviharim v ...
abhidhamme vinetum, abhivinaye vinetum,
uppannam ditthigatam dhammato vivecetum ...>*
(...) c6 kha ning gido duc dé tir hay dé tir cdng tri
trong abhidhamma, abhivinaya...

bay 1a mdt trong nim diéu kién dé mot ty kheo duoc xac
nhén di tw cich dé truyén gi6i cy tuc, thau nhin, nuéi day
dé tir.

Déng tir v6 han vinetum trong doan vin Luét nay, Han
dich phd thong la didu phuc &k (huén luyén) c6 tic tir
cua né l1a antevasi (dé tir y chi) va saddhivihari (dé tr
cong tr). Trong ngit canh nay, doan vin nén hidu 13 “hudn
luyén hay gido duc d¢ tir y cit trén abhidhamma va
abhivinaya” hay “huéng din trong nhitng diéu lién quan
dhamma va vinaya” nhu Horner?*® Sakurabe chép nhén
céach dich cua Horner, va néi thém réng, theo Geiger, bién

* Vin.i. 64, 68.
** The Book of Discipline iv 83-4: “to lead him in what pertains to
dhamma, to lead him in what pertains to discipline.”
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ciing khong d& dang duge chip nhan, vi diéu hién nhién
bay luan thu Pali khong phai dugc bién soan trong thoi
Phét tai thé, vi ta ciing biét ra.ng Kathavatthu ciing chi
dugc bién soan sau Phat gan ba trim nam boi
Moggaliputta Tissa.

Tuy khong chip nhén tir Abhidhamma trong day chi cho
gdm ca bay ludn thu Pali cua A-ti-dat-ma tang, nhung diéu
nay ciing khong ngén can nhin thic rang Abhidhamma,
trong ngi canh nay, ciing ¢6 thé chi cho “phép t5i théng”.

2. Abhidhammakatha:

[...] dve bhikkhii abhidhammakatham kathenti, te
afifiamafifiam pafiham pucchanti, afifiamafifiassa
pafiham puttha vissajjenti, no ca samsadenti,
dhammi ca nesam kathd pavattini hoti. evarupena
kho ... bhikkhuna gosingasalavanam sobheyya.”?

Hai ty kheo cling dam luén phap thoai A-ti-dat-ma, dat cau
hoi cho nhau va tra 16i cho nhau nhitng van dé& duoc hoi
khong hé tri hoan..

Abhidhammakatha, dé tai thio ludn lién hé dén
Abhidhamma, 1a mot dé tai trong nhiéu dé tai ma céc ty
kheo thudng théo luén, khic véi cic & tai khac vén ciing
duoc xem la tily thun phép: dhammi katha, tréi voi nhitng
d2 tai bi liét vao loai suc sanh luan (tiracchanakatha), cac
ty kheo duoc Phat khuyén cdo khong nén thao luan.

2 Cf. Horner, op.cit. Sakurabe, op. cit. 18.
¥ M.i.214.
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céc bd phén ma thuat ngix Phat hoc Sanskrit goi 1a indriya:
can. C§ tat ca 22 cin, nhitng td chirc duy In bao vé va
phat trién sw song clia mgt sanh vat. Phat trién thap nhat 1a
céc sanh vét ha dang V6i chi hai cin la than cin va mang
can. Cao nhét 12 t§ chirc nhén thirc chan ly.

Chuong 2: Cdc phdp céu sinh

T chirc sy sbng 13 co céu ma cac thanh ph:;n cia n6 ton
tai va hoat dong trong méi quan hé tét yéu chiu chi phéi
boi quy ludt cia phap hiru vi. Khéng c6 mét ton tai doc lap,
va ciing khong c6 mét hoat dong don doc Khi mjt syr thé
A quan hé véi n6 1a nhiéu s the khac ciing ddng
thoi xuat hién. Tuy theo myc dich cua ton tai va hoat dong,
mdt 1ap hop bao gom mt s6 thanh phan tét yéu, loai ra
ngoai nhimg yéu td khong tu'dng thich, chdng trai 1n nhau.
Quan hé nay dwoc goi la tat yéu cau sinh. Ching dwgc
phén thanh ba nhom:

1. Sédc phdp cdu sinh, céc td hop Vit chat.

2. Tdm s¢ phdp, cac td chirc hoat ddng nhén thirc, tu duy,
phén doan, xu huéng thién va bét thién.

3. Bdt tuong ung hanh, cic nguyén ly nhén thic hay ly
niém, bao gom cac khéi niém triru twong vé ching loai hay
lop, vé tdn tai, vé yeu tinh.

Chuong 3: Nhin — duyén — qua

Nhén, duyén va qua 1a nhitng pham tra quan hé cé biét cia
céac phdp dwoc phan tich tir quy luat phd quat 1 Iy duyén
khoi. Trong nhirng pham tri quan hé ndy, hodc nhan qua
dong thoi hay khéc thoi, hoic dong loai hay di loai, hoic
tinh hay 6 nhiém.

A-ti-dat-ma thiét ldp sau nhan, bén duyén va nam qua,
khong nhiéu hon hay it hon.
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1. Ban dich Viét, v& co ban, y trén ban Phan,
Abhidharmakosabhasyam of Vasubandhu, bién tap boi
Pradhan; Patna 1975.

2. Van ban tham chiéu chinh 14 ban Han dich ctia Huyén
Trang: A-ti-dat-ma Cdu-xd ludn, 30 quyén, T29 No.1558 -
P B B AR R s ME RIS SRUAMT X 8580
Ngudn tham chiéu thit yéu 12 ban dich cia Chan Dé:
A-ti-dat-ma Cdu-xd thich ludn, 22 quyén, T29 No.
1559 - (IRZEESER R TE A==
e
* Tham chiéu phu, ban dich Phéap: L’4bhidharmakosa
de Vasubandhu, traduit et annoté par Louis de la
Vallée Poussin, 5 vols; Louvain, 1925.
* Ban dich Anh, dich tr ban Phip din trén,
Abhidharmakosabhasyam, by Louis de La Vallée

Poussin, English translation by Leo M. Pruden, 4 vols,
Asian Humanities Press, 1988-1990.

Céc ban dich ndy dwoc tham khao nhung khong dugc
trich dan trong cude chi.

3. V& y nghia, y ban Phan; nhung ct phap phan 16n theo
chuén Huyén Trang. Nhitng doan ma Huyén Trang thém
hodc bét, ban Viét s& lua chon, theo vin dich cua Huyén
Trang, hogc dich sat theo Phan ban, sao cho ban dich Viét
d€ tiép can hon. Nhitng trudng hop nhu vy déu c6 ghi rd
trong phén cudc chi.

4. Nguyén van Cau-xa gdm hai'ph;;an: Tung (karika) va
Luén giai (bhasya) boi chinh Theé Than. Trong ban Phan,
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Ly do thiét lap nay, A-ti-dat-ma ndi, nhim khing dinh
khéng thé mt nhan don déc tir d6 san sanh mt qua don
doc. Muyc dich nay nhim bac bd céc quan diém cho ring
thé gi6i duoc séng tao tir mdt nguyén nhén doc nhit.
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day mot sb cum giéi ti it théy dugc ding trong tiéng Anh,
cho thdy khé x4c dinh y nghia va chic néng cia abhi.

PTS giai thich tiép, tir hai nghia chinh trén néi rong thanh
y nghia ting cudng hay cudng diéu cho téc dong cia dong
tir, ham nghia “rét nhiéu, qué 16n”."*

Cac vi nghién ciru Abhidharma/ Abhidhamma hién dai
ciing nhan dinh tir abhi ham hai nghia chinh nhu the: wu
viét, va lién quan dén."

Trong céc gidi thich cia Hiru by va Thuong toa bd, tiép
dAu ngit abhi~ ndi vio dong tir hay danh tir, ham hai nghia
chinh: a. V4 1y, va nhitng y tudng tuong ty: toi thang, tang
thuong, v.v., chi cho tét ca nhitng gi wu viét, cao hon, sdu
hon, quy hon, tinh vi hon; b. Doi hudng, va nhing y nghia
tuong tu: hudng den, lién quan dén.

Ti-ba-sa néu céc giai thich khac nhau v& abhi- nhu sau:

1. Theo céc nha ngit phép, a-: loai bo, -bhi-: quyét trach.

2. Ton gia Phat HO (Buddhapala), abhi-: trg ngl, ham
nghia hién tidn.

3. Tén gia Giac Thién (Buddhadeva), abhi-: trg ngir, ham
nghia ting thuong, nhu trong tir abhimana, tang thuong
man, abhibuddha, ting thuong gidc, abhivrddha, ting
thuong ldo.

'8 Kumoi, Tir dién Pali Phdt gido, cling cho abhi ham hai nghta: a.
hudng dén, lién quan dén, b. bén trén, vugt qua. )

19 K. Sakurabe, Nghién ctru Cdu-xd lun, pham Giéi va pham Can, bo
I, “Béi canh A-ti-dat-ma Cau-x4 lugn”.
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- Céu-xd lugn nghién ciru — Gi6i phdm & Can phim,

Ken Sakurabe — {E&5H DT - S & AR ST
b. Trong trudng hop cAn thiét, tham khéo thém:

* Cau-xd lugn ky cia Phd Quang, 30 quyén, T41 No

1821 - {A&5H50 WPIBEEIR. Vit luge: Quang ky.

* Cdu-xd lugn sé cia Phap Bio, 30 quyén, T4l No
1822 - {EL&HBT P LEEE. Viét luge: Bdo so.

* Cdu-xd ludn tung s¢ cia Vién Huy, 30 quyén, T41
No 1823; dugc tham khao, nhitng khong trich din, nén
khong ghi vao cudc chi - {H&3REHT DP9 EIREHT.

* Cac ban cha glax khic trong Hén tang, vi Hoa vin,

nhan thé; khong c6 gi dic sc dang luu }/ khéc hon ba ban
chu giai k& trén, nén khong duoc dung den.
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Pham l¢

mdi chi tiét vin dé dugc phét bidu bzing mjt tlr, mdt cum
tlr, mdt céu tung, hay nhiéu céu tung. Do d6 mét bai tung
thuong duoc phan tan trong nhidu doan. Ban dich cua
Chén Dé y theo két ciu cua ban Phan. Ban dich cua Huyén
Trang khéng dich phan tan nhu vay. Nhiéu céu tung hay
nhiéu bai tung dugc tdp hop thanh mt nhom tiy theo ndi
dung cua doan mach.

Ban dich Viét theo két cAu ctia Huyén Trang.

5. Nguyen van Phan ban, ciing nhu cic ban Han dich, néu
khong c6 chi glal s& kho khan cho su tiép can. Vi viy,
trong hin cude chi, ban dich Viét s& chu giai nhirng
diém can thiét.
a. Tai liéu tham khao chinh dé chu giai 1a ban luén s& cia
Yasomitra (Xung Hiru):
* Abhidharmakosa & Bhasya of Acharya Vasubandhu
with Sphutartha Commentary of Acarya Yasomitra,
part I (I and II Kosasthana), critically edited by Swami
Dwarikadas Shastri, Baudha Bharati, 1970. An ban
devanagari.

*  Sphutartha Abhidharmakosavyakhya, edited by
Unrai Wogihara, part I (I-III Kosasthanam), part II
(IV-VIII Kosasthanam), Tokyo, 1932-1936.

* Céc Phan ban trén, viét lugc: Vyakhya.

* Tham khao ban dich Nhat:

- Xung Hitu Cdu-xd ludn thich, 3 tdp, Unrai Wogihara
& Eki Yamgguchi dich va chu; tap I “Giéi pham™, I1 &
11 “Can pham” - A (L &5mBiRE FIRER & O
Fw225F; Tokyo 1908-1909.
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4. paricchinne, phan biét, nhu trong cau: patibalo vinetum
abhidhamme abhivinaye, “c6 kha nang diéu phuc trong
abhidhamma va abhivinaya.”

5. adhike, tml hcm nhu trong ciu: abhikkantena vannena,
“véi dung séc trdi vuot. 22

Cac dinh nghia nay cho thdy abhi nhu 1a tiép du ngit c6
tac dung tang cudng ngir digu.

Mic du ca Atthasalini va Ti-ba-sa déu néu 1én nhiéu nghia
khac nhau cia gi6i tir abhi, nhung khi gi6i tir ndy dugc
dung nhu tiép dau ngir ghép vao tir dharma, thi ca hai b
déu nhAn manh dén mot nghia: t6i thing, hay wu viét.

2. Abhidharma

Chng ta da biét, dharma Han dich 1a phap bao ham hai
nghia chinh:* a. Phdp so chimg, chén Iy ma dic Phét da
chitng nghié . Phap ay hidu theo ¥ nghia bao trum rong
16m: tét ca nh\mg gi ma y thirc cé thé vwon dén: thuc hay
gia, hitu hinh hay v hinh, thuong nghiém hay siéu
nghiém. T4t ca nhimg cai tdn tai hodc khéng tdn tai, thuc

2 gyhasalani, tr.20, thich nghia nay dugc tom tit trong bai tung: yam
ettha vuddhimanto, salakkhana pijita paricchinna; vuttadhika ca
dhamma, abhidhammo tena akkhato. Han dich twong duong cling
dugc thiy trong Thién kién ludt, T24n1462, tr.676b3: 5 A Ei%, B

TR, ROARAE, RAFTELS. Vin dich khong chudn va t6i
nghia. Doan giai thich tlep theo ciing vdy.

* Kosabhasya: phap bao gdm hai phuong di
thing nghia phap (paramartha-dharma), va dic phap tirc phap
tuéng phap (dharma-laksana). Vyakhya: phap tuéng phap, chi bi
tuéng va tong tudng (sva-laksana) tic yeu tinh cd biét va yéu tinh phﬁ
quat. Nhu “cimg” la yeu tinh cé biét cia yéu 6 dat; “vo thudng, khé”
13 yéu tinh phé quat ciia céc hitu vi.
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sanh tir un (@samsarika-skandha) nhu Hoéa dia bd
(Mahisasaka), hodc hiru phan (bhavarga) nhu Thuong toa
b6 (Theravada) hodc a-lai-da (alaya), hodc Nhu lai tang
(Ialhaga!abargbha) Pé bién minh va Iy giai cho quan
diém cia minh, mdi vi ty thiét lap mot hé thong glao nghia,
cin cir trén nhing difu Phat da day. Hé théng gido nghia
4y 14p thanh hé théng tu duy triét hoc, ménh danh la A-ti-
dat-ma.

Pé thiét 1ap mot hé théng hoan chinh, cin c6 phuong phap
luén thich tmg. Diéu nay thi c thé tim thiy trong céc Kinh
dxen Khi dirc Phit day cdc dé tir quan st ton tai v6i céc
yéu tinh v& thuong, khd, v6 nga, bay gid ca thé tdn tm
duge phén tich theo cdc pham tru uan (skandha) —
(ayatana) — gi6i (dhatu)8.

Pinh nghia v& uin-x\-gi¢i, ciing nhu ¥ nghfa va myc dich
thanh 14p, duoc thuyét minh chi tiét trong tung i.20.

b. HE théng nim sw

Nam su (paficavastu), cling ggi‘ la nam vi, ndm pham tra
phan loai toan bd van hiru bao gom ca hiru vi va vo vi.

Trong hé théng phan loai ba khoa (udn-xir-gi6i), nhu duge
chinh Phat thuyét trong nhiéu Kinh, myc dich nhim dén
thyc tién tu dao. Phan loai nim uin dé thuyet minh ly vo
ngd, do quén v thudng-kh3-vé ngi ma dugc giai thodt.
Phén loai muoi hai x, thuyét quan h¢ can canh phét sanh
thie, nhdm muc dich phong hd cin mon, ngin chin céc
thir 6 nhiém bam theo cic ddi tuong nhan thirc théng qua
céc cin ma 1am 6 nhiém tam. Thuyét minh mudi tim gidi,
nh&m néu rd quan hé duyén khdi.

Trong phan loai ba khoa do bai nhim muc dich tu dao nén
khong can phan biét hiru vi va vé vi. Nhu trong uén,
khdng bao ham céc phap v vi. Trong xir va gidi, vo vi chi
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Gidi thiéu

4. Ton gia Lao Tho (?), abhi-: trg ngit, ham nghia cung
kinh, nhu trong tir abhivandana, cung kinh, abhy-
upasthana, cing dudng. 2

Trong céc nghia nay, Thé Thén dinh nghia twong dbng véi
Phat H, ma H\}yén Trang dich 1a d6i, va dién thanh hai
phwong dign: doi hwdng voi nghia huéng dén muc dich, va
doi qudn hiéu 1a d6i dién dé lanh hoi. ?'

Atthasalini néu 1én 5 nghia cia tiép ddu tir abhi-:

1. vuddhi, tang truong, nhu trong ciu: balha me dyldchd
vedana abhikkamanti, no patikkamanti, “cam tho kho kich
ligt cua t6i tang chir khong giam.”

2. lakkhane, tuéng, ddu hiéu hay dic diém, nhu trong cau:
¥a td rattiyo abhififiata abhilakkhita, “trong nhimg dém
duogc biét den, duoc xac dinh.”

3. piijite, tn kinh, nhu trong cau: rajabhiraja manujindo,
vua trén cac vua.

¥ Ti-bawsa 1, 4b19: BAREF - FIBIATE - EADAIE - - MBS
fESORES - FIRE - REVEEERAIR - - WERFIEMER -
BB - RENSEUN L5 o 00 EIBEEITEN - 8 LEE - 26
R - W EEHLEEE - - WHEHENRN - MEEER
B3 - MABREEE AR EIEY - SRR E LIRS -

*! Kosabhasya: abhi = pratyabhimukhah, Chan Dé dich Ia hign tién,
Vyakhya: pratyabhimukhah pratilambhaya pratisedhaya avabodhaya
va... abhi: dbi dién, huéng dén dé thu hoach, dé can tro, dé lanh h
Dén Panini 2.1.14: laksanenabhipraty abhimukhye, abhi hay prati noi
Vo mdt tlr dé chi ddu higu dzc biét hay chi huéng cia tir nay; nhu néi:
abhy-agni salabhah patanti = agnim abhi salabhah patanti, “nhimg
con thiéu than bay vao lira, hay roi vao lira.”
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trong sur trao truyén ti thay dén dé tir. Do d6, cAn c6 mét
hé thong gido nghia nht quan, trong d6 cac chi tiét gxao
nghia quan hé v6i nhau mjt céch mach lac. Nhu vay, y
nghfa triét hoc ctia A-ti-dat-ma 1a ¥ nghia hé thong Triét
hoc du'qc hiéu & day 1a hé thung tu tuong nhét guan bao
gom tt ca nhimg gl ma tu duy dat thanh nghi van va yéu
cau giai dap, bao gom cac van d& v& vii try va nhan sinh.

2. Y nghia h¢ théng
a. H¢ tha‘ng ba khoa

Abhidhamma nhin tir lang kinh triét hoc, cling dugc phét
trién tuong ty nhu trong lich sir tu duy triét hoc phwong
Tay, dat moc tir Hy-lap co dai.

Tnét hoc bt dAu tir nhitng nghi vin, nhitng cau hoi xem ra
rét don glan thye tién: Cii nay la cai gi? Cau hoi tir tré tho
méi hoc néi, to md mubn biét sy vat quanh ta la cdi gi? pé
biét né 1a céi gl ngum ta tim céch kham pha ra cic thanh
phan cu tao nén no, rdi den nhing yeu t6 hay nguyén té
cdu tao nén céc thanh phén 4y, va roi tién 1én nita, hoi: Do
dau ma c6? Pén ddy thi tu duy clia con ngudi dudng nhu
1am vao ngo cut. Lich sir phat trién tu duy triét hoc cla
loai ngudi, cho dén nay vin chua c6 cau tra 16i dugc xem
1a chan 1y phé quit, tuyét déi.

Rét lai, tu duy triét hoc bt ddu va két thic véi cau hoi
khong ¢6 tra 1oi: Thé gi6i nay do ddu ma c6? Ta la ai, hay
céi gi, tir ddu dén, va s& di vé dau?

Céc dé tir Phat tat nhién tin tuong ring nhitng vin d& nhu
vay théy déu duoc giai dap trong cac Kinh Phét thuyét. Du
vdy, cdu tra 16i chinh xé4c 1a thé nao, thi cc vi nay khong
hiéu nhu nhau. Chang han, dé tra 16i cdu hoi “Talaai/la
cai gi?” co vi dé xuét khai niém nhét vi uén (ekarasa-
skandha) nhu Kinh lugng bd (Sautrantika), hodc cung
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hay gia nay, bi chi phm bdi mot hay nhitng quy ludt nhit
dinh; quy luat chi phdi va nhitng gi dugc chi phéi déu
duge goi chung la phap. b. Phdp s¢ thuyet tir chin ly
dugc ching ngd, dic Phét khai thi, vi huéng din thuc
hanh @& dat dén chan ly a 4y. Con mét nghla thir ba, trong
mot pham vi rit rong, bao trim tit ca moi yéu t6, moi hién
tuong tim, vét, va sy van hir, thucmg dugc khai niém
theo hai pham tri: hiru vi va v6 vi. Y nghla nay tuy co
ngoai dién (???) khéng gi6i han, cho den mic ma ndi dung
tré thanh mo ho, khoé xéc dinh, nhung tht ca déu dugc bao
ham trong hai nghia néi trén.

T dharma trong abhidharma dugc hiéu mot trong hai
nghia nay, hogc ludn ca hai nghia.

Meéc du trong thich nghia cia Phat HO, a-#i hay abhi- duoc
hiéu 13 hién tién (abhi = abhimukhi), nhung khi ghép vao
tir dharma, thi tir nay dwoc giai thich ring, “phép nay dan
tht ca thién phdp, tirc cic gidc phin (bodhipaksa), xudt
hién hién tién, do dé goi 1a a-ti-dat-ma (abhrdharma) w24
A-ti-dat-ma nhu vdy la phap dic biét. Diéu nay ciing phi
hop véi giai thich clia Buddhaghosa, theo d6, abhidhamma
chi cho “phap thing tién (dhamma/zreka)” hay “phap dac
thu (dhammavisesattha)”; vi tiep. dAu ngir abhi- ham nghia
“trdi, vuot (atireka)” hay “dic sic, dic thu (visesattha). 23
A-ti-dat-ma nhu vy chi cho mét bd phan Thanh dién,
trong d6 ham chita nhitng phap wu viét, dic sic, vuot
ngoai gido nghia dugc noi trong Kinh tang. Day 1a y nghia

* Ti-ba-sa, din trén, tr. 4b23: [l B % 2012, BERATE. Hi%RES—
DIEE, o st 5y, S BAERTAR, 4407 iR -

% Asl. 2: tattha kenafthena abhidhammo? dhammatirekadhamma-
visesatthena. atireka-visesattha-dipako hettha * abhi ’ -saddo.
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Thém nita, trong phan loai nam uln, tho va tuong 1a hai
yéutb trong hanh uan duoc tach riéng vi vai trd quan trong
cla 16 trong nguyén nhan din dén tranh chip xa héi va
sanh tir.

Hanh uin (samskara-skandha), 1a tap hop nhing yeu )
tac dong dén sy hinh thinh nhan thitc. Nhimg yéu t§ nay
duge phén loai thanh hai nhém: Nhém tuong ung tdm
(cxttasampmyukta), bét cit lic nao va nhém dén déi tuong
nao, khi thirc khi thi hanh thugc loai nay ciing khai theo.
Chiing ciing dugc goi 1a tam s& (caitta/ caitasika). Nhém
khac, khong tuong ung tim (ct!tawprayukta), d6 1a nhitng
khai ni¢m triru tugng, nhu khai niém vé ddng loai, v& cic
thanh phin cia ngén ngir.

Nhu vy, téng quat, cac phép duoc phén loai thanh hiru vi
va vo vi. Trong hitu vi, lai phan thanh hai pham tra: Séc va
t4m. Trong pham trit tim bao gdm ba pham tri thyc tai
khéc nhau: Thire nhu 1a cha thé nhan thitc, céc tam s& nhw
la nhitng yeu t6 chirc ning nhan thitc, va hanh khong
tuong ung gom nhitng khai niém triru tuong téc thanh cac
nguyén ly nhan thirc.

Tém lai, bén pham trit hitu vi, cing véi mot pham tra vo
Vi, phép duoc phan loai thanh nam su: 1. Sic phap (ripa-
dharma), 2. Tam phéap (cittadharma), 3. Tam s phap
(caitasika/ caittadhara), 4. Tam bit tuong ung hanh
(cittaviprayukta-samskara), S. Vo vi phap (asamskrta-
dharma).

3. Y nghia lich s

Chung ta biét ring, sau thoi dirc Phat, cang vé sau trinh do
nhén thire cua nguoi An d6 dat dén nhitg mirc phat trién
dang ké, v& moi mat. Tir sw quan sat cac hién tuong vat ly,
tam ly, cho dén céc nguyén tac suy luan, cac khi niém
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PHAN T
TONG LUAN A-Ti-DAT-MA

1. A-TI-PAT-MA: HE THONG TRIET HQC
1. Y nghia triét hoc

Truéce khi truy nguyén y nghia cua tir abhidharma, chung
ta mugn con du(mg tét, ngang qua khdi niém triét hoc
phuong Tay. Diéu rat thuong thiy, va ciing kha hién nhién,
ngdy nay it c6 pham tri tu duy triét hoc va tén gido ndo
cua phuong Pong ma khong bi nhin qua lang kinh cia
nhu-ng khai niém tir phuong Téy. Abhidharma ciing khong
ngoai 1¢. Pay la dxeu thuong thiy trong nhiéu tic pham vé
Abhidhamma viét bing Anh ngit qua ling kinh triét hoc."

Tur triét hoc, hiéu theo ngi¥ nguyén Hy-lap, pocopio -
philosophia, ciing ¢6 thé dugc 4p dung khi muén c6 mét
dinh nghia cho abhidharma nhin tir lang kinh phuong Tay.
Boi vi, nhur céc luan s Hitu bd noi, ban chit ciia A-ti-dat-
ma 13 hué v& nhiém (prajiia amala),* nhan thic nhin thing

! Pon cir vai truong hop: — Nyanaponika Thera, Abhidhamma Studies,
1976, Th.ii. p. 36: “Now, in what sense can the Abhidhamma be
called a phylosophy?” — Bhikkhu Bodhi, 4 Comprehensive Manual of
Abhidhamma, Introduction: “... the Abhidhamma Pitaka articulates is
simultaneously a philosophy, a psychology, and an ethics...” - 1. B.
Horner, Abhidhamma Abhivinaya in the first two of the Pali Canon,
The Indian Historical Quarterly, Vol.17:3, Sep.1941: “Let us see
dhamma as religion, perhaps as philosophy, as that which was man's
guide and stay, his urge to lead the good life, brahmacariya, his
conscience.”

? Dai ti-ba-sa 1 T27 tr.2¢23: [t [ B AE (1 E A &
BEME-

AR LA
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dugc bao ham méot phan trong phap X\ va phap gioi. bé
thuyét minh toan bd tdn tai, bao gdm ndi tim va ngoai gidi,
toan bd hitu vi va vd vi, A-ti-dat-ma phat trién 1&n thanh
hé thong ndm su.

A-ti-dat-ma phén loai phdp truéc hét, va can ban, gdm hai
loai, hitu vi va v6 vi. V& ban chét, hai loai phép ndy hoan
toan dbi nghich. Nhung, trong luin giai triét hoc, khéng
mt tdn tai ndo ma lai don thuan 14 hitu vi hay v6 vi.

No6i 18 hon, nhu sc phap ching han, khong mét thi vat
chét nao c¢6 thé dwoc nhan thic néu khong tdn tai mot
khong gian nhu 1a ban tl}e Vi mét trong céc tinh chét cia
sc 1a di dong, do yéu té phong dai. Hu khong v6 vi, hay
khong gian siéu nghiém, 1a ban thé ma trong d6 cic
nguyén to vat chat di chuyén.

A-ti-dat-ma phén tich hai loai khong gian: Hu khéng hitu
vi thudc sdc phap, tirc thudc vat chat vi c6 thé bi huy.
Khoang tréng giita hai diém la mdt khong gian thudng
nghiém khi c6 mdt vit thé khic chen vao gil’ra, khong
gian nay bj hiy. Khong gian thuong nghiém cé thé duogc
tao ra bang cich pha huy hay dich chuyen mot vat thé ra
khoi vi tri ciia né. Vat thé khong the di chuyén trong
khong gian nay. Vi noi ma véat thé xuat hién thi khong gian
bi hiy; noi d6 néu vit thé bién mét, khong gian dugc tac
thanh. Vi c6 sinh, c6 diét, dugc tao tac va bi huy, cé thé
ubn cong, ¢6 thé co gian, khong gian ndy duge dinh nghia
1a hiru vi.

Tréi lai, khong gian siéu nghiém, hay hu khong vo vi, ton
tai nhung khéng thé dugc nhan thic bing bét cit quan
nang nhan thirc thuong nghiém nao. N6 ton tai, khong
sanh khong diét, ma moi vét thé di chuyén trong do.
Khéng gian siéu nghiém nay c6 khi goi 1 hu khong gidi.
Hu khéng gi6i nay 1a Niét-ban gici.

18





index-32_1.png
Gidi thiéu

n6i, abhidhamma | ma du‘oc hidu Ia “Phap wu viét” la theo
nhitng s& thich v& sau. Y nghfa nguyén thiy cia né cén
dugc hiéu 1a “lién quan dén phap” (iiber den Dhammay), va
thuong duge dung cip doi voi abhivinaya. 32

3. A-ti-dgt-ma trong Kinh-Ludt

Piéu hlén nhién 13 tr Abhidhamma hay A-ti-dat-ma xuét
hién nhiéu noi trong cic Kinh va Luit. Dai Ti-ba-sa din
tam doan Kinh,® muyc dich 1i nhim thuyét minh thé tinh
clia A-ti-dat-ma. Nhimg dén chitg nay ciing ham ngu y
nghia ring chinh dirc Phat da thuyét A-ti-dat-ma. Cac tir
A-ti-dat-ma dugc din ching trong nhimg doan Kinh vin
nay déu di véi phim dinh tir “tham thdm”, cho thiy Dai
Ti-ba-sa hidu A-ti-dat-ma nhu 1a phép tdi thing siéu viét.

Cic doan Kinh din bi Pai Ti-ba-sa ciing dugc tim thiy
tuong duong trong cac Nikaya Pali. Méc di céc doan Kinh
Pali ndy thay déu dugc s¢ thich nhu 1a “phap tdi thing
siéu viét”, ddng quan diém véi Pai Ti-ba-sa, va ciing
khing dmh céc phap ndy duoc két tip thanh A-ti-dat-ma
tang ma cu thé I3 bay Luan thu Pali; thé nhung trong day
khong gan thém tir Pali nao twong dwong phim tir “thim
tham” nhu trong Pai Ti-ba-sa Han dich.

Mit khéc, trong cac doan vin Han dich, cu tric ngir phap
nguyén thiy cua Phan vin ¢b nhién bi thay d6i; do vay,
khong thé cin ci cic doan Han dich nay dé phan tich tir
nghia cia A-ti-dat-ma theo ngit canh.

*2 William Geiger, Pali Dhamma, 1921, p.118-19); dén b&i Sakurabe,
op.cit, tr. 15; cf. Prudhen, Abhikosabhasyam, vol. I, p. xxx, “The
Abhidharma: The Origins, Growth and Development of a Literary
Tradition”.

** ibid. 2c28-3b04
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duoc chip nhan tmng hiu hét cic vi theo truyén théng
Thuong toa bo Pali.®

Theo nhén dinh cia bi Horner,” dong quan diém véi
Oldenbergn va Max Muller,”” mic du tir Abhidhamma
xudt hién nhiéu 14n trong Kinh tang va Lujt tang, nhung
nguyén thiy tir ndy khong hin chi cho tang Thanh dién
thir ba, nhu dugc tin tuong bdi Thuong toa bd.

Do ti abhidhamma thudong xudt hign cip ddi véi
abhivinaya trong cach (abhidhamme abhivinaye, loc.)
nén nhidu vi nghién ciru Pali hiéu cip tir ndy c6 nghia
“lién quan den Phap, va Luat”. * Pic biét, Margaret
Cone®" cho ring cp tir ndy khi xudt hién trong u cach,
ching dugc diing nhu 13 bt bién tir, hay trang tir, ham
nghfa “lién quan dén phép”. Do d6 cau néi trong Ludt
abhidhamme vinetum abhivinaye vinetum, s& dugc hidu 1a
“day d3 nhitng diéu lién quan dén phap va luat.”

Su luu y tir abhidhamma dung trong u cach (locative case)
6 1& phai ké dén W. Geiger nhu 1a nguoi dau tién. Ong

% Narada Thera, 4 Manual of Abhidhamma, “Phép dugc ham chira
trong Kinh tang la gido nghia phd théng, thudng nghiém (vohara
desand), trong khi Abhidhamma la gido nghia siéu viét, toi thing, dé
nhét nghia (paramattha desana).”

771, B. Homner, Abhidhamma Abhivinaya in the first two of the Pali
Canon, The Indian Historical Quarterly, Vol.17:3, Sep.1941.

28 Oldenberg, Vinaya Pitakam vol. i. 1879, Intr. p. xff.

2 Max Miiller, Dhammapada (S.B.E.X), 1st ed. 1881 (2nd ed.1898,
1924), Intrxi ff.

* Geiger, Pai Dhamma, p. 118-19; V. Trenckner, A Critical Pali
Dictionary, revised, continued and edited bay Dines Andersen &
Helmer Smith, vol. 1. Sakurabe, op.cit, tr. 15.

3! Margaret Cone, 4 Dictionary of Pali, The Pali Text Society, Oxford
2001.
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(thiéu 1 chi‘i k) 6i so, thi c6 thé thuyét minh dugc su xuét
hién cua thé gioi.

N6i chung, c6 hai quan diém dbi nghich trong vén dé nay:
Qué tdn tai trong nhin (satkarya) nhu chu truong cua sé
luin (Samkhya); va qua khong ton tai trong nhan nhu chi
trwong ciia Thang luan (asatkarya). Trong cic thuyet vé
nhan qua, hai h¢ phdi nay gay tac dong nhiéu nhét dén cac
b6 phai Phat gido. T4t nhién, ca hai thuyét déu bi bac bo.

Trong dinh nghia hitu vi, khéng mdt phap nao tdn tai doc
18p, do do tat ca déu ton tai trong quan hé nhin qua Vi
van hiru xuat hién va tdn tai trong nhleu phém loai sai biét
cho nén mbi quan hé nhan qua ciing rit da dang. Quan hé
nhén qua giita cic phap thudc sic khong hoan toan ding
cho quan hé nhin qua giita cac phap thudc tdm. Tam 6
nhiém ndy lam nhan cho tdm & nhidm khdc, trong nhitg
thoi diém va dia gi6i khac nhau, khdng chiu theo quy luat
quan hé nhu sic phap, hay thién va vo lau.

Theo céc vi tri quan sat khac nhau nhu vay, Hitu bd Ti-ba-
sa phén loai thanh sau pham trit nhan va ndm pham trd qua.
Nhung Ti-ba-sa cung cong nhén rang thuyet sau nhin
khéng phal 1a tryc tiép tir Phat thuyét.'® Phat khong tryc
ti€p noéi, du vay, cac ludn su A-ti-dat-ma tap hop y nghia
nhitng didu dugc Phit n6i tan man nhiéu noi thanh mot hé
théng nhét quan.

Muyc dich thanh 14p thuyét sau nhin cia A-ti-dat-ma la
nham bac bo cac thuyét v6 nhan hay bit binh déng nhan tir
cac hqc Lhuxét khac. V6 nhéan ludn (ahetuka, ahetuvada),
thuyét cho ring van vét sanh tir hu v6, ngiu nhién sinh,

' Pai Ti-ba-sa 16 tr. 79a26.
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Trong chu truong clia Hiru bd, ching ta c6 thé hié].l biéu
nghiép chinh la lyc phat dong cua y. Luc &y c6 thé dugc
hi€u nhu trong hang tir vét 1y hién dai.

Chu dich ma y dinh cua tu duy muun dat dén, nhu sét sanh
chiing han, dugc thuc hi¢n boi nhiéu cong doan, goi la gia
hanh nghiép dao (prayoga-karmapatha). Khi chi dich
dugc dat dén, déi tuong bi giét va chét hin, cin ban
nghiép dao (milla-karmapatha) thanh hinh. Mbi ‘hanh vi
bdi thin hay ngi, tir gia hanh cho dén can ban, déu thong
béo y b dinh cta tu duy ¥ trong timg sat-na hi¢n tai. Sau sat-
na nay, biéu nghiép diét, lam diu kién cho sy phét sanh
cta vo biéu nghiép 1a lyc khong biéu hién. Bicu nghiép
diét, vo biéu nghiép sanh, tao thanh chudi lién tuc cia thé
lyc tdn tai ciia nghiép din dén ket qua sau nay. Quan hé
gilra biéu va vo bleu nghiép 1a mm quan hé nhan qua dong
loai. 0 day 1a mdi quan hé cua sic nhur Ia hyc tac dong va
lyc tiém thé. Co ché ctia mdi quan hé nhu thé nao, trong
vén dé nay c6 nhiéu y kién di biét ngay trong ndi by cia
Hitu bg. Chi tiét s& duge thuyét minh trong thién thr iv,
thuyét minh v& nghiép cia Cau-xa.

Nhu vdy, Hiru by da khoac cho nghiép va thé Iuc t’(Am tai
cia nghiép mdt ndi dung cu thé, d6 1a dang vat chit dic
biét.

Ngoai vAn d& nghiép lién hé dén ton tai va hoat tinh cia
sac, A-ti-dat-ma cling thuc hién nhiéu thi nghiém khac lién
hé dén ban chét tdn tai va quan hé nhin qua cla sac
Nhitng diu ma Kinh dién nguyén thay khong cung cép
chi tiét thuyét minh.

d. Quan h¢ nhin qud

Quan hé nhén qua 1a hé luan cia 1y duyén khoi. Ddy ciing
1a vin d& trong yeu trong tu tuéng triét hoc va ton giao An
dd. Xac dinh dugc quan hé nhén qua, xac lap duoc nguyén
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Cdu-xd, tuy Thé Thén ty xéc dinh 1a y ctr trén gido nghia
A-n—dat-ma ma chmh yeu 1 cua hé Ca—thap—dl-la, nhung
ciing dé cap dén nhiéu quan diém di biét cua nhiéu bd phai
khic nhau trong cing mét chi d& gido nghia. Pay 1a y
nghia trong bai tung md dAu (tung i.3) va ciing trong bai
tung két thic (tung viii.40) cua luan Cdu-xd.

II. TU NGHIA A-TI-PAT-MA
1. Abhi

A-ti-dat-ma, hay a-ti-dam, phién 4m tir Phan abhidharma,
duogc cdu tao boi hai yéu t6: abhi va dharma.

Céc nha Phan ngit hoc cling nm thay tir nguyén abhi~
trong nhiéu ngdn ngit khéc nhau.'” Tir dién Pali-Anh cia
Hoi Thanh dién Pali (PTS) giai thich nghia chinh cia abhi
t6m tit vao hai nghia chinh, (a) dbi dién va xim 14n
(facing and aggressing): “Hudng dén, nghich lai, dén noi
hay tién vao” (towards, against, on to, af); (b) ché ngu
(mastering): bén trén, doc theo bén trén, ngodi phia trén,
trén dinh cia (over, along over, out over, on top of). Trong

17 Manfred Mayrhofer, Kurzgefasstes Etymologisches Worterbuch des
Altindischen (A Concise Etymological Sanskrit Dictionary): abhi
herbei, zu, gegen/ to, towards, urind. (primitive Indian) Abi- (in
Nom.Propr.), = aw. (Ave:lan) a'wi, ap. (Old Per:mn) abiy zu. In arisch
*abhi vereinigen sich zwei idg. Worter: 1. *mbhivgl.gr. pp |, lat.
amb-, gall. (Gaulish) ambi-, ahd. (Old High German) umbi “um (vgl.
noch abhitah, s. ambhrndh, 2. *obhi, vig. aksl. (Old Church Slavonic)
oby, “an, gegen”, got. (Gothic) bi “auf, liber” (zu lat. obs. WHII 193).
P.34, 287 Cf. The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary, ed. by
T.W Rhys Davids & William Stede.
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khong do mét nguyén nhén nio ca, nhu phai Carvaka. B4t
binh déng (visamahetu), cha truong ¢4 nguyén nhan tbi so
tir d6 phét sinh van vét, nhu nhit nhan luin trong cdc tin
ngudng nhét thin, hay nhi nguyén luan, nhu S6 Iuan
(Samkhya), hogc da nguyén nhu Théng luin (Vaidesika).

Noi tom lal su pht trién cia A- ti-dat-ma, vé mot phlmng
dién, la nd luc hé théng hoa gido nghia do Phat thuyet
trong nd luc duy tri tinh chinh thong, va ciing nhim tnen
khai nhimg an nghia trong céc Pht ngén phd h(_yp
nhan thirc thoi dai. Mat khac, trong lich sir phét trién xi
hoi va tr nrcmg, cac dé tir Phat thuo-ng xuyén dugc dat
truée nhitng van @& xa hoi méi mé va ciing thuong xuyén
bi tin cbng béi cac hoc thuyét khac.

Trong nd lyc hé théng héa va trién khai glao nghia, nhiéu
quan diém khéc nhau, do tir nhitng moi truomg xi hoi,
hozc tir dlem quan sat khac nhau, ma nhiéu xu huéng khac
nhau xuét hién trong A-ti-dat-ma.

Kinh by thudng xuyén chi trich Hiru bd la dit ra nhitng
didu ma khdng dugc dic Phat néi dén. Hiru bo tra loi,
khéng c6 didu gi ho néi ma khong dwoc khai thi boi du'c
Phét. Bién minh cho ly do vi sao diéu ho néi khong tim
thy trong kinh Phat, trong s6 nhiéu 1y do, hai ly do chinh
lhu'(mg duoc néu: Doan kinh lién hé c6 thé bi that lac, vi
cdc vi truyén A-ti-dat-ma khong néi nhing diéu gi ma
khong dugc Phat n6i dén. Ly do nay muon néi la | trong sw
Iuu truyén Phét _ngdn bang ky trc va khéu truyen nhiéu
doan kinh bj mét trong nhidu bd phal Cho nén vién din
Kinh khéng n6i dén chua du vimg dé bic b6 la phi Phjt
thuyét. Ly thi hai, quan trong nht, 1 chic chin Phat da
€6 noi, bang mat y — sandhaya néi bing ngu y. Bay laly
do thudng xuyén dugc vién din, mi khi glax thich y nghia
mot doan Kinh ma céc phai khéng dong ¥ véi nhau.
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ludn), tic gia: Gang ba psel (Purnavardhana), dich gia:
Kanakavarma, Pa tshab Nyi ma grags.

19. Chos mngon pa’i mdzod kyi mdzod kyi ‘grel
bshad  nye bar mkho ba shes bya ba
(Abhidharmakosatikopayika: Cau-xd thich luin phuong
tién), tic gia: Shi gnas lha, dich gia: Jayasri, Shes rab ‘od
Zzer.

20. Chos mngon pa’i [mdzod kyi] ‘grel pa gnad kyi
sgron me shes bya ba (Abhidharmakosavrttimarmadipa:
Cau-xd thich luan yéu nghia ding), tic gia: Phyogs kyi
glang po (Dignaga: Trin-na), dich gia: rNal ‘byor zla ba,
‘Jam ‘pal gshon pa.
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11. A-ti-dat-ma Xdu-xd ludn chi yéu sao [ BB EEPE(HL
sete@oh 30 quyén, Nhat ban, Tram Hué soan. T63 No
2250.

12. A-ti-dat-ma Cdu-xd ludn phdp nghia [ B (R
&3t3£2%, 30 quyén, Nhat ban, Khodi Dao soan. T64 No
2251.

13. Cdu-xé ludn tung sé sao E& BB, 29
quyén, Nhat ban, Anh Hién soan.

4. Tang ngit

14. Chos mngon pa’i mdzod kyi tshig le’ur byas pa
(Abhidharma-ko$a-karika: Cau-xd luin tung), tac gia:
dByig-gnyen (Vasubandhu), dich gia: Jinamitra, dPal
brtsegs raksita.

15. Chos mngon pa’i mdzod kyi bshad pa
(Abhidharmakosabhasya: Céu-xa thich luén), dich gia:
Jinamitra, dpal brtsegs raksita.

16. Chos mngon pa’i mdzod kyi bstan bcos kyi tshig
le’ur byas  pa’i rnam  par bshad  pa
(Abhidharmakosasastra-karikabhasya: Hién tong lugn), tic
gia: ‘dus bzang (Sanghabhadra, Ching Hién), dich gia:
Kkhuyét danh.

17. Chos mngon pa’i mdzod kyi ‘grel bshad
(Abhidharmakosatika = Sphutartha  Abhidharmakosa-
vyakhya: Cau-xa ludn chu s6 - hién nghta), tac gia: Grags
pa bshes gnyen (Yosomitra: Xing Hiru), dich gia:
Visuddhasimha, dPal brtsegs.

18. Chos mngon pa’i mdzod kyi ‘grel bshad mishan
nyid kyi rjes su ‘brang ba zhes bya ba
(Abhidha:makos’at,ika—laksanénusérini: Cau-xa tuy tudng
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PHAN I )
NOQI DUNG CAU-XA
TONG QUAN KHOA MUC TOAN LUAN

Cau-xd — Skt. kosa, Han dich 13 tang, Ximg Hiru
(Yasomitra) dinh nghla “Kosa, 1a cdi ma ngudi ta dit
kiém vao hay cai ma tir d6 ngudi ta rit kiém ra.”! Dinh
nghia nay cho phép hiéu kosa 1a bao dung klem, hay hiéu
mot cdch rong rdi, phiém chi: bao dung.? Pinh nghia
tuong hinh ¥ nghfa dugc chinh Thé Than n6i khi dung tr
Kosa dé chi cho tac pham cia minh. Theo d6, Kosa 1a s y
cla A-ti-dat-ma, vi tat ca tinh nghia dugc bao him trong
day. Kosa ciing 13 xuét xi ciia A-ti-dat-ma, theo d6 tinh
nghia ciia A-ti-dat-ma c6 thé dugc rit ra tir day.

Thudn chinh ly dé xuit thém mot nghia nita, kién that,’ tic
16i cay; vi day 14 16i hay tinh yéu cia A-ti-dat-ma.*

Theo nghia phé théng, kosa ciing dugc hidu kho — kho
dung tién, hay ti, ngin kéo. Hiéu theo nghia ndy nén cac
thién cua ludn duoc goi 1a kosasthana: cdu-xd xir, tic mot
ngén trong kho. Toan luén c6 tam thién, nhu vy c6 tim
ngin trong mdt cii kho. Thién thi chin, Pudgala-
vinifcaya — “Pha chip nga phim” (Ht) hay “Pha thuyét
ngd phim” (Cd.), dugc xem la téc phim riéng biét, géan
thém vao Cau-xa. Trong khoa muc cia Ludn tung s¢, Vién

! Xem doan sau, thién i, cht. 35&36.

? Cdu-xd lugn ky I tr. 10b14: Ei&2# *cdi bao ham goi la tang.’

* Skt. sdra; do d6, Chiing Hién dat tén cho tac phém ciia minh Ia
nyayanusara: di vao trong tdm cua chinh ly, hay tiy thugn chinh Iy,
nhu tén Hén dich bdi Huyén Trang..

* Thudn chinh Iy 1, tr. 329¢2: NG MR £k PR T E %
EALLHRR B RRAR -
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Trong kinh dién nguyén thuy, shc phap 1a mot trong ndm
thanh phan nim uan tac thanh khai mem vé mot ca thé.
Trong d6, tuy nam yéu t§ nay dugc dé cap nhu nhitng
pham tri biét 1dp, nhung trong quan hé ton tai séc phép
luén luén duge noi dén trong quan hé véi tam thirc. bidu
nay khong nht thiét khing dinh ring sic phap chi 1a sw
bién thai cua tdm hay thirc (vtjnana parmama) nhu Du-
gia hanh tong (Yogacara) qua quyét. Cho nén, Hiru bg cé
da glao chung va ly chung de thira nhan sic phap, ké ca
ndi gi6i va ngoai gioi, déu tdn tai ngoai thir, biét 1ap voi
thirc.

Kinh d‘lén thudng md ta cdc dai ching, co ban la bén
nguyén té dit, nuoc, lira, gio, bing nh\mg khai niém va
hinh tugng kha cy thé. Ching han, khi glm thuyét dit noi
gi6i, kinh noi, nhitng gi duoc chip tho, ¢6 tinh chét thd
cing, do 1a toc, lon% mong, rang, da...; v& nuéc, d6 1a
mau, mii, dam, dai..." Sy thuyet minh nay, theo cac ludn
su A-ti-dat-ma, cin cir theo khai niém thong tuc.'” Thuc
chét, nén néi chung 1a nhirng déc tinh cta vat chat Dat chi
dgc tinh duy tri, nang d&, do d6 ma cé thé chong chét lén
nhau dé thanh khéi lugng. Nudc, chi dic tinh Kkét hop. Lira,
chi dic tinh ting truong, gidn ng. Gié chi dic tinh di
dong."?

Xu huéng nghién ciru A-ti-dat-ma phin I6n thudng tap
trung vao tam ly hoc va dao ditc hoc; cac van dé lién hé
dén séc phap it dugc chi y. Mac du sy cong hién cua A-ti-

"' Dhatuvibhanga, M.iii.282: yam ajjhattam paccattam kakkhalam
kharigatam upadinnam seyyathidam — kesa loma nakha danta taco...
12 K oga-karika i. 13a: prthivi ... ucyate lokasamjia, Ht. dia... tity thé
tuéng 1dp danh.

" Kosa-karika i. 12cd.
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Nhitng luan thu trong céc giai doan dhu, nhu Phdp udn tiic
lugn, 1ap thanh mot s6 khoa muc nhét dinh duoc xem la
bao ham toan bo gido nghia. Trong 21 phim cua Phdp udn,
mbi phdm 1a mdt thanh td cia td chrc, lap thanh mét hé
théng gido nghia nhit quan. Cho den Phdm logi tiic lugn,
khoa muc dugc diéu chinh thanh t chirc chit ché hon.
Phat tri lugn c6 thé duogc coi 1a diém phat trién cao nhét
cia hé théng A-ti-dat-ma. Toan bd vén d¢ duoc phan
thanh tam bd phan, goi la gram‘ha, ma cyu dich phién am
la klen d6; Huyén Trang dich 1a udn. Nbi dung khoa muc
nay vé sau lai duoc chinh ly lin nita, boi Phap Théng
(Dharmasri), A-ti- dam tdm lugn (Abhidharmahrdaya),
gom 10 pham 1. Gioi pham (dhatu-varga), 2. Hanh phim
(samskara-varga), 3. Nghiép phim (karma-varga), 4. St
phdm  (anusaya-varga), 5. Hién Thanh phdm
(@ryapudgala-varga), 6. Tri pha.m (jidna-varga), 7. Dinh
pham (samadhi-varga), 8. Khé kinh phim (sitra- varga), 9.
Tap phdm (samyukta-varga), 10. Luan phim
(abhidharma-varga).

Didu c6 thé d& lhiiy 1a khoa muc nhu vdy dugc td chic y
ctr trén bén Thanh dé, nhu Tiéu Kinh phén tich trong bai
tya cho Tap tdm ludn: a. Gidi pham thuyel minh phap
tudng, lam co so cho nhén thu'c Kho dé.b. Ba pham Hanh,
Nghiép va St thuyet minh goc 1é clia sanh tir, lam co s&
cho nhén thic Tap dé. c. Pham Hién Thanh thuyét minh ¥
nghia doan trr két sir, chumg diét, 1am co s& cho nhan thirc
Diét dé. d. Hai phdm Dinh va Tri thuyet minh vo lau dao,
lam co s¢ nhdn thic Dao de Cac pha.m con lai, thuyet
minh nhing diéu lién hé dén céc vin dé trong cic phim
trudce.’

S Tiéu Kinh, “Hau xudt Tap tim tu”, Xudt tam tang ky tap 10, T55 tr.
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1a chu thién, nhét dinh tdn tai mot phap goi 1a thién tinh.
Chinh dirc Ph4t da néi nhu trong Kinh duoc trich dan. Goi
n6 1a hanh (samskara) vi n6 1a Iyc tac dong den nhén thirc.
Hanh néu hiéu theo nghia rong thi chi cho tét ca moi thir
tdn tai. Boi v, bit ctr mt ton tai nao, theo phap tinh tu
nhién, déu 1a lyc tac dong truc tiép hay gian tiép dén su tac
thanh mdt cai khac. Nhung hanh dugc néi & day khong
theo nghia qud rong nhur vy, ma chi néi dén nhur 13 lyc tac
dong dén cac hoat dong cta thirc. N6 tdn tai va hoat dong
ma khéng 1¢ thudc thirc, nhr cac tdm s& dugc goi 1a cc
hanh tuong ung tdm.

Kinh bd bac bo su tn tai cua cac phap goi 1a hanh khong
tuong ung cta Hiru bd. Cac vi Du-gid hanh tong vé sau
ciing bac bo.

Do dau ma trong Hiru by xudt hién khai niém vé mdt loai
phép ma trude day khong bd phai ndo néi dén vi khong c6
Kinh nao d& cip mdt cach minh nhién? Ching ta khong
nén voi két luan ring ddy 1a ngoai dao tra hinh muén pha
hoai tinh chin that cia gido nghia bing cach 1én lit dua
VAo cac y tudng ta vay.

¢. Khdm phd vit chiit

Khai niém “vét cht” (matter) nhu ching ta hiéu ngay nay
dén tir phuong Tay. Trong nhén thirc phé théng, né chi
cho nhitng vat thé vat ly (physical objects), duge dang dé
chuyén tai y nghia shc phap trong Phat phap.

Séc phap, 1a hop thé duoc cu tao tir bon nguyén td vat
chét £0i 1 dai chung. Khéi niém vét chit nay khong chi la
dic diém trong Phat hoc ndi riéng, va trong tu twong An
d9 noi chung, ma né ciing c6 thé dugc tim thiy trong cic
triét gia Hy-lap cb dai.
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Huy tach phim Ph4 nga thanh  riéng bi€t va khong c6 tung
vin. N§i dung Céu-xa chinh yéu chi ké 1a tam phim.

Cdu-xd ludn ky xem ca chin thién déu thudc modt tac phdm
theo mdt hé thong mach lac: 8 thién dhu, trinh bay sy
tuéng cuia céc phap, thién cudi, néi vé ly vo ngi ciia cic
phap. Khoa muc nay dugc thiét 1ap nhur sau:

1. Téng quan phap thé, hai phim ddu tong luan v& cic
phép hiru lau va vo lau:

- Phédm 1 “Phan biét Giéi”, thuyet minh thé cia phap.

- Phém 2 “Phan biét Cin”, thuyét minh dung cia phap.

11. Nhén qua hitu ldu, ba pham tlep theo:
- Phim 3 “Phan biét Thé”, thuyét minh qua hitu 1du.
- Phim 4 “Phan biét Nghiép”, thuyet minh nhan hitu
1au.
- Phim 5 “Phén biét Ty Mién”, thuyét minh duyén
hiru lau.

1IL. Nhdn qua v6 Idu, ba pham con lai:
- Phim 6 “Phan biét Hién Thanh”, thuyét minh qua v&
lau.
- th:\m 7 “Phén biét Tri”, thuyet minh nhan vo lau.
- Phidm 8 “Phén biét Dinh”, thuyét minh duyén vo 1au.

Khoa muc cia Cdu-xd ludn sé, cling nhu Ludn tung s6,
déu y nhu Ludn ky.

Vén d& khoa muc trong céc luan thu A-ti-dat-ma dugc dat
thanh quan trong vi né ham chira tinh nhit quén cua hé
théng. N& lyc x4y dung vin hién A- ti-dat-ma, du vé sau
dugc khoa truong theo timg b phdi, c0 nang céc luan the
1én ngang hang Kinh va Lut, van c6 thé thdy rd y hudng
td chirc toan bd gido nglua Phét thuyet thanh mdt hé thong
nhét quan, bao gdm tat ca vén dé cua ching sanh va thé
gidi cua chung sinh.
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dat-ma trong nd lyc kham pha tdn tai vat chét khong phai
nhé. Kham phé quan trong clia Hitu b dbi voi tdn tai vat
chat 1a khang dinh tinh thuyc hitu cua vd bi€u sic
(avijhapti).

Hiru b) 7i-ba-sa phén tich tdn tai vit chét thanh ba pham
tril, can cir gido chimg: a. Hiru kién hiru dbi (sanidar$ana-
sapratigha), loal'vat chét hiru hinh, ¢ thé thiy va c6 tinh
d6i khang, nhu tat ca nhitng gi 1a doi twong cua mat; b. Vo
kién hiru déi (anidarsana-sapratigha), cé tinh d6i khang
nhung mét khong thé thiy; c. Vo kién vo dbi (amdarsana-
apratigha), khong dbi khang ciing khong thé thdy."*

Tuy Kinh ¢6 n6i dén loai séc v6 kién vé déi, nhung khong
xdc dinh 13 n6 chi cho cai gi. Hiru bd khing dinh n6 chinh
1a thé luc cua nghiép dugc hru tdn sau khi hanh dong da
hoan tét. Thé lyc d6 tdn tai cho dén khi hoi du diéu kién
thi duge xir Iy dé cho ra két qua.

Vin dé thuéng thién phat 4c duoc tin tudng trong nhidu
ton glao Thé nhung, hanh vi thién 4c duoc ghi nhé & dau,
bdi ai, dé sau ndy c6 bdo umng; van dé nay hau nhu khong
duoc luén dén, ma chi xem nhw I3 hién nhién. Néu tin
tuong | quyén thudng phat do than linh, thi sy ghi nhé ciing
do than linh. Ghi nhé bing cich ndo? N6 ciing duong
nhién nhu sy tdn tai cia ky we. Ky e duge hinh thanh nhu
thé ndo, va ndi dung cua n6 la gi, nhitng cau hoi nay
khong c6 giai dap cuc thanh, dwoc chép nhan mdt cach
phé bién.

' Cf. D.iii.182: tividhena ripasargaho — sanidassanasappatigham
ripam anidassanasappatigham ripam, anidassanaappatigham
ripam. CF. Dai tri d6 36, T25, tr. 324b8.
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Céu-xd tlep thu ndi dung khoa muc nay, voi mét it chinh

ly: Iwge bo bén phim cubi, thém phim Thé gian vao trudc
phim Nghiép.

Du6i céc d& muc 16n néu trén 1a cac tidu muc lap thanh
cédc lun diém cta A-ti-dat-ma, ma cac sé thich Han goi la
“chu m6n phén biét”.

Thi du, luan Pai tri d6 gi6i thiéu céc luan diém cua A-ti-
dam khi thuyét minh vé nim gi6i nhu sau: “Trong nim
gi6i, gi6i nao thugc loai c6 sic, givi ndo thudc loai | khong
6 skc? Gi6i nao kha kién, gi6i nao khong kha kién? C6
dbi ngai, khong dbi ngai? Hitu lau, v6 14u? Hiru vi, v0 vi?
C6 qua bao (tic di thuc), khong qua bao (phi di thuc)?
Thién, bét thién? Hitu ky, vo ky? ...”

Tmng Cdu-xd, khi thuyét minh cdc dic diém cia uén, xi,
gidi, tdng quat c6 20 luan dlem lién hé dugc phén tich.
Tuy theo s thich hop, mot s6 vén d& chi duoc phén tich
voi mt sb luan dlem it hon. Péy 1a nhlmg lun diém dugc
phén tich tiy theo vén dé thuong xuyén thiy trong Dai Ti-
ba-sa. Chi tiét cac luan diém ndy, phuong phap phan tich
cling nhu ¥ nghfa s& dugc biét 16 trong thién i.

Phim thir chin khéng duge ké trong tb chirc ciia Cdu-xd.
bidu nay c6 ly do chinh déng. Béi vi, thién viii két thic
v6i bai tung tong két lap trudng cia Thé Than vé céc quan
diém duoc néu trong subt tim thién. Luan nhu vay két
thic & ddy. Thién chin ‘Pha ng&’ xem nhu mdt tac phdm
doc lap.

74b28.
© T27 tr. 70222 tt.
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duy phan tich, va dinh hu'ong ma nhitng kinh nghiém va tu
duy nhu vay s& dén dén.®

[¢] nh\mg noi khac, nhu trong Twong ung b, hay Tap A-
ham, céc ty kheo h01 Phét, do nhén duyén gi ma tr&i mua,
troi mmg, troi sdm... " Nhiing cau hoi nay c6 vé khong lién
hé gi dén giai thoal va nhitng céu tra 10i duge gan cho
Phat ciing vdy, mang tinh chét than thoai hon 1a bing vao
sur quan st thyc tién.

Nhitng cau héi nay xét ra con phu phiém hon cac cu hoi
cua ty kheo Malunkya hay Sunakkhatta. Trir phi céc kinh
nay duogc giai thich 1a nuong theo tap tuc hi€u biét nhan
gian ma dirc Phédt phwong tién huéng din thyc hanh dé di
lan dén gidc ngd. Néu khong vdy, céc kinh ndy duge bién
soan nhim dap tmg mot s6 nhu chu hiéu biét cac hién
tugng thuong nhat, thoa min tinh hiéu ky hay ban chét
mubn biét cia con ngudi.

Viy thi, A-ti-dat-ma, nhan dinh trong y nghia triét hoc, 1a
sur pht trién cua nhu cu hiéu biét, tr nhitng céu hoi don
gidn nhu dinh danh va dinh nghia vé mot sy vt xudt hién
truéc ta hay trong ta, sw vit ay quan h¢ véi ta nhu thé nao
trong y nghla sanh ton, dau kho hay hanh phic. Tir nhitng
ton tai va quan hé cuc b, tién dan Ién nhitng mbi quan hé
phirc tap: Ban thé cua thé gi6i la gi? Ton tai nay la thuc
hay gia? Ta la ai hay la cai gi?

Tét ca nhing cAu hoi nay déu c6 thé tim thiy giai dap
trong kinh Phat. Nhimg didu Phit day, hoac do han ché
bai thoi dai va ngdn ngit, hodc do bdi phap tinh sau xa, su
lanh hoi khong thé d& dang, va lai cang khong d& dang

¢ Brahmajalasuttam, D.i.12 Trweong 14, Pham vong kinh, Tl tr. 89¢20
7 8.32 Valahakasamyutta (PTS.ii.255f). Tap 31, T2 tr. 220b9 tt.

15






index-22_1.png
Gidi thigu

Bidu nghiép cia ng, shc phép, 14 loai vé kién nhung hiru
dbi, duqc tié€p thu bai nhi thirc. Biéu nghlt;p cua than thugc
loai sic phap hiru kién hiru déi dugc tiép nhan boi nhin
thre.

Séc 1am dbi tuong cho nhin thic gdm hai loai: Mau sic
(varna: hién séc) va hinh thé (samsthana: hinh sic). Hiru
bd xéc dinh than biéu nghiép thudc loai hinh sc. Tic ¥
dinh ciia tw duy dwoc théng bao qua thin bing nhing dong
tac hinh hoc.

Qua trinh hoat dong cia nghiép dién ra nhu sau, thi du
trong trudng hop sat sanh. Truéc hét, y dinh muén glet
phat khi trong tu duy; n6 tdn tai lién tuc tao thanh dong
chay goi la tuong tuc tu (cetanasantana) Néu Iyc phat
k.hm du manh, chudi tuong tuc cia tu tiép tuc dugc nung
néu, duoc huin tép (bhavana) cho dén diém cuc manh da
dé phat ddng cic cir chi hanh vi cia than. Tu cuc diém
trong chudi tuong tuc nay duoc goi la thing tu hay sai biét
tu (cetana-visesa). Day 1a diém cn hwu y.

Trude hét, nén hiéu tu (cetana) 1a mot yéu 16 chirc ning
clia y. Céc tir ddng nghla la tam (citta), y (manas) va thirc
(vijnana). Hoat dong véi abi tuong hién tai, goi né 1 thirc;
v6i déi tuong qua khir, goi né 1a y; luu trir moi hoat dong
cua y va thic, dong thoi dy phéng cho hoat dong véi déi
tuong vi lai, goi né 1a tdm. Tam nhu vay l1a kho tich liy
céc kinh nghiém cua cac hoat dong tu duy va nhén thic.
Thdng thudng, ching ta hiéu tim phan biét véi vat, la hai
thyc tai biét lap. Nhung trong sw thuyét minh cia Hitu bd
V€ qua trinh tdc dong cua nghiép nhu vdy, ban chét thue sy
cua tam la gi? Séc va tam la hai thye tai biét 1ap, hay chila
nhimg bién thai khic nhau cia mdt thyuc tai duy nhat” NG
Iuc tim giai dap cho vAn dé nay da din dén thuyét vé sy
bién thai cuia thirc (vijfiana-parinama).
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quan sat theo t4m ly luan. Tl quan hé h§ tuong tic dung

giita cac yeu ) nox than va ngoai canh, d4n dén hinh thanh
khai niém v& syr ton tai ciia mot ty nga.

Sir dung phuong phap phan tich trén co s¢ nhén thirc luan,
thanh 13p pham trd Xt (@yatana). Cac yéu t tdn tai thuoc
ni thin va ngoai gioi, ching twong tac nhu thé nao dé
phat sanh nhén thitc, cung véi nhén thirc 1a hoat dong cia
cac yeu t6 tinh va nhidm, tir d6 din dén hanh dong ma két
qua nhét dinh s& 1a khé hay lac.

Gi6i (dhatu), voi 18 yéu to la co s¢ cho ban thé luan,
khao sat yéu tinh ctia cac yéu t tdn tai.

Chuung 3: Cdc dic tinh sai bi¢t ciia phdp. Cic s& g1a1
Han goi n6 la “chu mén phan biét”, hiéu nghla den la “céc
phurong dién phan tich”. Trong day bao gom 25 luan dlem
can ban caa A-ti-dat-ma. Mdi phap, hay mm mot yeu t§
tdn tai, khi duqc phén tich dé xéc dinh yeu tinh va tac
dung cta no, déu dugc phén tich thuyét minh theo cac luan
diém nay.

THIEN IL PHAN BIET CAN

Toan thién, Phan ban 76 karikas, Ht. 74 tung, ndi dung
dugc thuyet minh trong ba d& muc chinh: 1. Can, hay cac
t6 chirc sy sbng; 2. Céc phap céu sinh hay t6 hop tuong tac;
3. Vén dé nhan qua.

Chuong 1: Hai muwoi hai cdn.

Sanh vat, 12 mét t§ chitc ¢6 sw sdng dugc tao thanh boi
mét hay nhiéu by phan 6 chire nang phan tng dbi voi cac
kich thich tir ngoai gi6i, tiép thu cic yéu to tir ngoai gidi
dé chuyén héa thanh nang luong duy tri sy séng, phong ho
va phat trién. Nhimg chitc nang nay dugc thuc hién bai
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Trong sy phit trién cua A-ti-dat-ma, ddy la mot trong
nhirng van dé quan yéu. Th nhét, do gido 1y vd ngd, néu
khéng tdn tai mot hiru thé hay linh hdn, khbi nghlep, hanh
vi thién 4c da duoc lam, duoc lwu trit & dau dé dan di tir
doi sbng nay sang doi séng khac? Thit hai, do yéu tinh sat-
na vd thudmg cta cc phap hiru vi, tét ca xuét hién rdi bién
mét chi tdn tai trong mdt sat-na hién tai, cai dugc luu giit
1a gi, thudc loai sic hay tim?

De glal quyet van dé thir nhat, A ti-dat-ma luan giai chi
tiét vé vo nga SPéco gidi ddp cho vén d& thi hai, Hiru by
chi truong ton tai vo biéu nghiép thudc loai sic dic biét
v6 kién vo dbi nhu da dugc Phat noi dén.

Téng quat ma noéi, nghiép tic dong dudi hai hinh thirc:
Biéu nghiép (vijfiapti- karma), hanh vi c6 thong tin, tirc cac
cir chi cia than va phat biéu cua ngir thong bao cho nguoi
khac bibt y dinh muén thuc hién. Chang han, thong qua
hanh vi mua kiém clia mdt ngudi, nguoi khac ¢ thé biét y
chi biéu dién kiém thuat, hay c6 ¥ dinh sét nhan. Ca hai
déu thong béo y dinh cia ngudi mia kiém, nhung trudng
hop thi nhét hanh vi khong bi chi ph01 boi y nghi thién
hay bt thién, ma chi la dong thai k¥ thudt, goi la cong xao
X\t ($ailpasthanika). Ban chit cia loai hanh vi nay 1a vo ky,
khéng xac dinh thién 4c, do d6 khong ndi 1a thién hay bat
thién, tirc khong dugc goi la nghlep Truong hop thit hai,
hanh vi duge didu khién bsi ¥ dinh bt thién, tirc ding
Kkhoi bai tu duy bt thién; hanh vi nay dugc goi Ja nghiép.

Viné bdc 16 y dinh cua téc gia nén goi né la biu nghiép.

Ban chit cta né la sc phap.

'S Thao luan chi tiét, Cdu-xd, “Pha nga phim”.
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THIEN I PHAN BIET GIOI

Toan thién, Phan ban gbm 48 tung (karikas). Han dich
Huyén Trang, gbm 3 bai tung thét ngén thudc phin duyén
khéi hay goi la phan “Tya”, con lai 44 tung ngil ngon;
toan thién nhu vdy c6 47 tung, it hon Phan ban 1 tung.

Mt cich thng quat, toan thién, trir phin Tua, c6 thé phin
thanh ba chuong:

Chuong 1: Téng lugn vé phap Trén phuong dién ban thé
luan, phap bao gom hai loai: Hitu vi (sam_vkrta) va vo vi
(asamskrta). Xét ve ban chét hay yeu tinh tdn tai, phap
gom hai loai: O nhiém va thanh tinh tic hiru lau (sasrava)
va vo lau (andsrava). Xét theo phuong phap luén, tat ca
déu duge quy chiéu vao bén Thanh dé: Tét ca phap vd lau
vd vi dugc bao ham trong diét aé (mradha -satya). Tt ca
hiru vi, duoc bao ham trong ba Thanh dé con lai, trong d6
tAt ca v6 lau thudc dao dé (marga-satya), va tit ca nhitng

gi 12 nhan qua hiru l4u dugc bao ham trong hai Thénh dé
con lai.

Co so dc phén tich céc phap thanh nhiéu yeu to sai biét 1a
nam un (panca -skandha). ‘MBi uén, va cic yéu 6 t6 hop
thanh mét udn, dugc thuyét minh chi tiét.

Chuong 2: Thiét ldp ba khoa. Cic yéu t hop thanh uln
(skandha) ciing 1a cac thanh td cua xir (@yatana) va glm
(dhatu). Co s& cho phuong phép lugn cia A-ti-dat-ma no6i
chung, va Cau-xa néi riéng, 1a ba khoa udn-xir- glm Méi
quan hé giita ba khoa phuong phap luan nay nham lhuyel
minh téng 1he tt ca ton tai va quan On tai, cling véi tac
dung va mbi quan h¢ tac dung, bao gom than-tdm cua hiru
tinh va thé giéi ma ching song trong d6.

Tén tai duoc phén tich theo uln dé khim pha ban chét cua
tu ng. Phuong phép phén tich nay duoc thuc hién bing sy
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3. Abhidharmakosa-. -samayapradipika, 7 e R e
FESEH A-fi-dat-ma tang hién tong ludn, Ton gia Ching
Hién tao, Huyén Trang dich, 40 quyén. T28 No 1563.

4. Abhidharmavatara, ARG Nhap A-ti-dat-

ma ludn, A-la-hin Thc-kién-da (Skandhila)” tao, Huyén
Trang dich, 2 quyén, T28 No 1544.

5. Tc atrvarthatrka BE&RBERI Cdu-xd lugn That
nghia s6, Ton gia Tat-dla-la-nmt dé (Sthiramati, An Hug)
tao, dich gia khuyét danh, 5 quyén, T28 No 1561.

6. Abhidharmakosavyakhya, s& thich boi Yasomitra
(Ximg Hiru), khong c6 Hén dich.

3. 8¢ gidi Hin — Nhat
S& glal Cdu-xd trong Han-Nhat rét phong phii; duéi day
chi néu mot sb rét it.

7. Cau-xd lugn ky {2&332, 30 quyén, Thich Phé
Quang, T41 No1821.

8. Cdu-xd ludn s¢ {E£ 317, 30 quyén, Thich Phap
Bao soan, T41 No 1822.

9. Cdu-xd ludn tung s6 ludn ban (A& EBRRA,
30 quyén, Vién Huy thudt. T41 No 1883.

10. Cdu-xd ludn bdn nghia sao {E&hAZHD, 48
quyén, Nhit ban, Téng Tinh soan. T63 No2249.

™ op.cit 215. Cf. H. Nakamura, Indian Buddhism, 1999, tr. 112 n.86.
7 H. Nakamura, ibid. n.94.
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Abhidhammatthasangaha cia Anuruddha uéc dinh
khoang thé ky XI hay XII tl. & phuong Béc, Hiru b, voi
téc pham dd s Pai Ti-ba-sa, va cic tac pham cuong yéu
khac nhu A-fi-dam tém ludn cia Phap Thing, Tap A-fi-
dam tdm ludn cta Phap Ciru, v.v... Nbi bt nhét 1a 4-fi-
dat-ma cdu-xd cia Thé Than.

Phan loai khic, nhu Mizuno,” A-ti-dat-ma phét trién qua
ba thoi ky: 1. Thoi ky nguyén thuy, k& tir thoi Phit tai thé.
2. Thei ky doc lap, khoang thé ky III tr.tl cho dén dau ky
nguyén Co-ddc, thoi céc lun thu co s& dugc bién soan. 3.
Thoi luan thu cuong yéu, khoang du ky nguyén tl. cho
dén cubi thé ky V tl.

Ba thoi ky phat trién cda luan thu A-ti-dat-ma phén bigt
theo Sakurabe® nhur sau:

a. Tdp di mon tiic lugn va Phdp udn tic ludn. Pay 1a thoi
ky thtt hai trong phén loai cia Kimura; ndi dung hai luin
thu nay giai thich cac Kinh trong cic A-ham, tuong duong
cac Nikaya.

b. Nam luin thu: Phdt tri va ndm Tic ludn con lai, cung
voi Pai Ti-ba-sa, va Cam 16 vi. Trong sb nay, Phat tri va
cac Tic ludn duge Kimura liét vao thoi ky hai, thoi cac
ludn thu A-ti-dat-ma doc 1dp voi Kinh tang va Luat tang.
Hai luin thu tiép theo thudc thdi thir tu, thoi cac luan thu
cuong yéu.

2. Luén thwr ciin ban

% Kogen Mizuno (Thiy Da Hong Nguyén), “Gii thiéu Van hién A-
ti-dat-ma”, Hoa dich béi Hang Thanh.
 op.cit. tr. 41 ff.

55






index-47_1.png
(Gunabhadra) va Bd-dé-da-xa (Bodhiyasa) déng dich. T26
No 1541.

ii. Than lugn

7. Jianaprasthana, o] BB BEES 5 A-ti-dat-ma Phat tri
ludn, Ton gia Ca-da-dién-l‘xi Tu (Katyayaniputra) tao,
Huyén Trang dich, 20 quyén. T26 No 1544. Ban dich
khac: fo] B /\$i2RER A-ri-dam Bat kién-dé ludn, Ting-
gia-dé-ba (Sanghadeva) va Tric Phat Niém dong dich.
T26 No 1543.

iii. Lugn thu cuwong yéu

8. Mahavibhasa, ] BLIEBER BB D5k A-ti-dat-ma Dai
Ti-ba-sa ludn, nam tram Dai A-la-hdn tao, Huyén Trang
dich, 200 quyén. T27 No 1545. Céc ban dich khac: A-fi-
dam Ti-ba-sa, Phu-da-bat-ma va Pao Thai d?)ng dich, 60
quyén; T27 No 1546. #3505 Bé-ba-sa ludn, A-la-han
Thi-da-ban-ni (Sttapani)® soan, Tang-gia-bat-trimg dich,
14 quyén; T27 No 1547.

9. Abhidharmamrtarasa, [0 B2 H kiR A-ti-dam cam

16 vi Iugn, Ton gia Ci-sa (Ghosaka) tao, v danh dich, 2
quyen; T28 No 1533.

10. Abhidharmahrdaya, [ EL8 (30 A-ti-dam tém ludn,
Tén gia Phap Théng (D_ham?aéﬁ)(’9 tao, T:'m_g-gié—dé-bz‘l
(Sanghadeva) va Hu¢ Vién dong dich, 4 quyén; T28 No
1550.

* T. Kimura, op.cit. 215 n.2. )
“ op.cit. 214, 222: Dharmasresthin, Hén am: Dat-ma-thi-lj-dé %~
FI.
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Toan b(") van hién A-ti-dat-ma, véi céc luén thu quan trong,
duge biét trong céc Phan ban hién ton va céc ban Han dich,
c6 thé 1ap thanh thu muc yéu luge nhu sau:

i. Luc tuc lugn (Padasastra):

1. Sangitiparyaya, Han dich: F—thggﬁif’ﬁ;@‘ A-fi-

dat-ma Tap di mén tiic lugn, truyén thuyet Ton gia Xa-loi
T thuyet Huyén Trang dich, 20 quyén. T26 No 1536.

2. Dharmaskandha o] B EE R 548 IE 5y A-fi-dat-ma Phdp
udn tic Iuan truyén thuyét Tén gia Pai Muyc- kién-lién
soan,”® Huyén Trang dich, 12 quyén. T26 No 1537.

3. Prajhaptisastra, fis%st Thi thiét lugn,%® Thi Ho dich, 7
quyén. T26 No 1538.

4. Vijianakaya, [ B2 G 5 e 5 A-ti-dat-ma Thirc
thdn‘ tic lugn, A-la-han Efé-bé—thiét-ma (Devasarma) tao,
Huyén Trang dich, 16 quyén. T26 No 1359.

5. Dhatukaya, (| R EEFEFR 5 ik A-ti-dat-ma Gidi than
tic lugn, Ton gia Thé Hitu (Vasumitra) tao, & Huyén
Trang dich, 3 quyén. T26 No 1540.

6. Prakarana, [ B BE S M8 2 3 A-ti-dat-ma Phdm logi
tiic Iugin, Ton gia Thé Hitu (Vasumitra) tao, Huyén Trang
dich, 18 quyén. T26 No 1542. Ban dich khéc: 247 B
£ i# Ching su phd‘n a-ti-dam, Chu-na-bat-da-la

 Vyakhya: Arya- Mahakausthila, Tén gia Cau-thi-la.

o Vwkhya Arya-Sariputra, Ton gia Xa-lgi-phét.

dng ghi tac gia. Vyakhya: Arya-Maudgalyana, Tén gia Muc-
kién-lién.

7 Vyakhya: Piama.
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“Khong 18 sau do, soan Cdu-xd lugn véi 600 hang tung,
roi sai mon nhin mang dén Ca-thap-dl-la Quéc vuong
nuée iy cung véi Ting ching rat hoan hy, trang hoang
phuén long, hoa, huong, tau nhac, ra khoi bién gisi ma
tiép rudc, dat ban tung trén lung voi huong tuo‘ng, cling
v6i doan ngudi di truée va theo sau, din vao quoc néi.
Moi nguoi tung doc, ai ciing bio rang ‘Pay Ia holing
truyén tong nghia ciia minh’, nén rit ming rd.

“Mot théi gian sau, Ngé Nhap méi béo dai ching: ‘Piy
khéng ph."ii hoang truyén tong nghia cia céc vi, thi can ¢
gi md vui mung? Trong tung vin ¢ thmmg dung tir
“truyén thuyet nghe c6 vé xudi tzu nhung neéu khong tin,
hay yéu cdu giai thich, s& biét r5.”

“Quéc vuong va Tang ching lién sai sit qua d6 thinh cau,
cung dang ciing tran chu céc thi. Luén chu nhan 16i, soan
thich luén khoang 8 nghin tung, rdi sai nguoi mang sang
bén d6. Qua nhu 16i Ngé Nhép di noi...”.”

Toan vin doan nay ciing dugc thiy trong Cdu-xd lugn
fung 56 cia Vién Huy, thém mét vai chi tiét dang luu y.
Thit nhét, truyén thuyét vé dai hoi két tap Tam tang tai Ca-
thip-di-la. Trong d6, chi giai A-ti-dat-ma tang duoc tap
thanh Dgi Ti-ba-sa gom 10 van tung. Sau khi duoc két tap,
toan vén ludn dugc khic 1én da, va 18p thé: “Chi cho phép
lruyen trong nuéc; khdng dugc truyén ra nude ngoai.” Béen
séc 1énh khién than Dugc-xoa thi hd cdng thanh khong
cho ai mang ra. Chi tiét khac: “Thé Than giang Ti-ba-sa,
t6m tity nghia giang trong mdi ngdy thanh mét bai tung,
1di cho khéc vao 14 dong do toan vin céc bai tung nay, lan
lugt dén 600 tung, bao ham tron ven nghia ly cua Pai Ti-

™ Phd Quang, Cdu-xd ludn ky 1, tr. 11a20-11b10.
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11. Abhxdharma-hrdaya—xavtm [ B E( ERE A-fi-dam
tdm ludn kinh, Phap Thing luan, Dai dic Uu-ba-| phxen—da

(Upasanta) s¢ thich; Na- lién-dé-da-x4 dich, 6 quyén, T28
No 1551.

V. THE THAN & CAU-XA LUAN
1. Duyén khéi ciia Ciu-xd

Giira cac vi nghién ciru Cau-xa tai Trung quoc ma phan
lon la dg tir cua Huyén Trang, luu hanh truyén thuyét 1i ki
vé su kién Thé Than nghién ciru Dai Ti-ba-sa tai Ca—thap-
di-la (Kasmira) va viét Cdu-xd tung va thich nhu sau, ké
theo Phé Quang:

“Luan chu Thé Thén, ngudi nude Kién-da-la (Gandhara),
vén xudt gia theo thuyét Nhit thlet hitu bd, nhan d6 ma tho
tri Tam tang cta bd phai nay. V& sau, nghién ctru Kinh bg,
moi cho ddy 1a chin Iruyen, do d6 c6 xu huong phé phan
dm véi 36 hoc trude kia. Thé rdi, ngai ¢6 ¥ muén dén Ca-
Ihap-dl-la aé nghlen clru tuomg tén Hiru b hiu xic dinh
ding sai. Song ngai rang céc su & d6 c6 thé c6 ¥ nghi ki.
Ngai ben cai tén, am tham dén d6 dé nghién ctru. Trai qua
bon nam, nhidu 1an can cir di nghla cua Kinh bd ma chit
vAn vi bac bo chi truong cia thuyét Nhét thiét hiru bd.

“Bdy gidr ¢6 vi A-la-han tén 1a Tc-kién-dia-la (Skandhila),
Han dich 1a Ngé Nhap, chinh la thiy cia Ching Hién
(Sanghabhadra) Vi nay lay 1am la, bén nhép dinh quén sat,
biét day la Thé Than, méi néi neng ring: “Truéng ldo nén
kip tr& vé nude di. Ngai tir truée dén nay da nhiéu 14n theo
quan diém ctia minh ma bac bo chu truong cua tong phai
khac. Trong ching day tét c6 nguoi chua ly duc, néu ho
biét ngai la Thé Than, e khong khoi gay hai.” Nhan do,
ngai tré vé ban québc.
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ba-sa. Sau @6, dat toan bd tung vin trén voi huong tuong

glong tréng bd céo: ‘Ai bac bo duoc, t6i s& hiu ta.” Rot
cudc, khong ai bac bo ndi.. on

Lleq hé deny sw kién bi mét nghién ciru Dai Ti-ba-sa, mit
truyén thuyét khac duoc chép trong Ba-tdu-ban-ddu Phdp
su truyén nhu sau:

... (sau khi Dai Ti-ba-sa dugce soan tép, gémleO van tung)
Toan van dugc cho khic lén da, 1dp biéu rang, ‘Tir nay,
nhimg ai hoc Ludn ndy khéng duoc ra khoi nudc Ké-tan
(= Ca- thﬂp -di-la, Kasmira). Van ci cua ludn Bdt két
(Astagrantha = Jfianaprasthana, Phdt tri ludn) va vin ca
Ti-ba sa ciing khong dugc truyén ra khoi nudc nay, khong
dé cho cac bd phal khéc cung véi Dai thira 1am hu hong
Chanh phép nay.” Lap biéu xong, trinh quéc vwong.

Vuong chép thuan.

“Nude Ké-tan duoc bao boc boi bbn phia ndi nhu bén
tudng thanh, chi c6 mdt cira ra vao. Cac Théanh nhan bang
nguyén luc thu phuc cdc thin Da xoa, khién thu hd cbng
thanh. Ai muén dén Ké-tan dé hoc phap nay thi khéng bi
ngan can. Cac Thanh nhén lai bang nguyén luc khién 500
thin Da-xoa lam dan viét, cung cap nhu yéu cho nhimg
ngudi hoc, khong dé thiéu thén.

“Tai nudc A-di-xa (Ayodhya) c6 mot vi Phap su tén la
Ba-sa-tu-bat-da-la (Vatsa-subhadra?), thong minh, dai tri,
nghe mot 14n 1a nhé hét. Phap su mudn nghién ctru nghia
ly cua Bt két Ti-ba-sa (Astagrantha-vibhasa, tic Dai Ti-
ba-sa). dé ph bién trong cac nudc khac, bén déu tung tich,
gia cubng, di dén néc Ké-tan. Su thuong xuyén du nghe

"' T4l tr. 814224-814b14
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ngudi triing phai tén doc; vén dé giai doc va thong tin vé
noi phat xudt miii tén, ca hai déu can thlét Khong giai hét
doc td thi c6 the khong ton tai, nhung néu khdng can biét
dén ngudn goc phat xudt thi c6 thé s& khéng tranh khoi b
tring ddc lan nita. Tuy nhién, khong thé khong dit vin dé
wu tién dé giai quydt. Cho nén, khi ty kheo Sunakkhatta
yéu cdu Phat giai thich vé khéi nguyén cia thé gi6i
(agganfiam paffiapeti), v6i sy thach thic: “Thé Tén, nay
con khuéc tir Thé Ton... vi Thé Ton khong thuyét minh vé
khéi nguyén cua thé gioi”.’ Puc Phit dit khodt tir chdi
khong giai dap. Thé nhung, trong dip khéc, khi hai thanh
nién ba-la-mén bi gia dinh, dong ho chi trich, nguyén rua,
vi da tir bo giai cép uu dai cua minh dé sbng voi dam sa-
mon Thich tir ph1 giai cap, khi &y duc Phit ké ngay cau
chuyén khéi nguyén cua thé gi6i nay.

Hoéc khi Man Dong tir (Malunkya) néu vén d& thé gioi
nay c6 bién gidi tdn cung hay khong co, vinh hing hay
khong vinh hang, dic Phal tir chdi tra 1 va dua ra thi du
Ve ngudi tring tén doc.® Nhung khi céc ty kheo cung tu
héi thao luan dé tim hiéu nguyén nhén siu xa vé nhitng sy
tén duong hay hay béng cia ngudi doi dbi voi dic Phat,
bay gio dirc Phét lai dién giai ngudn goc cla khai niém vé
thé giéi vinh hang hay khong vinh hang, hitu bién hay vo
bién; chi r5 ngudn goc va gidi han cia nhitng kién thirc 4 &y,
bét ngudn tir kinh nghiém tén gido, hay bing ning luc tu

* Pathikasuttam, D. iii. 4: paccakkhami danaham, bhante,
bhagavantam .. na hi pana me, bhante, bhagava aggafiriam
parifapeti'ti. Truong 11, A-ndu-di Kinh, T1 tr. 66b12.
Aggannasuttam D.iii. 85 Tmangﬁ Tiéu duyén kinh, T1 tr. 37b28.
Cula-Malunkyasullam M.i.428. Trung 60, Tién du kinh, T1 tr.
804a25.
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rdi tom tht nhitng didu dwoc giang trong ngay thanh mot
bai tung, diéu nay ciing bi bac bo. Vi, theo Dai su, to chirc
khoa muc tron]g Cdu-xd khong phu hop véi khoa muc cua
Dai Ti-ba-sa.”

Thé Thén viét luan Cdu-xd, néi la chon gido nghia cia Ca-
thefap—di—la lam co s, nhung thyc té lugn dugc viét véi tinh
thin phan tich, va rit thudng xuyén tan thanh quan diém
ctia Kinh bd ma bac bo Hiru bd. Hién nhién 1a do anh
hwéng ctia Cdu-xd rét 16m, Hiru by chinh théng tét bj dao
dong, do d6, Ching Hién (Sanghabhadra) viét Thudn
chinh Iy, phan bién céc diém chu truong cia Hiru by chinh
théng ma Thé Than bac bo. Thudn chinh by theo sat chi tiét
timg tung véan va timg doan 56 thich cia Thé Than dé phan
bién; tac phim gép hai rudi luong cta Cdu-xd.

Sau Thugn chinh 1y, Chiing Hién viét thém Hién tong ludn,
cén cir toan bd tung van cua Cdu-xd, giai thich lai theo lap
truong Hitu bd, dugc goi 1 Tan Hitu bd.

2. Cdu-xd va s¢ thich — Phan & Hidn dich

1. Abhidharmakosabhasya, [0 B EEE &% A-1i-
dat-ma Cdu-gcd lugin, Ton gia Thé Than tao, Huyén Trang
dich, 30 quyén, T28 No 1558. Ban dich khéc: o] B ZE B {E
&8 A-i-dat-ma Céu-xd thich lugn, Chan Dé dich, 22
quyén, T28 No 1559.

2. Nyayanusara, [o] & & BEE F ¥ i A-fi-dat-ma

Thugdn chinh Iy lugn, Ton gia Ching Hién (Sanghabhadra)
tao, Huyen Trang dich, 80 quyén, T28 No 1562.

" An Thuin, op.cit, 652. Ca hai y kién bac b nay déu lp lai cua T.
Kimura, op.cit.218.
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phép cung voi dai ching, nhung cir chi bat thuong, néi
ning linh tinh. C6 khi dang trong chung nghe giang Ti-ba-
sa, lai hoi chuyén La-ma-dién (Ramayana), moi ngudi
khinh thuong, nghe ma khéng ai tra 16i. Trai qua 12 ném,
nghe giang Ti-ba-sa dugc miy luot, van nghia déu da
thong thuge, ghi nho k trong long, rdi muén quay trg vé
nuée. Khi di dén cong thanh, céc thin Da-xoa cit ueng ho
to: ‘C6 Dai A-ti-dat-ma su mudn ra khéi nuéc. *Ho dan su
tror vé trong dai chiing. Chung tu hop de kiém vén. Nhung
su tra loi lung tung, khong ai hiéu mubn noi gi. Moi ngudi
cho Ia sw cudng nén dé cho di. Phip su ra dén cbng thanh,
cac thin lai ho. Tiéng ho lot dén quoc vuong. Vuong
khién dai ching tép hop dé kiém van. Vin nhu trudce,
ching ai hiéu sw mudn néi gi. Quay di quay lai bén lan
nhu viy. Cum cung, khi cic thin din dén dai chung,
khéng ai mudn kiém vin nira, khién Da-xoa tha cho ra
khoi nude.

“Phép su vé dén nudc, bd cdo xa gin cho moi ngudi hay
rang, ‘Toi da hoc ddy di van nghia cia Ti-ba-sa nuoc Ké-
tan. Ai mudn hoc, hay dén day, 6 truyén cho.’ Rm thi,
bon phuong kéo den nhu may. Khi Phap su dén tudi gla
yéu, e ring truyén day phap nay khong hét, bén khién
nhitng ngudi hoc nhanh chong chép lai nhing gi su tung
ra, nhd d6 ma dugc tron ven. Céc su & Ké-tan vé sau hay
biét phap nay dwgc luu truyén trong cic nude khac, ai
ciing than tiéc...” o

Lién két hai doan van dé so sanh, Pai su An Thuan béc bd
truyén thuyét The Than 4m thim lén hoc Dai Ti-ba-sa.
Thém nita, truyén thuyel n6i Thé Thén giang Dai Ti-ba-sa,

72 T50 tr. 189a26-189b24.
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dung 6 rang 1a giai thich kinh. Chinh Buddha, nghosa phan
loai A-ti-dat-ma thudc trong Khuddaka-nikaya.®

c. A-fi-dgt-ma djc lip. Diy 1a thoi ky A-ti-dat-ma duoc
téch thanh bd phan ddc lap, tang thi ba trong Tam tang
duoc thanh lap. Thoi gian phong ching trong khoang sau
Pht niét- ban 200 dén 300 hodc 400 nam. Khéi tir hinh
thirc Luan mau (matika), trién khai thanh hé théng nhét
quén Vv6i cac dinh nghia, cc phan loai dic diém, theo cdc
ndi dung gido nghia nhu 12 xu, 18 gi6i, 4 Thanh dé, 22
can, 12 chi duyén sinh.®!

Nhitng dé muc nay lai dugc phén tich véi cac dic diém
khdc nhau, nhu céi ndo thugc loai c6 séc, khéng shc, kha
kién, khéng kha kién, c6 dbi ngai, khong dbi ngai, hitu lau,
v6 l3u... Trong bay lugn thu cia Hitu bd, trir Tdp di mén
tiic ludn, va Phdp udn tic ludn, con lai déu duoc t chirc
dai khdi v6i ndi dung nhu vdy. Trong Hén dich, Xd-lgi-
phdt A-ti-dam dugc néi la cia Doc tir by, va Tam-di-dé-bs
ludin, cia Chénh lrong b, déu 13 luan thu cia cac bo phai
ndy trong thoi ky A-ti-dat-ma doc lap. Bay luan thu cia
Nam phuong Thuong toa bd ciing thuge trong thi ky nay.

d. Lugn thu cuong yeu Thai ky xual hién cac luan thu
cuong yéu, nhim giai thich nhiing dé kho khin, nhimg nan
van néu boi cac by phéi khéc, trong céc ludn thu cin ban
cla A-ti-dat-ma. Trong thdi niy, vé& Pali, c6 thé ké
Visuddhimagga ctia Buddhaghosa trong thé ky V tl., va

© Atthasalini, tr. 27: evam sangite panettha ayam abhidhammo
Ppitakato abhidhammapitakam, nikayato khuddakanikayo, angato
veyyakaranam, dhammak-khandhato katipayani
dhammakkhandfuzsaha::am honti.

©! op.cit. tr.2: tatha dvadasayatanani, aftharasa dhatuyo, cattari
saccani, bavisatindriyani, dvadasapadiko paccayakaro.
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1V. VAN HIEN A-TI-PAT-MA
1. Céc giai doan phat trién

Kimura phan tich céc thoi ky phat trién ciia van hoc A-ti-
dat-ma thanh bon giai doan:>

a. Hinh thirc Khé kinh. Su bién tép cac Kinh nhu Tap A4-
ham/ Samyutta-nikaya, va Tdng nhdt A-ham/ Arguttara-
nikaya theo mét hé théng mach lac, cc bd phan gido
nghia lién h¢ nhau theo dé muc, hay theo sb lugng; sy bién
tap nhu vdy da ham chira xu huéng dugc chu tric trong
cac ludn thu A-ti-dam vé sau. Thém nira, cac kinh nhw
Mahavedalla, Ciilavedalla trong Majhima-nikaya, va Han
dich twong duong nhu Pai Cu-thi-la, Phdp Lac ty kheo ni
trong Trung A-ham, hoic Sangiti, Dasuttara trong Digha-
nikyaya, Han dich tuong duong kinh Chung tap va Thap
thuong trong Truong A-ham, dugc bién tap véi thé tai va
hé théng ham chira xu hudng dac trung cia A-ti-dat-ma.

b. Ludn gidi Kinh. Han dich Tdp di mon tiic ludn, ma ndi
dung chinh la giai thich cdc thé tai gido nghia duoc liét ké
trong kinh Chung tap; Phdp udn tic ludn giai thich cac
kinh phén 16n trong Tap A-ham, lién hé dén cac thé tai
gido nghia nhu bén Dy luu chi, bén ching tinh, bén Sa-
mon qua, bén thién, bbn nhu y tic, v.v., cho dén uén, xir,
gi¢i, duyén khoi.

Trong Tiéu bo Pali — Khuddaka-nikaya, cac sich nhu
Patisambhidamagga, Mahaniddesa (Dai gido), ma ndi

 Taiken Kimura, op.cit. tr. 44.
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toan hoc. Nhimg vén dé nhu viy khong duoc néu lén trong
céc kinh dién dugc cho 1a nguyén thiy.

Do su phat trién cta xa hoi, nhit 14 trén phuong dién tu
tuong hoc thuat, nhidu y tuong chi manh nha trong thoi
dirc Phat, da khong ngimg hoan thién ly ludn d& tro thanh
mot hé théng tw tuong nhét quan véi tham vong toan dién,
glal thich dugc moi hlen tugng, moi bién cb trong vii tru.
Béng nhirng 1y luan & 4y, ho bat dau tén cong gido nghia cia
dirc Phit.

Véi sy xudt hién cac phai triét hoc nhu Mimamsa,
Vedanta, Samkhya, Vaisesika, céc chu diém gido 1y cta
Phit khong ngimg | bi tAn cong Mimamsa véi nhu‘ng giai
thich triét hoc vé té tu va cdu nguyen Vedanta véi nhitng
nguyén 1y siéu hinh. Samkhya véi nh\mg bién thai phirc
tap cua céc hoat dong tam ly. Vaisesika v6i nhitng quan hé
ton tai cua cac thuc thé cdu thanh cac hién tuong thién
nhién, con ngudi...

Trong bbi canh tu tudng triét hoc va ton gido &y, cac bd
phai Phat gido khai trién gido nghia Phat thuyet lap thanh
nhitng pham tru khai niém dé déi khang, phé binh, bac bo
céc lap thuyét duong thdi. Su phat trién ciia Nyaya tac
dong den su hinh thanh khoa ludn ly hoc Phét gido. Su
phat tnen cia Vaidesika da tac dong dén thuyét cuc vi,
luan v& séc phap, va su lap thanh hanh khong tuong ung
tdm trong Hitu b9. Su phat_ trién cia Yoga-Samkhya ciing
da tac dong dén sw phat trién cia tm 1y hoc Phat gido, tir
Hitu bd cho dén Duy thirc.

Duéi ddy Iwoc néu mét s6 vin dé.
a. Quy tic ngi phip

Trong da phat trién 4y, cho den khoang thé ky thir tu trudc
ky nguyén tay lich, voi su xudt hién cia Panini, céc quy
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Phat, va ciing 1a bién ching phép loi hai & pha sap moi h¢
thong tw tudng, nhu dugc thiy vin dung boi Long Tho
(Nagarjuna). Céc nha ngir phap van dung céc quy tac ngit
phap dé tdn cong gido nghia trong yeu ndy. Ly ludn co ban:
tlr pratityasamutpada dugc cau tao sai quy tic ngit phap.

Tt nhién, hé ngit phap Sanskrit khong chi 1a hinh thirc,
ma né dugc xdy dung trén co s& triét hoc rét vitng chic, va
co so ay cung khong b6 qua dién tién nhan thirc ciia con
ngudi ddi véi céc loai dbi tuong nhén thic caa n6.

Mot tir ngit (ndma) la su bidu dat mot y tuong (samjia);
mdt ¥ tudng 13 sy md ta hay xac dinh su ton tai hay hién
hiru ciia mot sy Vit (svalaksana, svabhava), mdt su thé,
hay mdt su kién, néi gon la mot sy (drvaya = vastu). Mot
su cé thé 1a mot y tuong don voi mot tir don; nhung cling
6 rét nhidu sy (vastu) can dén nhidu t (nama) dé mé ta
mdt ¥ xéc dinh mot tdn tai.

Thi du, simg va tho, 15ng va ria, 12 nhing tdn tai c thé.
Long la y twéng mang tinh phé quat. Trong nhan thic,
khong thé tén tai mot twong don nhét vé 16ng, ma phai la
16ng cua modt con gi hay cai gi do. Su két hop nhidu tir
thanh mdt hop ti, ciing 1a su két hop nhidu y tudng thanh
mot 4n tuong dé md ta hay xdc dinh mot thuc thé tdn tai.
Nhitng su két hop nay, ¥ thitc khong thé tuy tién, va do dé,
quy tic ngit phap cho mdt hop tir ciing khong thé ty tién.

Mit khac, bt cir tdn tai no khi xuat hién cho nhan thirc
déu bj chi phdi bai quy lut thoi gian. Nhan thirc bt ném
abi twong phai tuan theo quy tic hru chuyen cua thoi gian.
Thoi gian tap loan, nhn hirc khong thé bibt dugc déi
tuong xudt hién do 1a gi.

T pralltyasamutapada (xem lai cich viét 111) 1a mot hop
tir duge cau tao boi nhiéu yéu t5, trong dé timg d6i mot
duge két hop v6i nhau theo quy tic ngit phap can cit trén
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téc ngir phap duge xem nhu dinh hinh, tét nhién sau mt
qué trinh phét trién lau dai. Diéu nhét dinh da xay ra la céac
nha thong thai ngit phap trong cdc truong phai met hoc
van dung cong cu nay dé thiét lap vung chic hé thong tu
tudng cua tong phai minh, va cung vén dung n6 dé tén
cdng céac hé tu tuong khac. Didu nay ciing di xay ra cho
céc tdng phai Phat gido.

Khi cac quy tic nglt phdp, cdc nguyén 1y suy luan, duoc
hinh thanh cho dén mot trinh d nhét dinh, cic dé tir Phat
khong ngan ngai van dung ching dé giai thich gido nghia,
va hinh thanh mot hé théng gito nghia nhit quén.

Ching han, kh1 gidi thich tir samskrta — hiru vi, cdc luén su
phén tich sy cu tao tir nay véi tién td sam va phan tir qua
khir krta. Trong d6, sam dugc giai thich la sametya =
samagamya: tu hoi; vay, samskrm ham nghia cai duoc tac
thanh do boi cac duyén tu h01 Do bai phén tir qué khi
krta duge ding nhu danh tir, vé& mit ngir nguyén, samskrta
chi hop thé da ton tai trong qua khir. Thé nhung, khi sir
dung nhu danh tir, n6 ciing chi cho nhitng gi dang ton tai
va s¢ ton tai. Tuong tw nhu tir dugdha: sita, ma theo tir
nguyén, né cling 1a mot phan tir qua khir cia dong tir cén:
duh, hanh dong vat sita — dugdha, cai da dugc vat tir con
bo, hanh ddng thude v& qua kha, nhung khai niém sira
dugc vt tir con bd bao ham cé ba thoi. Can cir su phan
tich ngi¥ phdp nhu vy, cdc nha Hitu bo khing dinh rang
chinh dirc Phit da day cac phap ton tai trong tht ca moi
thoi: tam thé thuc hitu (sarvakalastita).

Trudng hop tir duyén khéi — pratityasamutpada, 1a mot
dién hinh dac biét. Vi déy la trong tdm gido nghia cla dirc

* Kosa: sametya sambhitya pratyayaih krta iti samskrtah.
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cling quy dinh chung dé c6 thé truyén dat y tuéng tir ngudi
nay sang ngudi khéc. Véi nhitng vi tin ngm'mg thén bi, cac
quy tc 4y dugc quy dinh boi thin lmh, vi ngdn ngir la sy
sang tao cua than linh véi muc dich didu hanh trét ty vii
tru. Neu hop tir pratitya-samutpada khong cén tuan theo
quy t téc ngir phép, duoc céu tric tuy tién, thi né khong thé
truyén dat cho moi ngudi biét n6 chi vao mét cai gi: long
rua, hay sing tho?

b. Khdi ni¢gm va danh ngon

Chuing ta da biét quy tc ngi¥ phép 1a chi rd su két cu gitra
céc tir v6i nhau, danh tir v6i danh tr, véi hinh dung tir, véi
dong tir; dong tir cling vdy; cac loai tir khic ciing vay.
Ching quan hé trong cung bd loai va khic b loai, tiy
thudc theo ban chét ciia mdi bo loai. Cac quy tic nay la
nhimg phan 4nh mbi quan hé ton tai va tic dung giita cic
hién hir, tdm va vat cac thi.

Trong kho ngif vung, ta c6 nhirng tir ddc 1dp: 16ng, chi cho
tat ca moi thir long, tir noi con bo, con tho, con ngudi. Y
niém vé bd cung vay, tho ciing vay. Mot ¥ niém vé “bo”
bao trim moi thir b, khong phan biét 16n nho, den trang
Mot ¥ niém doc lap tuyét d6i, khong lién hé gl dén cai
khéc. Ton tai 4y 1a thé tinh ty hiru (svabhava) The nhung,
trong thuc té nhén thirc, khi khoi 1én ¥ niém vé “léng”,
nhat dinh cing lic xudt hi¢n két hop v6i mdt y niém khac,
bo hay tho, dé thanh l6ng bd, hay Iong tho. Nhu vay,
“long” va “tho” va “lc‘mg the”, y tuong nao chi vao tdn tai
thyc hiru, ¥ tuéng ndo chi vao ton tai gia hitu, 16ng hay
16ng bo? Nghi vén nay ciing c6 thé duoc giai quyét cin cir
quy téc ngir phép vé quan hé s¢ thudc cach. Nhu néi “chu
bd”, tir ndy chi vao mdt thuc thé, ma c6 thé phan tich
thanh quan hé s& thudc: “Chu cta (nhitng) con bd”. Quan
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ban chét cac yeu t6 &y: 4m t, 4m van, ngir va y. 0 day
khong luéin vé ngir phép nén khong di sdu vao chi tiét ciu
trac hop tir nay. Pon gian, hop tir pratityasamutpada dugc
phan lam hai thanh t6: pratitya va samutpada, tam thoi
theo Han dich 1a duyén va khoi. V& co ban, pratitya duge
xem la phan tir doc lap. Khi mot chu thé thuc hién hai
hanh vi, hanh vi xay ra tru'oc duoc phat biéu dudi dang
phén tir doc 1ap. Thi du néi, “sau khi tim, né an” (snatva
bhurikte). Theo quy téc, pratitya-samutpada phéi duge
dién ta 13, “sau khi duyén, n6 khéi.” Duyén, tic cai nay di
dén véi cai khac, 1a tir bleu dat mot hanh dong. Mot hanh
dong chi c6 thé xay ra khi tn tai chu thé. O ddy, n6 duyén,
né thyc hién hanh vi di dén voi cai khac; néu khong ton tai,
lam sao né di? Vay dau c6 thé noi, n6 sau khi duyén né
khoi? Da duyén duoc thi da khdi; ma da khoi thi khong
can duyén.

Trong chuong ba cua Cdu-xd,’ Thé Than da vin dung tt
ca Iy ludn cta A-ti-dam dé chung minh tinh hop ly cua
hop tir ndy, ma khong hé vi pham quy thc ngit phap. Thé
nhung, hinh nhu ly luén nay van chua giai quyet dut diém
tinh hop quy cia nd, nén cac luin su vé sau tip tuc bién
giai. Nhu Thanh Bién (Bhavaviveka) ching han, ciing vin
dung cac quy téc ngit phdp. Sau d6 nita, Nguyét Ximg
(Candrakirti) khong hai 10ng véi giai thich cia Thanh Bién,
lai dwa ra nhitng ly giai khac.'

Ach yéu ma n6i, ngit phép 13 nhimg quy tic ma cin cir
theo d6 ngudi ndy c6 thé hiéu ngudi kia mudn ndi gi.
Nhitng quy tac nhu vdy duoc xem la do bdi con ngudi,

° Kosa ad.iii.28.
1% prasannapada, tr. 7.
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mét quy lut nao dé, duoc tic dong béi mot lyc nao do.
Va ho di tim luc ay va quy luét ay.

S& di cac vx Hiru bd quan tim dén vén @& nay, bai vi,
truéc hét mdi mdt danh tuong img véi mot su. Mi mot sy,
néi theo nghia rong, 1a mdt phap (dharma). Bét cr php gi
néu la dm tugng dé cho ¥ thirc vwon dén ma phat sinh,
phép a 4y tdn tai thuc hiru. Thi dy, mét con ngudi, mot bd-
dac-gxa—la (pudgala) 1a mot nhan xung hay nhén céch, chi
1a khai niém quy uéc vé tap hop cua cac uén. Céc uén 1a
nhitng phép thuc hiru. Mt con ngudi nhu vay, trong qua
trinh tu tdp, két qua s& tro thanh mot Thanh gia. Thanh gia,
truée hét 13 y tuong, tirc mot tudng. Tuong iy loai bo
nhing cai phi Thanh, bét nm nhimg yéu tinh khién né
dan dén nhan thirc “ddy 1a Thanh”. Néi cach khéc, né bt
n&m tinh chit Thanh, hay Thénh tinh. Thanh tinh 1a mot
thuc thé thyuc hitu. Khi n6 xuét hién noi vi nay, biés rang vi
ndy 12 mt Thanh gia. Khi Thanh tinh & iy xudt hién noi vi
kia, thi ciing biét d6 12 mdt Thanh gia. Vin dé bay gio
duoc dat ra: Thanh gia 1a thé tinh thyc hiru; cac uén tao
nén mot bd-dic-gia-la kia cling 1a thé tinh thyc hiru; cac
thé tinh thyc hiru nay dugc kel hop nhau nhu thé nao dé
tao thinh mét y tudng vé su tdn tai cia Thanh gia. Khao
sét vin dé nay khong phai chi béng vao Iy ludn, ma bing
vao sur quan sat vé cac hoat dong cua nhén thirc.

Trong qua trinh nhan thic, khi chirc ning hoat dong cia
né la tudng (samjia) xut hién, khi dy cac diu higu, tic
céc dic diém hay yéu tinh cua ddi tuong, dugc bit nim.
Nhiém vu cia tudng la ndi két cac dic tinh nay lai dé dén
dén phan doan ddi tuong dugc nhén thic nay la 8l Néu
day khong phai la 4o tuong hay vong tu'ong, thi déi tuong
duogc nhén thirc trung thuc. Nhung su két hop céc dic tinh
thanh mot chinh thé dbi tuong khong phai 1a hanh vi thy
tién. Thi du, khong thé két hop yéu tinh cia Chuyén luan
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hé nay khong xdc nhén chu chinh 12 bd hay bd chinh 13
chit. Quan hé nhu vay chi ra hai ton tai doc I4p.

Quy tic nay co thé ding dé chimg minh ¥ niém ma dic
Phit di néu Ién dé md6 ta tdn tai samskrtasya
samskrtalaksana — hiu vi tu(mg Tuéng, hay laksana,
trong ngit canh nay, la nhng yéu tinh phat sinh, tdn tuc,
bién dich va hiy diét ciia moi hién tugng, moi phap. N6 Ia
mot danh tir, mot thé ngi, chi vao mot thé tinh tdn tai. Thé
tinh 4y dwgc pham dinh boi y niém samskrta: hira vi. Ban
than né 1a the tinh ma khi xuét hi¢n né phdm dinh gia tri
tdn tai ciia mét thé tinh khac, va chinh ban than né ciing la
mjt the tinh duge phdm dinh bing mot thé tinh khéc. Theo
quy thc quan hé so thudc nhu néi trén, khi dirc Phat noi,
trinimani bhiksavah samskrtasya samskrtalaksanani, “Nay
cdc ty kheo, day la ba yeu tinh hiru vi ciia céc hitu vi”,
diéu d6 ching minh ring dirc Phat xic nhén, samskrta,
hiru vi, va laksana, tuéng, hay yéu tinh cta hitu vi, la
nhing thuc thé tdn tai doc lap. Py la diém tranh luan kha
hao hing giita Hiru bo va Kinh bg, nhw dugc thdy trong
tiét ba thién thir hai “Phan biét can”.

Mat khac, khi ta noi “dong sdng xanh”; phén tich cu phap,
ta c6 hai ¥ niém riéng biét: dong sdng va mau xanh. Hop
tr nay 6 thé phan tich thanh: “Dong sdng clia mau xanh”.
Du viy, trong thuc té o day khéng hé c6 mau xanh tdn tai
biét 1ap ngoai dong song. Vay quan hé s& thudc nay noéi
Ién y nghia gi?

Dbi vi nhan thic thong tuc cia chiing ta, nhin thiy dong
song xanh, biét n6 1a dong song xanh; noi khéc, nhin thiy
con sudi xanh, biét do 1a con sudi xanh, khong c6 gi nghi
ngd. Nhung véi céc ludn su Hiru b, su ndi két hai thuc
thé lai v6i nhau thanh mét chinh thé théng nhét phai do
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vuong véi yéu tinh nit nhén, nghia 14, trong dleu kién nhan
thirc nhét dinh, khong hé c6 dbi tuong xuit hién nhu la
Chuyen luén vuong nit. D6 Ia quy ludt quan h¢ tuong tic
giita cac thé tinh ton tai. Quy ludt a ay duoc tic dong boi
mbt luc, tirc mdt phap ma Hiru bd xép vao loai goi la “tam
bt tuong ung hanh” (cittaviprayuktasamskara).

Su phat hién ra mot loai phap goi la tim bit mo'ng ung
hanh la yéu t5 méi mé trong lich st tw tu(yng Pht gido An
do. Kinh dién Pali hoan toan khong d& cap dén khéi ni¢m
vé loai hanh nay. Kinh bg thi kich ligt chéng dbi, cho la su
thém thét khong cén thiét, vi diéu quan trong 1a khong c6
kinh nao néi dén mot loai phap nhu vdy véi tén goi nhu
vay. Hiru bd dan chiing ring Phat c6 néi dén, nhu trong
kinh Dai bén duyén, duy chi c6 diéu 1a y nghia qua an 4o
ma tri tué dung tuc khong thé nhén ra. Ngay nay tuy ching
ta khong c6 nguyén Phan van din ching cia Hitu b dé
xéc dinh tinh trung thye cia din chimg nay, nhung ciing
c6 thé tim thdy doan vin lién hé trong Pali, kinh
Mahanidanasutta, trong D.15. Doan van Pali tuong duong
ma Hiru bd din ching: devanam va devattaya,...

manussanam va manussattdya,... “Thién tinh cia chu
thién, ... nhan tinh cia nhin loal ”. Y nghia cia Kinh néi
rang, sor di biét déy la chu thién (deva) do bi noi d6 ton
tai thién tinh (devatta) s di biét day la con ngudi
(manussa) vi noi d6 ton tai tinh nguoi (manussatta). C6 vo
50 chur thién, khac nhau vé hinh déng, v& tudi tho, v& nhiéu
thr, nhung tt ca déu c6 chung mét dic tinh 1a thién tinh.
Neu thién tinh khong thyc hiru thi khong thé xudt hién noi
vi 4y dé duoc goi la chu thién. Béi vi cai gi khong thuc
hitu thi khong thé xudt hién cho y thire: nhu long ria. Du
€6 n6i 1én hop tir 16ng rua, trong thirc chi c6 thé xuit hién
n6 nhu la 16ng thé hay long ciru, chir khong xuét hién nhu
mdt cai gi c6 thuc Ia Idng ria. Cho nén, khi nhan biét day
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